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DO : Ôxi hòa tan (Dessolved Oxygen)  

ĐTM : Đánh giá tác động môi trường 
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HTXLNT : Hệ thống xử lý nước thải 
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UBND : Ủy ban nhân dân 
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CHƯƠNG  1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Chủ dự án: Công ty Cổ phần Fecon Hiệp Hòa.                                                             . 

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Chớp, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. 

- Đại diện theo pháp luật:  

+ Họ và tên: TRẦN TRỌNG THẮNG;     Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị. 

- Số điện thoại: 090 401 6446   

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 2400934738 do 

Phòng Đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp thuộc Sở Tài Chính tỉnh Bắc Ninh 

cấp. Đăng kí lần đầu: ngày 15 tháng 03 năm 2022; đăng ký thay đổi lần thứ: 3, ngày 20 

tháng 08 năm 2025. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án: “Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng-

Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang”. 

- Địa điểm thực hiện dự án: xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh. 

- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Bắc Giang, nay là UBND 

tỉnh Bắc Ninh. 

+ Quyết định số 872/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang chấp thuận chủ 

trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, cấp lần đầu ngày 11/8/2023. 

+ Quyết định số 4/QĐ-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang Chấp 

thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, điều chỉnh lần thứ 

01: ngày 23/1/2025. 

- Các văn bản về thành lập cụm công nghiệp: 

+ Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang 

về việc thành lập Cụm công nghiệp Danh Thắng-Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang (nay là 

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh). 

+ Văn bản số 4420/SXD-QLN ngày 25/12/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang 

V/v thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án 

“Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng-Đoan Bái, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang”. 

- Cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: UBND tỉnh Bắc 

Giang (nay là UBND tỉnh Bắc Ninh). 

+ Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang 

phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây 

dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng-Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang”. 

- Các hồ sơ pháp lý khác của dự án: 
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- Các văn bản phê duyệt quy hoạch cụm công nghiệp: 

+ Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 15/05/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang  

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Danh Thắng-Đoan Bái, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500. 

+ Quyết định giao đất: 

++ Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về 

việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần FECON Hiệp Hòa thuê đất 

(đợt 1) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh 

Thắng-Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh). 

- Quy mô dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP: 

+ Quy mô dự án đầu tư theo pháp luật Đầu tư công: Theo Quyết định số 872/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bắc Giang chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 

nhà đầu tư, cấp lần đầu ngày 11/8/2023 thì tổng mức đầu tư của dự án là 

1.033.542.000.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn không trăm ba mươi ba tỷ, năm trăm bốn 

mươi hai triệu đồng) vì vậy dự án sẽ thuộc nhóm B theo Điều 10 Luật đầu tư công. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6, Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP:  

+ Theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 của UBND tỉnh Bắc 

Giang phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu 

tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng-Đoan Bái, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang” thì yếu tố nhạy cảm của dự án là: có yêu cầu chuyển mục đích sử 

dụng khoảng 634.000,1 m2 đất trồng lúa nước 2 vụ trở lên. 

- Phân nhóm đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường: Dự 

án thuộc danh mục dự án đầu tư nhóm I và được quy định tại điểm c số thứ tự 7 mục III, 

phụ lục III của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP. 

Dự án đã được UBND tỉnh Bắc Giang (nay là UBND tỉnh Bắc Ninh) phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường và đã hoàn thiện xong mô đun 1 công suất 1.525 

m3/ngày đêm của trạm XLNT tập trung (tổng công suất 3.050 m3/ngày đêm) cũng như 

các công trình bảo vệ môi trường khác. Dự án chưa thực hiện kế hoạch vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý chất thải. Vì vậy, báo cáo đề xuất cấp GPMT được lập theo mẫu 

báo cáo quy định tại phụ lục VIII Nghị định 05/2025/NĐ-CP. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án: Kinh doanh và cho thuê 

hạ tầng cụm công nghiệp.  

Theo như báo cáo số 126/BC-SCT ngày 5/12/2025 của Sở Công thương về thẩm 

định điều chỉnh Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) đối với Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, xã 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh thì Sở Công Thương đang đề xuất lên UBND tỉnh Bắc Ninh 

xem xét, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Danh 

Thắng – Đoan Bái như sau (đây cũng là danh mục ngành nghề chủ dự án đề xuất thu hút 

trong quá trình thực hiện hồ sơ GPMT): 
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Bảng 1.1. Danh mục ngành nghề thu hút đầu tư vào CCN 

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành 

C     CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO 

  10       Sản xuất, chế biến thực phẩm 

  11 110     Sản xuất đồ uống 

    139     Sản xuất hàng dệt khác (không nhuộm) 

      1392 13920 Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 

      1393 13930 Sản xuất thảm, chăn, đệm 

   1394 13940 Sản xuất các loại dây bện và lưới 

  14       Sản xuất trang phục 

     1512 15120 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, 

sản xuất yên đệm 

    152 1520 15200 Sản xuất giày, dép 

  16       Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, 

nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản 

phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện 

      1702   Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 

và bìa (không  bao gồm  sản xuất bột giấy, tái  

chế giấy) 

      1709 17090 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa 

chưa được phân vào đâu 

  18       In, sao chép bản ghi các loại 

      2022   Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét 

tương tự; sản xuất mực in và ma tít 

      2023   Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, 

làm bóng và chế phẩm vệ sinh 

      2029 20290 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được 

phân vào đâu (chỉ sản xuất keo hồ và các 

chất đã được pha chế) 

  21       Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 

  22       Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 

(không tái chế) 

  25       Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ 

máy móc, thiết bị) 

    251     Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể 

chứa và nồi hơi 

   2591 25910 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim 

loại 

   2592 25920 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 

(không có xi mạ; chỉ cho phép xi mạ đối với  

công  đoạn  sản  xuất  các  sản  phẩm  linh  

kiện điện tử) 

      2593 25930 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim 

loại thông dụng 

      2599   Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu 
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Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành 

C     CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO 

        25991 Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, 

nhà vệ sinh và nhà ăn 

        25999 Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại 

chưa được phân vào đâu 

  26       Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản 

phẩm quang học 

  27       Sản xuất thiết bị điện 

    271 2710   Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết 

bị phân phối và điều khiển điện 

    273     Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn 

    274 2740 27400 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 

    275 2750 27500 Sản xuất đồ điện dân dụng 

    279 2790 27900 Sản xuất thiết bị điện khác 

  28       Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân 

vào đâu 

  29       Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 

  30       Sản xuất phương tiện vận tải khác 

      3012 30120 Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí 

    309     Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa 

được phân vào đâu 

      3091 30910 Sản xuất mô tô, xe máy 

      3092 30920 Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật 

      3099 30990 Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác 

chưa được phân vào đâu 

  31 310 3100   Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 

  32       Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 

    322 3220 32200 Sản xuất nhạc cụ 

    323 3230 32300 Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 

    324 3240 32400 Sản xuất đồ chơi, trò chơi 

    325 3250   Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, 

chỉnh hình và phục hồi chức năng 

        32501 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa 

        32502 Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức 

năng 

    329 3290 32900 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 

  33       Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và 

thiết bị 

     Các ngành công nghiệp hỗ trợ theo Nghị định 

số 205/2025/NĐ-CP. 

     Cho thuê kho nhà xưởng phục vụ sản xuất 

 

Khi có văn bản phê duyệt nội dung ngành nghề thu hút đầu tư của UBND tỉnh 

Bắc Ninh thì chủ dự án sẽ bổ sung vào hồ sơ xin cấp GPMT.  



Dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng-Đoan Bái, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Fecon Hiệp Hòa                                                             Trang 5 

Về cơ bản các ngành nghề thu hút đầu tư này tương đồng với ngành nghề thu hút 

đầu tư đã được phê duyệt trong Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 của 

UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường Dự án “Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng-

Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang” và có 1 số điều chỉnh như sau: 

Bảng 1.2. So sánh nghành nghề thu hút đầu tư vào CCN hiện tại và trong Quyết 

định phê duyệt ĐTM của dự án 

  Ngành nghề điều chỉnh loại bỏ -giảm so 

với QĐ phê duyệt ĐTM (trong QĐ phê 

duyệt ĐTM có nhưng hiện tại chủ dự án đề 

xuất không thu hút đầu tư) 

Ngành nghề bổ sung- tăng thêm so 

với QĐ phê duyệt ĐTM (trong QĐ 

phê duyệt ĐTM không có nhưng hiện 

tại chủ dự án đề xuất thu hút) 

1 Sản xuất kim loại C24 Sản xuất vali, túi xách và các 

loại tương tự, sản xuất yên 

đệm 

C1512 

2 Sản xuất pin và ăc quy C272 Sản xuất sản phẩm từ da 

lông thú 

C142 

3 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa C1701 Đóng thuyền, xuồng thể thao 

và giải trí 

C3012 

4 Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn 

thiện sản phẩm dệt 

C131 Các ngành công nghiệp hỗ 

trợ theo Nghị định số 

205/2025/NĐ-CP. 

 

 

5 Sản xuất sản phẩm thuốc lá C12 Cho thuê kho nhà xưởng 

phục vụ sản xuất 

 

6 Sản xuất hoá chất cơ bản, phân 

bón và hợp chất ni tơ; sản xuất 

plastic và cao su tổng hợp dạng 

nguyên sinh 

C201   

7 Sản xuất thuốc trừ sâu và sản 

phẩm hoá chất khác dùng trong 

nông nghiệp 

C2021   

8 Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi 

kim loại khác 

C23   

9 Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim 

hoàn và các chi tiết liên quan 

C321   

10 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa H5210   

11 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác 

liên quan đến vận tải 

H5229   

12 Bưu chính và chuyển phát H53   
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1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

1.3.1. Công suất hoạt động của dự án đầu tư 

 - Tổng diện tích đất dự án: 

+ Theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 của UBND tỉnh Bắc 

Giang phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thì diện tích 

dự án: khoảng 74,9 ha. 

+ Theo Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 15/05/2024 của UBND tỉnh Bắc 

Giang  Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Danh Thắng-Đoan Bái, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500 thì tổng diện tích cụm công nghiệp là 

749.756 m2, trong đó cơ cấu sử dụng đất như sau: 

Bảng 1.3. Cơ cấu sử dụng đất của CCN 

TT Loại đất Kí hiệu Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất hành chính dịch vụ HCDV 8.804 1,17 

2 Đất công nghiệp CN 532.300 71 

3 Đất cây xanh-mặt nước CX-MN 98.417 13,13 

- Đất cây xanh CX 82.675 11,03 

- Đất mặt nước MN 15.742 2,1 

4 Đất giao thông, bãi xe  102.388 13,66 

- Đất giao thông nội bộ  93.127 12,42 

- Đất bãi đỗ xe  9.261 1,24 

5 Đất hạ tầng kỹ thuật HTKT 7.847 1,05 

 Tổng diện tích  749.756 100 

Cơ cấu sử dụng đất chi tiết được thể hiện tại bảng dưới đây: 

Bảng 1.4. Thống kê chi tiết các lô đất 

TT Hạng mục Kí hiệu Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất hành chính dịch vụ HCDV 8.804 1,17 

2 Đất công nghiệp CN 532.300 71,00 

 Đất công nghiệp CN-01 22.524  

 Đất công nghiệp CN-02 32.163  

 Đất công nghiệp CN-03 17.547  

 Đất công nghiệp CN-04 30.081  

 Đất công nghiệp CN-05 17.006  

 Đất công nghiệp CN-06 21.227  

 Đất công nghiệp CN-07 34.447  

 Đất công nghiệp CN-08 20.251  

 Đất công nghiệp CN-09 37.546  

 Đất công nghiệp CN-10 26.013  

 Đất công nghiệp CN-11 20.678  

 Đất công nghiệp CN-12 26.067  
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 Đất công nghiệp CN-13 25.836  

 Đất công nghiệp CN-14 30.106  

 Đất công nghiệp CN-15 15.722  

 Đất công nghiệp CN-16 22.861  

 Đất công nghiệp CN-17 22.651  

 Đất công nghiệp CN-18 26.949  

 Đất công nghiệp CN-19 18.201  

 Đất công nghiệp CN-20 27.391  

 Đất công nghiệp CN-21 26.501  

 Đất công nghiệp CN-22 10.523  

3 Đất cây xanh-mặt nước CX-MN 98.417 13,11 

 Đất cây xanh CX 82.675 11,03 

 Đất cây xanh CX-01 4.888  

 Đất cây xanh CX-02 4.963  

 Đất cây xanh CX-03 10.511  

 Đất cây xanh CX-04 45.547  

 Đất cây xanh CX-05 13.654  

 Đất cây xanh CX-06 3.112  

 Đất mặt nước MN 15.742 2,1 

 Đất mặt nước MN-01 1.516  

 Đất mặt nước MN-02 1.501  

 Đất mặt nước MN-03 3.041  

 Đất mặt nước MN-04 8.298  

 Đất mặt nước MN-05 1.386  

4 Đất giao thông, bãi đỗ xe  102.388 13,66 

 Đất giao thông nội bộ  93.127 12,42 

 Đất bãi đỗ xe P 9.261 1,24 

 Đất bãi đỗ xe P1 4.492  

 Đất bãi đỗ xe P2 4.769  

5 Đất hạ tầng kỹ thuật HTKT 7.847 1,05 

 Tổng diện tích CCN  749.756 100 

- Hiện trạng bàn giao, sử dụng đất của CCN: 

Tới thời điểm hiện tại, chủ dự án đã được UBND tỉnh Bắc Ninh cho thuê 

374.528,5 m2 đất trên tổng diện tích 749.756 m2  của CCN để thực hiện dự án thông qua 

01 Quyết định cho thuê đất (Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của UBND 

tỉnh Bắc Ninh về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần FECON 

Hiệp Hòa thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm 

công nghiệp Danh Thắng-Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), trong đó: 

- Tổng diện tích đất đã được cho thuê đất: 374.528,5 m2 (chiếm khoảng 49,95%). 

- Diện tích đất chưa được cho thuê: 375.227,5 m2 (chiếm khoảng 50,05%). 
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Chủ dự án đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình bảo 

vệ môi trường đi kèm (mô đun số 01 của trạm XLNTTT) trên toàn bộ diện tích 374.528,5 

m2 của dự án.  

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Chủ dự án CCN chủ yếu là cung cấp các dịch vụ sau: 

- Cho các doanh nghiệp thứ cấp thuê đất trong CCN để sản xuất, kinh doanh. 

- Cung cấp các dịch vụ như cấp nước, thu gom và xử lý nước thải nước trên cơ 

sở thu phí các dịch vụ cung cấp. 

Với đặc thù là dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN, vì vậy công nghệ sản xuất 

của Dự án liên quan đến quá trình quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng CCN, bao gồm: 

a. Quản lý hoạt động đấu nối hạ tầng kỹ thuật 

- Đấu nối hệ thống thu gom và thoát nước thải: Hoạt động đấu nối hệ thống thu 

gom nước thải của các nhà đầu tư thứ cấp vào CCN tuân thủ theo quy chế quản lý chung 

và quản lý của chủ dự án về đấu nối hạ tầng. Yêu cầu về quản lý chất lượng nước thải 

từ các nhà máy xí nghiệp khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý tập trung của CCN, 

bao gồm:  

+ Đối với nước thải sinh hoạt từ chủ dự án: Nước thải sinh hoạt từ các khu nhà 

điều hành trạm XLNTTT trong CCN được thu gom và xử lý sơ bộ tại bể tự hoại trước 

khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của CCN. 

+ Đối với nước thải từ các nhà đầu tư thứ cấp: Các nhà máy xí nghiệp trong CCN 

đảm bảo thu gom và xử lý nước thải công nghiệp đáp ứng Tiêu chuẩn đấu nối với hệ 

thống nước thải của cụm công nghiệp.   

- Thu gom rác thải và vệ sinh môi trường: Các nhà máy trong CCN có trách nhiệm 

tự thu gom, quản lý và hợp đồng với đơn vị có năng lực xử lý theo quy định. 

b. Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật 

- Trong giai đoạn vận hành dự án bao gồm việc vận hành hệ thống giao thông và 

hạ tầng kỹ thuật của dự án do Chủ dự án thực hiện theo quy định của nhà nước, cụ thể: 

+ Hoạt động của hệ thống giao thông: Việc tuân thủ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống 

đường giao thông được thực hiện thường xuyên theo quy định hiện hành về quản lý và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.  

+ Hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường: Duy trì vận hành hệ thống cấp 

thoát nước và vệ sinh môi trường, đảm bảo khả năng vận hành tối đa công suất thiết kế 

các hạng mục này. Công tác bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa được thực hiện thường 

xuyên trong suốt quá trình vận hành dự án. Ngoài ra, dự án thực hiện đầy đủ những vấn 

đề môi trường liên quan đến sự cố, rủi ro trong vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

a. Các hạng mục công trình và hiện trạng hoàn thành của dự án: 

Tới thời điểm hiện tại, Chủ dự án đã hoàn thành việc xây dựng các hạng mục 

công trình của dự án với khối lượng như sau: 
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Bảng 1.5.  Thống kê hiện trạng xây dựng của các công trình của dự án 

TT Theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 

của UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án 

và báo cáo ĐTM 

Hạng mục công trình đã hoàn thiện  Hạng mục công trình tiếp tục 

thực hiện sau khi được cấp 

giấy phép môi trường 

I Hạng mục công trình chính   

1 San nền: 

San nền cho từng lô đất thuộc dự án, áp dụng phương pháp 

đường đồng mức và hướng thoát nước về phía các tuyến 

đường giao thông. Cao độ san nền thấp nhất là +7.00m, cao 

nhất là +8.00m .  

- Đã hoàn thiện hạng mục san nền 

trên khu vực 374.528,5 m2 đã được 

bàn giao đất. 

- Tiếp tục san nền trên khu vực 

375.227,5 m2 đất còn lại của dự 

án sau khi được UBND tỉnh Bắc 

Ninh bàn giao, cho thuê đất. 

2 Hoàn trả kênh mương tiêu-kênh tưới 

+Hoàn trả tuyến mương đất K20 (mương tiêu) ở giữa dự 

án bằng hệ thống kênh hở được kè đá hộc rộng 8,0m. 

Chiều dài tuyến mương tiêu hoàn trả dài 650 m. 

+ Hoàn trả mương tưới: Dự án sẽ hoàn trả tuyến mương 

tưới có rãnh B600, nắp đan bê tông cốt thép, chạy dọc sát 

tuyến kênh hoàn trả KT20 ở giữa dự án. Chiều dài tuyến 

mương tưới hoàn trả: 655,6 m. 

+ Kênh tiêu hoàn trả KT20: đã xây 

dựng xong trên khu vực được giao 

đất, với chiều dài khoảng 250m. 

+ Kênh tưới hoàn trả B600: được triển 

khai thi công xong trên khu vực được 

giao đất, với chiều dài khoảng 250m. 

- Hoàn thiện 400m kênh tiêu 

K20 và 405,6m kênh tưới B600 

sau khi được UBND tỉnh Bắc 

Ninh bàn giao, cho thuê đất. 

2 Hệ thống giao thông:  

- Xây dựng các tuyến đường nội khu (đường số 1; đường số 

2; đường số 3; đường số 4; đường số 5) với tổng chiều dài 

các tuyến L =3.776 m. 

 

- Đã thi công xong hệ thống giao 

thông trên khu vực đã được bàn giao 

đất, bao gồm: 1 phần tuyến đường số 

1 (980m); toàn bộ tuyến đường số 2 

(650m). 1 phần tuyến đường số 3 

(250m). Tổng chiều dài 1850m. 

- Hoàn thiện hệ thống giao thông 

trên khu vực 375.227,5 m2 đất 

còn lại của dự án, bao gồm phần 

còn lại của tuyến số 1,3 và toàn 

bộ tuyến đường số 4,5 với tổng 

chiều dài: 1826m. 
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3 Hệ thống cấp điện, chiếu sáng 

-  Nguồn điện của dự án được cấp từ  trạm biến áp 110kV 

Đức Thắng. Tổng nhu cầu sử dụng điện của dự án theo thiết 

kế là khoảng 26MVA. 

-  Từ  trạm biến áp 110KV xây dựng tuyến đường dây trên 

không mạch kép cấp điện cho dự án.  Tại các nhà máy, xí 

nghiệp trong cụm công nghiệp sẽ có các trạm hạ áp 

22/0,4kV.  

b) Hệ thống chiếu sáng:  

Các  tuyến đường giao  thông  trong cụm  công nghiệp tùy 

theo chiều  rộng đường và theo kết quả tính toán sẽ bố trí 

hàng cột ở một bên hoặc cả hai bên vỉa hè,  khoảng  cột  

trung  bình  10,0-45,0m/cột. 

Đã thi công xong cơ bản hệ thống cấp 

điện trên khu vực 374.528,5 m2 đã 

được bàn giao đất.  

Hệ thống điện trung thế do Điện lực 

Bắc Ninh đầu tư đang được thực hiện 

theo quy trình, nên hệ thống điện của 

dự án hiện tại được đấu nối từ hệ 

thống điện Trung thế đang sử dụng 

cho địa bàn. 

Hoàn thiện hệ thống cấp điện 

trên khu vực 375.227,5 m2 đất 

còn lại của dự án sau khi được 

UBND tỉnh Bắc Ninh bàn giao, 

cho thuê đất. 

4 Hệ thống cấp nước 

- Nguồn cấp nước cho dự án được lấy từ hệ thống cấp nước 

sách của Nhà máy nước sạch số 1 Hiệp  Hòa.  

- Hệ thống cấp nước trong phạm vi dự án được thiết kế dạng 

mạng  vòng  kết hợp các mạng nhánh, sử dụng đường ống 

HDPE D225-PN10, D160-PN10, đoạn qua đường tăng 

cường ống lồng thép D300. Trụ cứu hỏa được bố trí với 

khoảng cách phục vụ tối đa 150m/trụ. 

Bể nước phòng cháy chữa cháy và trạm bơm nước chữa 

cháy được đặt tại lô đất hạ tầng kỹ thuật (ký hiệu HTKT). 

Bể nước phòng cháy chữa cháy được thiết kế 01 bể, khối 

tích mỗi bể khoảng 600m3, kết cấu bể bằng bê tông cốt thép. 

- Đã thi công xong hệ thống cấp nước 

trên khu vực 374.528,5 m2 được bàn 

giao đất. 

- Đã thi công xong Bể chứa nước 

PCCC và trạm bơm chữa cháy tại lô 

đất hạ tầng kỹ thuật. 

Hoàn thiện hệ thống cấp nước 

trên khu vực 375.227,5 m2 đất 

còn lại của dự án sau khi được 

UBND tỉnh Bắc Ninh bàn giao, 

cho thuê đất. 
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Xây dựng trạm bơm, hình chữ nhật, kích thước dài rộng lần 

lượt là  12,0x5,97m. 

5 Hệ thống thông tin liên lạc 

- Xây dựng các tuyến ống chờ phục vụ kéo cáp. Tuyến trục 

chính lắp đặt 02 ống uPVC D110 và 01 ống uPVC D60. Các 

tuyến nhánh lắp đặt 01 ống uPVC D110 và 01 ống uPVC 

D60.  Các hố ga được bố trí với khoảng cách 60,0m đến 

100,0m/hố. 

Đã thi công xong hệ thống thông tin 

liên lạc trên khu vực 374.528,5 m2 đã 

được bàn giao đất. 

Hoàn thiện hệ thống thông tin 

liên lạc trên khu vực 375.227,5 

m2 m2 đất còn lại của dự án sau 

khi được UBND tỉnh Bắc Ninh 

bàn giao, cho thuê đất. 

II Các công trình phụ trợ   

1 Cây xanh, mặt nước 

 

 

 

 

Đã thi công xong hạng mục cây xanh, 

cảnh quan theo hồ sơ thiết kế trên khu 

vực 374.528,5 m2 đã được bàn giao 

đất (khoảng 49.800 m2). 

Hoàn thiện hệ thống cây xanh 

khu vực 375.227,5 m2 đất còn lại 

của dự án sau khi được UBND 

tỉnh Bắc Ninh bàn giao, cho thuê 

đất. 

 

2 

Bãi đỗ xe: Bãi đỗ xe của cụm công nghiệp được bố trí tại 

khu đất ký hiệu P1, P2 (tổng diện tích khoảng 9.261m2) 

- Đã hoàn thiện xong hạng mục bãi đỗ 

xe của Dự án gồm 02 bãi đỗ xe tại 

khu đất ký hiệu P1, P2 (tổng diện tích 

khoảng 9.261m2) 

- Không. 

3 Cổng, tường rào, nhà bảo vệ - Đang thi công Tường rào Dự án theo 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

Xây dựng Cổng, tường rào, nhà 

bảo vệ. 

4 Nhà điều hành của CCN Đang thực hiện xây dựng nhà điều 

hành của cụm công nghiệp tại khu đất 

hành chính-dịch vụ 

Xây dựng nhà điều hành của 

cụm công nghiệp tại khu đất 

hành chính dịch vụ. 

III Các hạng mục công trình BVMT   

1 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa - Đã xây dựng xong cơ bản hệ thống 

thu gom nước mưa trên trên khu vực 

Xây dựng hệ thống thu gom, 

thoát nước mưa trên khu vực 
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- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế theo nguyên tắc tự 

chảy, riêng biệt với hệ thống thoát nước thải, chia làm 02 

lưu vực chính. Lưu vực 01 từ phía bắc dự án  (từ đường  

VĐ2)  đến tuyến kênh hở  B=8,0m. Lưu vực 02 từ phía nam 

dự án đến tuyến kênh hở B=8,0m.  

- Các tuyến ống cống, cống hộp,  hố ga  được bố trí trên vỉa 

hè dọc các tuyến đường  giao  thông  gồm:  ống  cống  bê  

tông  cốt  thép  sử  dụng  loại  đường  kính D300-D800mm;  

các  tuyến  cống  hộp  800x800mm,  1000x1000mm, 

1200x1200mm,  1500x1500m, cống hộp đôi 

2x2000x2000mm  và các hố ga bê tông cốt thép kích thước 

tương ứng. Xây dựng tuyến mương đất kích thước B=3,0m  

bao quanh dự án, phục vụ  hoàn trả hệ thống thoát nước 

chung và tưới tiêu của khu vực. 

374.528,5 m2 đã được bàn giao đất. 

Chi tiết được trình bày tại Chương 3 

của báo cáo. 

375.227,5 m2 đất còn lại của dự 

án sau khi được UBND tỉnh Bắc 

Ninh bàn giao, cho thuê đất. 

10 Hệ thống thu gom, thoát nước thải 

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế với nguyên tắc tự 

chảy, riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa.  

- Điểm đấu nối  nước thải đã qua xử lý tại Kênh tiêu Cầu 

Chi  theo Văn bản số 3269/UBND-NN ngày 24/9/2024 

của UBND huyện Hiệp Hòa. 

- Đường ống thoát nước thải sử dụng ống cống HDPE 

D300mm, D400mm, D600mm chạy  trên vỉa hè các tuyến 

đường giao thông, bố trí các hố ga bê tông cốt thép kích 

thước tương ứng. 

- Đã xây dựng xong hệ thống thu 

gom, thoát nước thải trên trên khu vực 

374.528,5 m2 đã được bàn giao đất. 

Chi tiết được trình bày tại Chương 3 

của báo cáo. 

Xây dựng hệ thống thu gom, 

thoát nước thải trên khu vực 

375.227,5 m2 đất còn lại của dự 

án sau khi được UBND tỉnh Bắc 

Ninh bàn giao, cho thuê đất. 

11 Trạm XLNT tập trung có tổng công suất 3.050 m3/ngày 

đêm, chia làm 2 mô đun độc lập, giống nhau, công suất: 

Đã xây dựng hoàn thiện mô đun số 01 

với công suất 1.525 m3/ngày đêm. 

Xây dựng mô đun số 02 với 

công suất 1.525 m3/ngày đêm. 
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1.525 m3/ngày đêm/mô đun, xây dựng theo phân kỳ đầu tư 

và nhu cầu xử lý nước thải của dự án. 

12 Hồ ứng phó sự cố: Xây dựng 2 hồ sự cố độc lập, có dung 

tích bằng nhau (1.525 m3/hồ) 

Đã xây dựng 01 hồ ứng phó sự cố với 

dung tích 1.525 m3/ngày đêm cho giai 

đoạn 1. 

Xây dựng thêm 01 hồ ứng phó 

sự cố dung tích 1.525 m3/ngày 

đêm. 

13 Hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục với các 

thông số: lưu lượng (đầu vào, đầu ra); TSS; nhiệt độ; 

COD; Amoni; pH. 

Đã lắp đặt xong hệ thống quan trắc 

nước thải tự động liên tục với các 

thông số: lưu lượng (đầu vào, đầu ra); 

TSS; nhiệt độ; COD; Amoni; pH. 

Không 

14 Hệ thống xử lý mùi công suất 7000 m3/giờ tại mỗi mô đun 

của trạm XLNTTT 

Đã xây dựng hệ thống xử lý mùi công 

suất 7.000 m3/giờ cho mô đun số 01. 

Xây dựng hệ thống xử lý mùi 

công suất 7000 m3/giờ cho mô 

đun số 02. 

15 Kho chất thải công nghiệp thông thường diện tích 30m2 Đã xây dựng Kho chất thải rắn công 

nghiệp thông thường diện tích 15m2 

Không 

16 Kho chất thải nguy hại diện tích 30m2 Đã xây dựng Kho chất thải nguy hại 

diện tích 15m2 

Không 

17 - Đã xây dựng 01 khu vực lưu chứa bùn 

thải diện tích khoảng 30m2 nằm trong 

nhà ép bùn. 

Không 
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1.3.4. Phạm vi đề xuất xin cấp GPMT của dự án đầu tư 

a. Phạm vi xin cấp GPMT: 

- Phạm vi đề xuất cấp Giấy phép môi trường là các nguồn phát sinh chất thải, 

tiếng ồn, độ rung trên khu vực 374.528,5 m2 đất mà UBND tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao 

cho chủ dự án và các hạng mục công trình BVMT đã hoàn thành trên khu vực này.  

Chi tiết các nguồn phát sinh chất thải, tiếng ồn, độ rung xin cấp phép môi trường 

được trình bày cụ thể tại chương 4 của báo cáo. 

b. Các hạng mục công trình đã hoàn thành: 

+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên khu vực 374.528,5 m2 đất mà UBND tỉnh Bắc 

Ninh đã bàn giao cho chủ dự án (San nền; Hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, 

thông tin liên lạc, hệ thống thu gom, thoát nước mưa; hệ thống thu gom, thoát nước 

thải). 

++ Mô đun số 01 công suất 1.525m3/ngày đêm của Trạm XLNTTT (bao gồm cả 

trạm quan trắc nước thải online; hồ sự cố dung tích 1.525 m3; hệ thống xử lý khí thải 

công suất 7.000 m3/giờ). 

++ 01 kho chất thải nguy hại, diện tích 15 m2. 

++ 01 kho chất thải công nghiệp thông thường diện tích 15 m2; 

++ 01 khu vực chứa bùn diện tích khoảng 30 m2, nằm trong nhà ép bùn. 

c. Các hạng mục công trình của dự án tiếp tục thực hiện: 

+ Hoàn thiện hạng mục hạ tầng kỹ thuật (San nền; xây dựng hệ thống giao thông, 

hệ thống cấp nước sạch; hệ thống thu gom nước mưa; hệ thống thu gom nước thải; trồng 

cây xanh; hoàn trả kênh mương) trên khu vực 375.227,5 m2 sau khi được cơ quan chức 

năng bàn giao đất. 

 + Xây dựng nhà điều hành của cụm công nghiệp tại khu đất hành chính dịch vụ. 

 + Xây dựng hệ thống cổng, tường rào, nhà bảo vệ. 

 + Xây dựng mô đun số 01 với công suất 1.525m3/ngày đêm của trạm XLNTTT 

và 01 hồ sự cố dung tích 1.525 m3/ngày đêm. 

 + Xây dựng 01 hệ thống xử lý mùi công suất 7.000 m3/ngày đêm cho mô đun số 

02 của trạm XLNTTT. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện nước của Dự án 

1.4.1. Các loại nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng 

 Các loại nguyên, nhiên liệu và hóa chất được sử dụng chủ yếu cho việc vận hành 

trạm XLNT tập trung với khối lượng như sau: 

Bảng 1.6. Nhu cầu vật liệu, hóa chất của CCN 

TT 
Tên loại nguyên liệu, 

hóa chất 
ĐVT Định mức Mục đích sử dụng 

1 NaOH 30% kg/m3 0,03 Điều chỉnh pH  

 H2SO4 30% kg/m3 0,005 

2 Phèn PAC 31 kg/m3 0,062 Keo tụ - tạo bông 
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TT 
Tên loại nguyên liệu, 

hóa chất 
ĐVT Định mức Mục đích sử dụng 

3 Dinh dưỡng kg/m3 0,12 Xử lý sinh học 

4 NaOCl 8% kg/m3 0,006 Khử trùng 

5 
A-Polymer 

kg/m3 0,005 Hỗ trợ quá trình xử lý hóa 

lý 

6 C-Polymer kg/m3 0,0004 Ép bùn 

II Hóa chất chăm sóc 

cây xanh 

2kg/ha/năm 2 Chăm sóHêc cây 

III Hóa chất cho hệ thống xử lý khí thải 

1 Dung dịch NaOH + 

NaoCl 

Kg/m3/lần 0,0001 Xử lý mùi 

1.4.2. Nguồn cung cấp điện, nước của dự án 

(1). Nguồn cung cấp điện:  

Nguồn điện của dự án được cấp từ  trạm biến áp 110kV Đức Thắng.  Tổng  nhu 

cầu sử dụng điện của dự án theo thiết kế là khoảng 26MVA.  

Tuyến  đường dây cấp điện trung thế trong phạm vi dự án được thiết kế đi nổi, 

sử dụng dây  nhôm trần lõi thép tiết diện AC-185mm2, AC-70mm 2 trên cột bê tông ly 

tâm kết hợp đi ngầm sử dụng cáp Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 3x70mm2 đi trong hào kỹ thuật. 

Các trạm biến áp và hệ thống lưới điện hạ thế trong các ô đất  công nghiệp  được 

xây dựng riêng, tùy thuộc vào nhu cầu sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp và được đầu 

tư theo dự án thứ cấp.  

(2).Nguồn cung cấp nước: 

Nguồn cấp nước cho dự án được lấy từ hệ thống cấp nước sách của Nhà máy  

nước  sạch  số  1  Hiệp  Hòa.  Tổng  nhu  cầu  sử  dụng  nước  của  dự  án  là 3.905m3/ngày  

đêm.  Việc  cung  cấp  nước  của  dự  án  sẽ  do  Chi  nhánh  nhà  máy nước sạch Hiệp 

Hòa –  Công ty cổ phần xây dựng và công nghệ môi trường Việt Nam  đảm nhiệm, đảm 

bảo áp lực nước cấp tối thiểu  01 bar, vị trí đấu nối theo quy hoạch đã được phê duyệt. 

Hệ thống cấp nước trong phạm vi dự án được thiết kế dạng mạng  vòng  kết hợp 

các mạng nhánh, sử dụng đường ống HDPE D225-PN10, D160-PN10, đoạn qua đường 

tăng cường ống lồng thép D300. Trụ cứu hỏa được bố trí với khoảng cách phục vụ tối 

đa 150m/trụ. Bể nước phòng cháy chữa cháy và trạm bơm nước chữa cháy được đặt tại 

lô đất hạ tầng kỹ thuật (ký hiệu HTKT). Bể nước phòng cháy chữa cháy được thiết kế 

01 bể, khối tích bể khoảng 600m3, kết cấu bể bằng bê tông cốt thép. Xây dựng trạm 

bơm, hình chữ nhật, kích thước dài rộng lần lượt là  12,0x5,97m, diện tích xây dựng 

khoảng 75,6m2, chiều cao tới đỉnh mái khoảng 3,85m, cột, dầm, sàn đổ bê tông cốt thép. 

Trong nhà lắp đặt 01 bơm điện công suất 360m3/giờ, H=35,0m và 01 bơm động cơ 

Diesel công suất tương đương dự phòng. 

- Nhu cầu sử dụng nước của CCN như sau (định mức sử dụng nước được lấy 

đúng theo theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt): 
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Bảng 1.7. Nhu cầu sử dụng nước của dự án 

TT Hạng mục Khối lượng tổng dự án Khối lượng khu vực xin 

cấp GPMT (374.528,5 m2) 

Tiêu chuẩn 

cấp nước 

Nhu cầu dùng nước (m3/ngày 

đêm) 

Diện tích 

(m2) 

Diện tích 

sàn (m2) 

Diện tích 

(m2) 

Diện tích sàn 

(m2) 

 Tổng dự án 

  

Phạm vi xin 

cấp GPMT 

(374.528,5 m2) 

1 Đất hành chính dịch vụ 8.804 39.618 8.804 0 (chưa xây 

dựng) 

2 l/m2 sàn 79,24 0 

2 Đất nhà máy kho tàng 532.300  248.381,2  45 m3/ha 2.395,35 1.117,7 

3 Đất cây xanh, mặt nước        

- Cây xanh 82.675  49.801,8  3 l/m2 248,03 149,4 

- Mặt nước 15.742    - - - 

4 Đất giao thông        

- Giao thông nội bộ 93.127  43.347,5  0,5 l/m2 46,6 21,67 

- Bãi đỗ xe 9.261 19.448 8.034,6 16.069 2 l/m2 sàn 38,9 32,14 

5 Đất hạ tầng kỹ thuật 7.847 10.986 7.847 10.986 2 l/m2 sàn 21,97 21,97 

 Tổng (1+2+3+4+5) 2.830,04 1.342,88 

6 Dự phòng rò rỉ 15% 424,51 201,43 

7 Tổng lưu lượng ngày trung bình Qtb 3.254,55 1.544,31 

8 Tổng lưu lượng ngày lớn nhất (Qmax=1,2 x Qtb) 3.905 1853,17 

9 Cấp nước chữa cháy ngoài nhà áp dụng theo QCVN 06:2022/BXD 1.080 1.080 

10 Tổng nhu cầu dùng nước ngày lớn nhất có cháy xảy ra 4.985 2.933,17 

 

Như vậy:  Tổng nhu cầu sử dụng nước ngày lớn nhất có cháy của toàn bộ dự án là: 4.985 m3/ngày đêm, còn đối với khu vực xin 

cấp GPMT là: 2.933,17 m3/ngày đêm. 
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1.5. Các thông tin khác về dự án 

1.5.1. Khoảng cách an toàn về môi trường 

CCN Danh Thắng-Đoan Bái được xây dựng theo đúng vị trí đã được phê duyệt 

trong Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của dự án. Trong đó, mô 

đun số 01 công suất 1.525 m3/ngày đêm của trạm XLNTTT sử dụng phương pháp cơ 

học, hóa lý và sinh học, có hệ thống thu gom và xử lý mùi. Vì vậy, theo quy định tại 

QCVN 01:2021/BXD thì khoảng cách an toàn môi trường từ trạm XLNTTT tới khu dân 

cư là 15m. Thực tế khoảng cách từ trạm XLNTTT của CCN tới khu dân cư gần nhất 

(khu dân cư thôn An Lập) là khoảng 250 m nên hoàn toàn phù hợp với quy định về 

khoảng cách an toàn môi trường. 

Hình 1.1. Khoảng cách an toàn về môi trường 

1.5.2. Vị trí thực hiện dự án 

CCN Danh Thắng – Đoan Bái có tổng diện tích là 749.756 m2 thuộc địa phận xã 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh và có ranh giới như sau:  

+ Phía Bắc: giáp với đường vành đai 2 xã Hiệp Hòa nối với quốc lộ 37.  

+ Phía Đông: Giáp với khu dân cư hiện trạng thôn Đồng Đá và thôn Phúc Thịnh. 

+ Phía Nam: Giáo với đường quy hoạch N1 nối với Quốc lộ 37; 

+ Phía Tây: Giáp với kênh tiêu. 
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Vị trí khu đất xây dựng CCN được mô tả trong hình sau: 

Hình 1.2. Vị trí CCN Danh Thắng-Đoan Bái 

- Tọa độ mốc giới khu đất của dự án như sau: 

Bảng 1.8. Bảng tọa độ khép góc của dự án  
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

+ Ngày 17/12/2024 UBND tỉnh Bắc Giang (nay là UBND tỉnh Bắc Ninh) đã ban 

hành Quyết định số 1083/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh 

Thắng-Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang”. 

Trong quá trình thực hiện lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường thì chủ dự án 

đã tiến hành đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường 

quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. Bên cạnh đó, trong thời gian qua không 

có sự thay đổi, điều chỉnh các nội dung này vì vậy trong giai đoạn lập hồ sơ báo cáo đề 

xuất cấp GPMT chủ dự án không đánh giá lại nội dung trên. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã đánh giá sự phù hợp của dự 

án đối với khả năng chịu tải của môi trường và dự án trong quá trình triển khai, thực 

hiện không có sự thay đổi, điều chỉnh về nguồn tiếp nhận, công suất xả thải và quy chuẩn 

áp dụng với nước thải sau xử lý của dự án nên báo cáo đề xuất GPMT không thực hiện 

đánh giá lại nội dung này. 

Trong quá trình hoạt động Chủ đầu tư cam kết xử lý chất thải phát sinh đảm bảo 

đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo như quy định, đồng thời có các giải pháp phòng 

ngừa, ứng phó sự cố môi trường nhằm giảm thiểu tối đa các tác động xấu. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Dự án đã hoàn thành các công trình, biện pháp BVMT, cụ thể như sau:  

o Hệ thống thu gom, thoát nước mưa trên khu vực xin cấp GPMT (khu vực 

374.528,5 m2 đã được bàn giao đất); 

o Hệ thống thu gom, thoát nước thải của khu vực xin cấp GPMT (khu vực 

374.528,5 m2 đã được bàn giao đất); 

o Mô đun số 01 công suất 1.525m3/ngày đêm của XLNT tập trung (tổng 

công suất 3.050 m3/ngày đêm) và 01 hồ sự cố có dung tích 1.525 m3. 

o 01 Hệ thống quan trắc nước thải tự động và liên tục với các thông số giám 

sát: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), pH, nhiệt độ, TSS, COD, amoni. 

o 01 hệ thống xử lý mùi cho mô đun số 01 của trạm XLNT tập trung công 

suất 7.000 m3/h. 

o 01 kho CTNH với diện tích 15 m2; 01 kho chất thải rắn công nghiệp thông 

thường với diện tích 15 m2. 

o 01 khu vực chứa bùn thải sau ép khoảng 30 m2 nằm trong nhà ép bùn. 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa  

a. Lưu vực thoát nước và hướng thoát nước 

Toàn bộ dự án được chia thành 2 lưu vực: 

+  Lưu vực 1: Từ  phía  Bắc 

phía đường vành đai 2  của huyện 

Hiệp Hoà chảy xuống qua các trục 

thoát nước đặt ở trục chính mặt cắt 

3-3 và hệ thống mương hở dọc 

ranh giới dự án đổ xuống phía 

kênh hở hoàn trả KT20 giữa dự 

án. Khu vực xin cấp GPMT 

(374.528,5 m2 đã được bàn giao 

đất) nằm tại lưu vực 1. 

+ Lưu vực 2: Từ phía Nam 

phía đường N1 chảy lên qua các 

trục thoát nước đặt ở trục chính 

mặt cắt 3-3 và hệ thống mương hở 

dọc ranh giới dự án đổ xuống phía 

kênh hở hoàn trả KT20 giữa dự 

án. 

Nước từ kênh KT20 sẽ  

thoát ra kênh tiêu Cầu Chi (còn 

gọi là ngòi Lữ). 

             Hình 3.1: Hướng thoát nước của dự án 
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- Cửa xả nước mưa:  Nước mưa từ các lưu vực của CCN Danh Thắng - Đoan Bái 

sẽ  xả ra kênh KT20, sau đó sẽ tiếp tục xả ra kênh tiêu Cầu Chi tại 1 cửa xả có toạ độ 

(VN-2000, KTT: 1070, MC: 30) như sau: X(m) = 2359275,4177;  Y(m) = 396156,4659. 

(Theo Văn bản số 3269/UBND-NN ngày 24/09/2024 của UBND huyện Hiệp Hoà).  

b. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tự chảy, độc lập với hệ thống thu gom, 

thoát nước thải. CCN Danh Thắng - Đoan Bái đã hoàn thiện xong toàn bộ hệ thống thu 

gom, thoát nước mưa trên khu vực 374.528,5 m2 đã được bàn giao đất. 

- Kiểu hệ thống thoát nước: Địa hình khu vực khá thuận lợi để nước tự chảy nên 

tận dụng triệt để địa hình để thoát nước tự nhiên. 

-  Cấu tạo mạng lưới thoát nước mưa CCN:  Bao gồm các tuyến cống tròn BTCT 

tải đường kính D300-800mm bố trí dọc các đường CCN;  hệ thống cống hộp BTCT kích 

thước từ  B1.000 X 1.000mm đến 2 X B2.000 X 2.000mm;  hệ thống hố ga và hố thu 

mưa BTCT.  

- Nước mưa trong các lô đất, trên đường được đường thu về các cửa thu có song 

chắn rác, rồi tập chung chảy về các hố ga trên tuyến cống thoát nước mưa. 

- Hệ thống giếng thu nước mưa được bố trí cách nhau 30 (m). 

- Độ dốc cống thoát nước lấy theo độ dốc tối thiểu i = 1/D. 

- Sơ đồ thu gom nước mưa của CCN 
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Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa của CCN 

Hiện trạng hoàn thành hệ thống thu gom, thoát nước mưa:  

Do chưa được bàn giao hết đất nên chủ dự án mới thi công xong hệ thống thu 

gom, thoát nước mưa trên khu vực 374.528,5 m2 đã được bàn giao đất. Khối lượng hệ 

Nước mưa chảy 

tràn bề mặt 

Nước mưa từ các 

doanh nghiệp thứ 

cấp (DN) 

Hệ thống thu gom 

cục bộ của các DN 

Hệ thống thoát nước chung của CCN 

Kênh hở hoàn trả KT20 

 

Kênh tiêu Cầu Chi 
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thống thu gom, tiêu thoát nước mưa đã hoàn thành được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.1. Khối lượng hệ thống thu gom nước mưa đã xây dựng của CCN  

TT 

Tên vật liệu Loại Đơn 
vị 

Tổng 
khối 

lượng 

Khối 
lượng đã 

hoàn 
thành 

Khối 
lượng tiếp 
tục thực 

hiện 

1 
Cống tròn 
BTCT 

D300-BTCT m 400 280 120 

D800-BTCT m 2600 1560 1040 

2 

Cống hộp 
BTCT đơn 

BxH=800x800 m 120 72 48 

BxH=1000x1000 m 1000 600 400 

BxH=1200x1200 m 1520 912 608 

BxH=1500x1500 m 1250 750 500 

3 
Cống hộp 
BTCT đôi 

2xBxH=  
2000x2000 

m 
75 75 

0 

4 
Hố ga nước 
mưa BTCT 

Loại B1500 Ga 
45 33 

12 

5 
Hố ga nước 
mưa BTCT 

Loại B1200 Ga 
51 38 

13 

6 
Hố ga nước 
mưa BTCT 

Loại B1000 Ga 
35 26 

9 

7 
Hố ga nước 
mưa BTCT 

Loại B800 Ga 
98 73 

25 

8 
Cửa xả nước 
mưa 

Loại B1500 Cửa 
xả 

1 1 
0 

9 
Cửa xả nước 
mưa 

Loại B1200 Cửa 
xả 

3 3 
0 

10 
Cửa xả nước 
mưa 

Loại B800 Cửa 
xả 

2 0 
2 

11 
Cửa xả nước 
mưa 

 Hố 
thu 

242 145 
97 

 

3.1.2. Hệ thống thu gom, thoát nước thải 

Hệ thống thu gom, thoát nước thải được tách riêng với hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa. Hiện tại chủ dự án đã hoàn thiện việc đầu tư xây dựng toàn bộ hệ thống thu 

gom, thoát nước thải trên khu vực 374.528,5 m2 đã được bàn giao đất. 

- Nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt phát sinh tại các đơn vị, nhà máy 

trong CCN sau khi xử lý sơ bộ tại hệ thống xử lý nước thải của từng nhà máy sẽ được 

thu gom theo đường ống dẫn nước thải của nhà máy và đấu nối vào hệ thống thoát nước 

thải của CCN sau đó dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của CCN. 
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- Cấu tạo mạng lưới thu gom nước thải chung của CCN:  

- Hệ thống thoát nước thải bao gồm hệ thống cống được bố trí dọc theo các tuyến 

đường nội bộ trong khu đất có đường kính D300-D600, độ sâu chôn cống đầu là 1m, độ 

dốc i=1/D đảm bảo tự chảy.  

-  Các tuyến cống được bố  trí tận dụng độ  dốc địa hình nhằm giảm độ sâu chôn 

cống.  

-  Dọc theo các tuyến cống thoát nước thải bố  trí các giếng thăm tại vị trí thay 

đổi tiết diện cống, chuyển hướng cống, tại điểm xả các công trình để nạo vét bảo dưỡng 

định kỳ  và sửa chữa cống. Khoảng cách các ga thu theo tiêu chuẩn hiện hành. 

-  Trên hệ thống, tại các đường cống giao nhau và trên các đoạn cống có đặt các 

giếng thăm thuận tiện cho việc đấu nối từ hệ thống thoát nước trong nhà ra hệ thống 

thoát nước ngoài nhà, cũng như việc thăm nom quản lý và vận hành hệ thống. Khoảng 

cách giữa các giếng thăm đảm bảo tiêu chuẩn hiện hành. 

 

- Sơ đồ thoát nước thải của CCN trên khu vực xin cấp GPMT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ mạng lưới thu gom, thoát nước thải của CCN 

 Các tuyến thu gom nước thải: 

Trạm XLNT của CCN 

Các doanh nghiệp thứ cấp 

trong CCN 

Kênh tiêu Cầu Chi 

Sông Cầu 

Công trình xử lý nước 

thải cục bộ, nước thải 

sau xử lý đạt tiêu chuẩn 

tiếp nhận của trạm 

XLNTTT 

Nhà điều hành của trạm 

XLNT (khu vệ sinh và 

phòng thí nghiệm) 

Hệ thống xử lý 

mùi 

Nước thải 

từ khu vệ 

sinh 

Nước thải 

từ bồn rửa 

PTN 

Bể tự hoại 

3 ngăn 

Các hố ga thu nước thải 

Hệ thống ống thoát nước thải  

Khu vực Máy 

ép bùn  
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- Tuyến 01: Nước thải từ các doanh nghiệp thứ cấp được thu gom bằng đường ống 

HDPE D300, D400,D600 với tổng chiều dài khoảng 2.790 m để dẫn về mô đun số 01 

công suất 1.525 m3/ngày đêm của trạm XLNTTT. 

- Tuyến 02: Nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh trong nhà điều hành của hệ thống 

xử lý nước thải tập trung được xử lý sơ bộ tại 01 bể tự hoại 3 ngăn (thể tích 4m3). Nước 

thải sau bể tự hoại và nước thải từ phòng thí nghiệm (nước rửa tay, lau dọn bàn) sẽ theo 

đường ống nhựa uPVC D110 dài khoảng 15m dẫn về mô đun số 01 công suất 1.525 

m3/ngày đêm của trạm XLNTTT. 

- Tuyến 03: Nước thải phát sinh từ máy ép bùn được thu gom bằng đường ống 

nhựa uPVC D42 dài 5m về mô đun số 01 công suất 1.525 m3/ngày đêm của trạm 

XLNTTT. 

- Tuyến 04: Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải được xả trực tiếp xuống 

về bể điều hòa của mô đun số 01 công suất 1.525 m3/ngày đêm của trạm XLNTTT theo 

đường uPVC D75 có chiều dài 1m. 

Tuyến thoát nước thải sau xử lý: Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn theo quy 

định sẽ từ mương quan trắc của trạm XLNTTT tự chảy theo đường ống BTCT D400 dài 

46,42 m để xả ra kênh tiêu Cầu Chi, sau đó xả ra sông Cầu. 

 Điểm xả nước thải sau xử lý: 

  Nước thải từ  CCN Danh Thắng –  Đoan Bái được xả ra Kênh tiêu Cầu Chi (tên 

gọi khác là: Ngòi Lữ). Theo văn bản số 4108/UBND-TNMT ngày 26/11/2024 của UBND 

huyện Hiệp Hòa V/v tham giá ý kiến về việc xả nước thải vào công trình thủy lợi của dự 

án thì vị trí xả nước thải sau xử lý từ CCN Danh Thắng –  Đoan Bái ra kênh tiêu Cầu 

Chi có toạ độ như sau: 

 - X(m) = 2359285,2739;  Y(m) = 396154,9857. 

 - Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 3.050 m3/ngày đêm. 

Hình 3.4. Điểm xả nước thải sau xử lý 
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 Khối lượng mạng lưới thu gom, thoát nước thải  

 Chủ đầu tư đã hoàn thiện hệ thống thu gom thoát nước thải của CCN trên khu 

vực 350.572,6 m2 xin cấp GPMT với khối lượng như sau: 

Bảng 3.2. Khối lượng mạng lưới thu gom, thoát nước thải 

TT 
Nội dung Đơn vị 

Tổng khối 
lượng 

Khối lượng 
đã hoàn 
thành 

Khối lượng 
tiếp tục thực 

hiện 

I Phần đường ống     

1 Cống HDPE D300 m 338 200 138 

2 Cống HDPE D400 m 3990 2390 1600 

3 Cống HDPE D600 m 200 200 0 

II Hố ga Cái 118 70 48 

III Cửa xả Cái 1 1 0 

 

3.1.3. Công trình xử lý nước thải  

3.1.3.1. Bể tự hoại 

- Số lượng, vị trí bể tự hoại: 01 bể tự hoại  3 ngăn tại nhà điều hành trạm XLNT 

tập trung, thể tích bể tự hoại là 4 m3. 

3.1.3.2. Trạm xử lý nước thải tập trung 

Chủ dự án đã xây dựng, lắp đặt hoàn thiện mô đun số 01 công suất 1.525 

m3/ngày đêm của trạm XLNTTT (tổng công suất 3.050 m3/ngày đêm) với thông tin 

như sau: 

Bảng 3.3. Tổng hợp thông tin về trạm XLNT tập trung của CCN đã được xây lắp 

TT Thông tin Trạm XLNT tập trung 

1 Tên đơn vị thiết kế; xây 

dựng; lắp đặt thiết bị 

Công ty cổ phần Ecoteck Việt Nam 

2 Tên đơn vị giám sát  Công ty cổ phần AET Việt Nam 

 

 A. Kết cấu xây dựng của trạm XLNTTT 

Các hạng mục công trình của trạm XLNTTT đã xây dựng hoàn thiện như sau: 

Bảng 3.4. Các hạng mục công trình của trạm XLNTTT của CCN 

TT Hạng mục 

đã hoàn 

thiện 

Kiến trúc xây dựng Ghi chú Hạng mục 

tiếp tục 

thực hiện 

1 Bể gom - Bể gom được xây dựng nửa chìm nửa 

nổi. 

- Cao độ mặt bể là +0.15, cao độ đáy 

bể là -5.20. (với cos ±0.00 – cao độ vỉa 

Sử dụng 

chung cho 

02 mô đun 

Không 
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TT Hạng mục 

đã hoàn 

thiện 

Kiến trúc xây dựng Ghi chú Hạng mục 

tiếp tục 

thực hiện 

hè hoàn thiện, tương đương cao độ 

quốc gia +7.20).  

- Kích thước phủ bì (LxBxH)m: 

(6,00x4,20x5,75)m. 

2 Cụm bể xử lý 

của mô đun 

số 01 

- Bể xử lý được xây dựng nửa nổi nửa 

chìm. Cao độ đỉnh bể là +2.50 ~ 

+3.00m , cao độ đáy bể là -2.00. (với 

cos ±0.00 – cao độ vỉa hè hoàn thiện, 

tương đương cao độ quốc gia +7.20) 

- Kích thước (phủ bì) (LxBxH)m: 

26,60x26,20m; cao 3,40m~5,40m. 

 Xây dựng 

cụm bể xử 

lý của mô 

đun số 02. 

3 Hồ sự cố cho 

giai đoạn 1 

- Hồ sự cố được thiết kế có dung tích 

chứa V=1525m3. 

- Cao độ đỉnh hồ là +0.30 và cao độ đáy 

hồ là –2.50m. 

(với cos ±0.00 – cao độ vỉa hè hoàn 

thiện, tương đương cao độ quốc gia 

+7.20). 

- Mái taluy thành hồ được thiết kế với 

độ dốc 1:1,5. 

 Xây dựng 

hồ sự cố 

dung tích 

1.525m3 cho 

giai đoạn 2 

4 Nhà điều 

hành 

- Nhà điều hành là khối công trình 

được thiết kế với quy mô 1 tầng, với 

quy mô: 01 phòng vệ sinh, 01 phòng 

bảo vệ, 01 phòng làm việc, 01 phòng 

điều khiển, 01 phòng nghỉ. 

- Khối nhà này có cao độ nền là +0.30 

(với cos ±0.00 – cao độ vỉa hè hoàn 

thiện, tương đương cao độ quốc gia 

+7.20). 

- Nhà điều hành có kết cấu dạng khung 

cột bê tông cốt thép, cửa nhà điều hành 

sử dụng hệ nhôm kính, kết cấu mái nhà 

phụ trợ bằng hệ khung vì kèo xà gồ lợp 

tôn chống nóng. 

- Xung quanh nhà điều hành được xây 

gạch, vữa xi măng M75, tường dày 

220, các tường ngăn phòng xây tường 

dày 110. 

- Quy mô diện tích công trình 94.0m2. 

Sử dụng 

chung cho 

cả 02 mô 

đun 

Không 



Dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng-Đoan Bái, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Fecon Hiệp Hòa                                                             Trang 27 

TT Hạng mục 

đã hoàn 

thiện 

Kiến trúc xây dựng Ghi chú Hạng mục 

tiếp tục 

thực hiện 

- Kích thước mặt bằng phủ bì: 9,4m x 

10,0m x 5,35m 

5 Khối nhà 

phụ trợ cho 

mô đun số 

01 

- Nhà phụ trợ là khối công trình được 

thiết kế với quy mô 1 tầng với quy mô: 

01 phòng hóa chất, 01 phòng máy thổi 

khí, 01 phòng quan trắc, 01 phòng thí 

nghiệm. 

- Khối nhà này có cao độ nền là +0.10 

(với cos ±0.00 – cao độ vỉa hè hoàn 

thiện, tương đương cao độ quốc gia 

+7.20). 

- Nhà phụ trợ có kết cấu dạng khung 

cột bê tông cốt thép, cửa nhà điều hành 

sử dụng hệ nhôm kính, kết cấu mái nhà 

phụ trợ bằng hệ khung vì kèo xà gồ lợp 

tôn chống nóng.  

- Xung quanh nhà điều hành được xây 

gạch, vữa xi măng M75, tường dày 

220, các tường ngăn phòng xây tường 

dày 110. 

- Quy mô diện tích công trình 112.45 

m2. 

- Kích thước mặt bằng phủ bì: 6,50m x 

17,30m x (3,85~4,95)m. 

 Xây dựng 

khối nhà 

phụ trợ cho 

mô đun số 

02 

6 Khối nhà ép 

bùn và kho 

chứa chất 

thải 

- Nhà phụ trợ là khối công trình được 

thiết kế với quy mô 1 tầng với quy mô: 

01 kho chứa chất thải, 01 phòng đặt 

máy ép bùn. 

- Khối nhà này có cao độ nền là +0.10 

(với cos ±0.00 – cao độ vỉa hè hoàn 

thiện, tương đương cao độ quốc gia 

+7.20). 

- Nhà phụ trợ có kết cấu dạng khung 

cột bê tông cốt thép, cửa nhà điều hành 

Sử dụng 

chung cho 

cả 02 mô 

đun 

Không 
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TT Hạng mục 

đã hoàn 

thiện 

Kiến trúc xây dựng Ghi chú Hạng mục 

tiếp tục 

thực hiện 

sử dụng hệ nhôm kính, kết cấu mái nhà 

phụ trợ bằng hệ khung vì kèo xà gồ lợp 

tôn chống nóng.  

- Xung quanh nhà điều hành được xây 

gạch, vữa xi măng M75, tường dày 

220, các tường ngăn phòng xây tường 

dày 110. 

- Quy mô diện tích công trình 120m2 

- Kích thước mặt bằng phủ bì: 8,00m x 

15,00m x (4,05~5,15)m. 

7 Nhà để xe - Nhà để xe có thiết kế 1 tầng, nền nhà 

có cao độ +0,10m, bệ đặt máy phát 

điện có cao độ +0.250m 

- Mái che nhà xe, nhà để máy phát đện 

bằng hệ cột khung vì kèo xà gồ cấu tạo 

bằng thép, mái nhà lợp tôn dày 

0.45mm 

- Quy mô diện tích công trình 49.4m2.  

- Kích thước mặt bằng phủ bì: 6,50m 

x7,60m x (2.50~3.450)m 

Sử dụng 

chung cho 

cả 02 mô 

đun 

Không 

8 Tuyến giao 

thông, thoát 

nước mưa 

(cho giai 

đoạn 1) 

- Đường giao thông nội bộ trong trạm 

xử lý có kết cấu bê tông đá 1x2 B20 

(M250), có chiều rộng : (3,50~5,00)m. 

- Dọc các tuyến đường giao thông có 

bố trí tấm bê tông bó vỉa và các hệ 

thống hố ga thu nước mưa. 

- Lối đi vận hành khu bể xử lý, nhà 

trạm gồm vỉa hè và bó vỉa, được kết 

cấu bằng nền đất đầm chặt, chèn cát và 

lát gạch con sâu. 

 Xây dựng hệ 

thống giao 

thông, thoát 

nước mưa 

cho khu vực 

mô đun số 

02, kết nốt 

hoàn thiện 

toàn bộ trạm 

XLNTTT. 

9 Cổng và 

hàng rào 

- Cổng rộng 5,0m, trụ 0,48mx0,48m . 

Biển hiệu xây gạch đặc, ốp đá; chữ nổi 

Alumi, màu trắng. 

- Cổng bằng inox , dạng cửa xếp tự 

động. 

- Bố trí hàng rào bao quanh trạm xử lý, 

Trụ hàng rào thép ống D76, lưới thép, 

mạ kẽm nhúng nóng. 

Sử dụng 

chung 02 

mô đun 

Không 
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B. Phần công nghệ của mô đun số 01 – trạm XLNTTT 

B.1. Tiêu chuẩn đấu nối (tiếp nhận) nước thải của các nhà đầu tư thứ cấp trong CCN 

về trạm XLNTTT: 

Bảng tiêu chuẩn đấu nối nước thải từ các đơn vị thứ cấp về trạm XLNTTT của 

CCN tuân thủ theo đúng như Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 của 

UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường Dự án “Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng-Đoan 

Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang”. Bên cạnh đó, để đảm bảo nước thải sau xử lý 

của CCN từ ngày 1/1/2032 sẽ đạt cột A của QCVN 40: 2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp thì chủ dự án để xuất thêm tiêu chuẩn đấu nối 

của đơn vị thứ cấp áp dụng từ ngày 1/1/2032. Cụ thể như sau: 

Bảng 3.5. Tiêu chuẩn đấu nối nước thải của thứ cấp vào trạm XLNTTT 

TT Thông số Đơn vị 

Tiêu chuẩn đấu nối của đơn vị thứ 

cấp vào trạm XLNTTT 

Đến ngày 31/12/2031 

(tuân thủ theo đúng 

QĐ phê duyệt ĐTM) 

Từ ngày 

1/1/2032 

1 Nhiệt độ oC 40 ≤ 40 

2 pH - 5-9 5,5-9 

3 COD mg/l ≤ 300 ≤  300 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l ≤ 180 ≤  180 

5 Amoni (tính theo N)  mg/l ≤ 40 ≤  40 

6 Độ màu Co-Pt ≤ 150 ≤ 150 

7 BOD5 (20oC) mg/l ≤ 200 ≤  200 

8 Asen (As) mg/l ≤ 0,05 ≤  0,05 

9 Thủy ngân (Hg) mg/l ≤ 0,005 ≤  0,001 

10 Chì (Pb) mg/l ≤ 0,5 ≤  0,5 

11 Cadimi (Cd) mg/l ≤ 0,05 ≤  0,02 

12 Crom hóa trị VI (Cr6+) mg/l ≤ 0,05 ≤  0,5 

13 Crom hóa trị III (Cr3+) mg/l ≤ 1 - 

14 Tổng Crom (Cr) mg/l - ≤  1 

15 Đồng (Cu) mg/l ≤ 2 ≤  2 

16 Kẽm (Zn) mg/l ≤ 3 ≤  3 

17 Niken (Ni) mg/l ≤ 0,5 ≤  0,5 

18 Mangan (Mn) mg/l ≤ 1 ≤  2 

19 Sắt (Fe)  mg/l ≤ 5 ≤  5 

20 Tổng Xianua mg/l ≤ 0,1 ≤  0,2 

21 Tổng phenol  mg/l ≤ 0,1 ≤  1 

22 Tổng dầu mỡ khoáng  mg/l ≤ 10 ≤  5 

23 Sunfua  mg/l ≤ 0,5 ≤  0,5 

24 Florua mg/l ≤ 5 ≤  3 

25 Tổng nitơ  mg/l ≤ 60 ≤  60 

26 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l ≤ 6 ≤  6 
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TT Thông số Đơn vị 

Tiêu chuẩn đấu nối của đơn vị thứ 

cấp vào trạm XLNTTT 

Đến ngày 31/12/2031 

(tuân thủ theo đúng 

QĐ phê duyệt ĐTM) 

Từ ngày 

1/1/2032 

27 Clorua (Cl-) mg/l ≤ 450 ≤  450 

28 Clo dư  mg/l ≤ 2 ≤  2 

29 Coliform  
MPN/ 

100ml 
≤ 10.000 

≤  10.000 

30 Tổng hoạt độ phóng xạ  Bq/l ≤ 0,1 - 

31 Tổng hoạt độ phóng xạ   Bq/l ≤ 1,0 - 

32 
Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật clo hữu cơ  
mg/l ≤ 0,05 

≤  0,05 

33 
Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật phốt pho hữu cơ  
mg/l ≤ 0,3 

≤  0,3 

34 Tổng PCBs  mg/l ≤ 0,003 ≤  0,003 

 

 Kiểm soát nước thải của các đơn vị thứ cấp trong CCN: 

- Kiểm tra, phê duyệt đấu nối: 

+Nhà đầu tư thứ cấp sẽ gửi cho Chủ đầu tư báo cáo đánh giá tác động môi trường, 

Quyết định phê duyệt ĐTM, hồ sơ thiết kế và hoàn công về hệ thống xử lý nước thải 

của bên thuê, công văn xin xả thải trước khi tiến hành đấu nối vào hệ thống xử lý nước 

thải chung của Cụm công nghiệp. Nhà đầu tư thứ cấp cam kết tuân thủ tiêu chuẩn đấu 

nối vào trạm XLNTTT của CCN. 

+Nước thải công nghiệp sau xử lý và nước thải sinh hoạt của nhà đầu tư thứ cấp 

tập chung về Hố ga nước thải. Thiết kế của sẽ do BQLDA CCN phê duyệt. Việc đấu nối 

đường ống thoát nước thải giữa hố ga nước thải và đường ống thoát nước thải chung sẽ 

được thực hiện bởi nhà thầu do BQLDA CCN chấp thuận. Việc đấu nối đó sẽ được thực 

hiện với sự có mặt của BQLDA CCN và/hay những người được uỷ quyền. 

- Kiểm soát trong quá trình vận hành: 

+Nhà đầu tư thứ cấp được yêu cầu quan trắc nước thải, đo lưu lượng tại hố ga 

nước thải đấu nối định kỳ và chuyển kết quả quan trắc cho ban quản lý CCN. 

+BQLDA CCN có quyền kiểm tra chất lượng của nước thải của nhà đầu tư thứ 

cấp tại hố ga nước thải của nhà đầu tư thứ cấp (điểm xả vào đường ống nước thải chung) 

định kỳ hoặc đột xuất khi có nghi ngờ. Nhà đầu tư thứ cấp đồng ý cho phép người kiểm 

tra được BQLDA CCN uỷ quyền ra vào tự do trong mọi thời điểm để kiểm tra tất cả hệ 

thống ống nước và trạm xử lý nước thải trong tất cả công trình trên Lô đất của nhà đầu 

tư thứ cấp để đảm bảo sự tuân thủ theo các tiêu chuẩn xử lý nước thải.   
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+Nhà đầu tư thứ cấp phải thường xuyên làm sạch và bảo trì hệ thống thóat nước 

thải của trong Lô đất của mình cũng như phần nối từ ranh giới tới hệ thống thóat nước 

thải chung của CCN nhằm tránh bốc mùi hôi thối. 

- Phương án xử lý khi chất lượng nước thải không đạt: 

+ Trường hợp nước thải của đơn vị thứ cấp không đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của 

trạm XLNTTT thì BQLDA CCN sẽ ngừng tiếp nhận nước thải từ doanh nghiệp. Các 

đơn vị phải có kế hoạch, biện pháp khắc phục sự cố/hạ tầng gửi về BQLDA để thỏa 

thuận việc tiếp nhận nước thải trong thời gian chờ khắc phục sự cố. Đơn vị thứ cấp phải 

khắc phục sự cố và chủ đầu tư chỉ kết nối hệ thống sau khi đơn vị thứ cấp khắc phục 

xong sự cố và nước thải đạt tiêu chuẩn đầu vào của trạm XLNTTT. 

(I). Quy trình công nghệ của Mô đun số 01 thuộc trạm XLNTTT của CCN:  

- Trạm XLNTTT của CCN có tổng công suất là 3.050 m3/ngày đêm, được chia 

làm 2 mô đun giống nhau, mỗi mô đun có công suất 1.525 m3/ngày đêm. Hai mô đun sẽ 

sử dụng chung bể gom nước thải và mương quan trắc (có hệ thống quan trắc online), 

còn các khối bể khác thì hoạt động riêng, độc lập với nhau. 

Hiện tại, chủ dự án đã hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt mô đun số 01 của trạm 

XLNTTT với quy trình: Nước thải từ CCN → thiết bị tách rác thô →Bể tách cát, 

dầu mỡ → thiết bị tách rác tinh → Bể điều hòa →Bể điều chỉnh pH1 → Bể xử lý 

kim loại → Bể điều chỉnh pH2 → Bể keo tụ → Bể tạo bông → Bể lắng hóa lý → 

Bể trung gian 1 → Bể thiếu khí (02 bể,  A/B) → Bể hiếu khí (02 bể, A/B) → Bể 

trung gian 2 → Bể lắng sinh học → Bể khử trùng → Mương quan trắc (có hệ 

quan trắc tự động, liên tục) → Kênh tiêu Cầu Chi. 

Cụ thể sơ đồ quy trình công nghệ như sau:  
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 Hình 3.5: Sơ đồ khối quy trình công nghệ xử lý của mô đun số 01-trạm XLNTT
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(*) Thuyết minh sơ đồ công nghệ của mô đun số 01: 

(2.1) Xử lý sơ bộ: 

- Chức năng: Loại bỏ các chất ô nhiễm như rác thải; dầu mỡ; cát, điều hòa lưu 

lượng và nồng độ của dòng nước thải. 

2.1.1. Thiết bị tách rác thô 

- Rác thải có kích thước to nếu đi vào hệ thống sẽ gây cản trở đến các công đoạn 

xử lý, ví dụ như cành cây, lá cây, các túi nilon (PE, PVC)… Chúng có thể làm tắc 

đầu hút của bơm, giảm công suất xử lý của hệ thống, hay gây cháy bơm… 

           - Thiết bị tách rác đặt ở đầu vào bể gom có tác dụng giữ lại rác thải kích thước 

lớn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của các loại rác thải này trong nguồn nước đầu vào 

cho các công đoạn xử lý sau. Định kỳ, rác thải sẽ được chủ dự án thuê đơn vị có chức 

năng tới thu gom và mang đi xử lý. 

2.1.2. Bể gom nước thải 

- Bể gom có nhiệm vụ thu gom nước thải từ mạng thoát nước thải trong CCN, từ 

đây nước thải sẽ được bơm lên cụm bể xử lý chính. Dung tích bể gom được tính toán 

thiết kế để đảm bảo thu gom hết nước thải vào giờ cao điểm. 

2.1.3. Thiết bị tách rác tinh 

- Tách rác tinh: Để đảm bảo hiệu quả xử lý, nước thải được dẫn qua thiết bị lược 

rác tinh để tiếp tục loại bỏ rác thải có kích thước nhỏ (≥ 2.0 mm). Thiết bị tách rác tinh 

dạng tĩnh là thiết bị cơ khí, không cần động cơ. Định kỳ, chủ dự án thuê đơn vị thu gom 

và vận chuyển rác thải, đem đi xử lý theo quy định. Nước thải sau thiết bị tách rác tinh 

tiếp tục được qua bể tách cát. 

2.1.4. Bể tách cát, tách mỡ và sân phơi cát 

Nước sau thiết bị tách rác tinh tiếp tục được chảy qua bể tách cát, tách mỡ. Tại 

bể này, cát từ dòng nước thải đầu vào dưới tác dụng của trọng lực các hạt cát được lắng 

xuống rốn bể. Phần cát thải được định kỳ xả về sân phơi cát thông qua đóng mở van. 

Phần nước sau phơi cát được thu về bể gom để tiếp tục xử lý. 

- Vách ngăn ở phía đầu bể có tác dụng giảm áp lực dòng chảy, tạo môi trường 

tĩnh phía sau. Dầu mỡ nổi trên mặt nước và được giữ lại tại khu vực cuối bể bởi vách 

ngăn bể ở cuối bể. Tại đây bố trí 2 phễu thu dầu mỡ có thể điều chỉnh cao độ. Định kỳ 

quá trình xả dầu mỡ từ phễu thu tới thùng chứa dầu thải thông qua van đóng mở. 

2.1.5. Sân phơi cát: Cát lắng trong bể tách mỡ, tách cát, định kỳ sẽ xả sang sân 

phơi cát để làm khô, loại bỏ nước. Cát khô sẽ được đơn vị có chức năng định kỳ tời thu 

gom, xử lý. 

2.1.6. Bể điều hòa 

- Nước thải đầu vào thay đổi lưu lượng và tải lượng theo khung thời gian sản xuất 

và đặc thù của nhà máy trong CCN. Tuy nhiên yêu cầu của hệ thống xử lý sinh học, hóa 

lý cần thiết có sự đồng đều về tải lượng ô nhiễm cũng như lưu lượng chất thải. Vì vậy 

cần có sự đồng nhất lưu lượng và tải lượng ô nhiễm trong nước thải. 
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- Bể điều hòa được thiết kế với thời gian lưu nước thích hợp, đảm bảo lưu lượng 

và tải lượng ổn định cho hệ thống xử lý hóa lý cũng như sinh học phía sau. 

- Không khí được cấp vào bể điều hòa giúp đảo trộn đều nước thải, cân bằng 

nồng độ các chất ô nhiễm trong bể và tránh tạo điều kiện cho phân hủy yếm khí và gây 

mùi. Bơm nước thải từ bể điều hòa sẽ bơm nước với lưu lượng ổn định lên hệ xử lý hóa 

lý, lưu lượng này được điều chỉnh bởi lưu lượng kế. Từ đây nước thải được bơm sang 

cụm xử lý hóa lý. 

(2.2). Xử lý hóa lý 

Cụm xử lý này có chức năng điều chỉnh pH, xử lý các thông số ion kim loại nặng; Độ 

màu; TSS; một phần chất ô nhiễm hữu cơ. 

2.2.1. Bể điều chỉnh pH1:  

- Hóa chất keo tụ sử dụng trong hệ thống là axit photphoric (H2SO4). Kiểm tra 

thấy pH>4 thì phải axit hoá đảm bảo pH đạt khoảng 2-4 trước khi sang bể phản ứng để 

thực hiện phản ứng khử. 

2.2.2. Bể xử lý kim loại dự phòng: 

- Bổ sung hóa chất phù hợp để xử lý kim loại theo thực tế vận hành 

2.2.3 Bể điều chỉnh pH 

- Để chuẩn bị cho phản ứng tạo bông, pH của nước thải phải được điều chỉnh đến 

điều kiện tối ưu (pH 6-7) và được kiểm soát liên tục bằng đầu đo pH trong bể. 

- Hóa chất sử dụng để điều chỉnh pH là NaOH/Axit. Khi đó, phản ứng trung hòa 

xảy ra:  H+ + OH-  → H2O 

- Cũng tại bể này, các ion kim loại sẽ tác động với ion OH- để tạo thành hydroxit 

kim loại kết tủa:  Fe3+ + OH-  → Fe(OH)3↓ 

- Nước thải sau bể điều chỉnh pH chảy sang bể keo tụ. 

- Không khí được cấp vào bể để đảo trộn nước thải và hóa chất điều chỉnh pH. 

2.2.4 Bể keo tụ 

- Hóa chất sử dụng là poly aluminum chloride (PAC). 

- Keo tụ là quá trình bổ sung các ion mang điện tích trái dấu vào để trung hòa 

điện tích của các hạt keo trong nước, phá vỡ độ bền của hạt, tạo thành mạng gel để bẫy 

(hoặc liên kết) các hạt với nhau và hình thành hạt có kích thước đủ lớn, dễ dàng tách ra 

khỏi nước thải. 

- Trong nước thải, các hạt keo tích điện âm. Hóa chất keo tụ được thêm vào tạo 

ra ion mang điện dương. Do sự tương tác lực van der Waals, các hạt trái dấu bám lấy 

nhau để tạo thành các bông nhỏ. 

- Sau bể keo tụ, nước thải chảy đến bể tạo bông. 

2.2.5. Bể tạo bông 

- Quá trình tạo bông gắn với việc thêm các polymer để kết các hạt nhỏ, đã được 

trung hòa lại thành khối lớn hơn để chúng có thể được tách ra một cách dễ dàng khỏi 
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nước. Tạo bông là một quá trình vật lý và không liên quan đến việc trung hòa điện tích. 

Keo tụ và tạo bông được sử dụng cùng nhau để làm sạch nước. 

- Cả quá trình được kiểm soát bởi bơm định lượng với nồng độ hóa chất được 

tính toán trước. Trên bể lắp hệ thống khuấy trộn tốc độ thấp tạo điều kiện cho quá trình 

tạo bông cặn có kích thước lớn diễn ra. 

- Sau quá trình xử lý hóa lý, các hạt có thể lắng được sẽ lắng tại bể lắng hóa lý. 

2.2.5. Bể lắng hóa lý  

- Nước thải từ bể tạo bông được dẫn về ống trung tâm của bể lắng. Tại đây, các 

bông bùn sẽ lắng xuống đáy bể và được bơm bùn dẫn về bể nén bùn. Phần nước trong 

sẽ chảy tới cụm bể sinh học. 

- Bể lắng có tác dụng tách chất rắn lơ lửng ra khỏi nước. 

- Nước thải từ bể tạo bông được dẫn vào ống trung tâm của bể lắng. Dưới tác 

dụng của trọng lực, các bông cặn có trọng lượng lớn và tốc độ lắng lớn hơn tốc độ nước 

dâng sẽ lắng xuống đáy bể. Phần nước trong sẽ di chuyển ngược lên trên, chảy tràn vào 

máng thu và chảy ra ngoài. 

- Đáy bể lắng được thiết kế vát góc nhằm tăng diện tích tiếp xúc bề mặt, rút ngắn 

thời gian lắng cũng như tăng nồng độ của bùn. 

- Bùn dưới đáy bể lắng được dàn gạt bùn gom về rốn thu bùn và được bơm sang 

bể nén bùn. Phần nước sau lắng sẽ tới tiếp tục chảy đến cụm bể xử lý sinh học. 

(2.3). Xử lý sinh học 

Mục đích của cụm xử lý này là để xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ có thể phân hủy 

sinh học: BOD; COD; TSS; Nitơ và Phốtpho. Bể xử lý sinh học (bể thiếu khí và bể hiếu 

khí)  được thiết kế gồm có 02 line A/B công suất bằng nhau và hoạt động song song.  

2.3.1. Bể trung gian 1  

- Nước thải sau xử lý hóa lý sẽ chảy vào bể trung gian 1, cùng với nước thải tuần 

hoàn từ bể trung gian 2 và bùn vi sinh tuần hoàn từ ngăn bơm bùn bể lắng sinh học. 

- Từ bể này, hỗn hợp nước thải, nước thải tuần hoàn và bùn vi sinh sẽ được phân 

bổ đều vào 2 bể thiếu khí qua van cửa phai (trong 2 đơn nguyên xử lý sinh học). Trong 

thời gian đầu, khi lượng nước thải vào trạm chưa nhiều, chỉ cần chạy 1 đơn nguyên, 

hoặc khi muốn dừng 1 đơn nguyên sinh học để sửa chữa, có thể đóng một van để dừng 

cụm xử lý sinh học tương ứng.  

- Do quá trình chuyển hóa NH4+ thành NO3- làm giảm pH của nước thải, NaOH 

sẽ được châm vào ngăn trung gian nhằm đảm bảo pH của bể hiếu khí luôn ổn định. Lưu 

lượng hóa chất được điều khiển bằng thiết bị đo pH. Đồng thời trong gian đoạn đầu, 

dinh dưỡng cũng được cấp vào ngăn trung gian nhằm tạo điều kiện tối ưu cho vi sinh 

vật sinh trưởng và phát triển. 

2.3.2. Bể xử lý sinh học thiếu khí 

- Trong điều kiện thiếu khí và đảo trộn hoàn toàn bởi máy khuấy chìm, trong bể 

xảy ra quá trình khử nitrat hóa. 
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- Quá trình khử nitrat hóa liên quan đến quá trình oxy hóa sinh học các hợp chất 

hữu cơ trong nước thải sử dụng nitrate hoặc nitrite là chất nhận electron thay vì oxy: 

 

Quá trình trao đổi chất này được thực hiện bởi vi khuẩn khử nitrat, có trong 10-

80% khối lượng vi khuẩn trong bùn hoạt tính.  

- Sau bể thiếu khí, nước thải chảy sang bể hiếu khí. 

2.3.3. Bể xử lý sinh học hiếu khí 

- Bể xử lý hiếu khí diễn ra hai quá trình xử lý chính: Khử các hợp chất hữu cơ 

trong nước thải và Nitrat hóa. 

- Quá trình khử các hợp chất hữu cơ trong nước: Các vi sinh vật sống trong môi 

trường có oxy sẽ sử dụng các chất hữu cơ trong nước thải như là thức ăn để sinh trưởng 

và phát triển thành vi sinh vật mới. Một phần chất hữu cơ bị oxy hóa thành khí CO2 và 

các hợp chất đơn giản khác. Nhờ quá trình trên mà nồng độ các chất hữu cơ trong nước 

thải (thể hiện qua chỉ tiêu COD, BOD5) sẽ giảm dần đến mức đạt quy chuẩn xả thải. 

Quá trình này được mô tả bằng các phản ứng sau: 

+ Quá trình vi sinh vật hiếu khí sử dụng oxy và các chất hữu cơ tan trong nước 

tổng hợp các tế bào vi sinh vật mới được mô tả bằng phản ứng: 

+ Quá trình vi sinh vật hiếu khí sử dụng oxy để oxy hóa các hợp chất tan trong 

nước, chuyển hóa chúng thành khí (chủ yếu là CO2) và các thành phần khác được mô 

tả bằng phản ứng: 

- Quá trình nitrat hóa: Nhóm vi sinh vật tự dưỡng trong điều kiện có oxy thực 

hiện oxy hóa các hợp chất amoni thành nitrat. Quá trình này gồm 2 bước: 

+ Bước 1: Ammoni được chuyển thành nitrite được thực hiện bởi loài 

Nitrosomonas:  

 + Bước 2: Nitrite được chuyển thành nitrate được thực hiện bởi loài 

Nitrobacter 

- Máy thổi khí cung cấp khí tới hệ phân phối khí bọt mịn trong các ngăn bể hiếu 

khí đảm bảo DO trong bể 2-4 mg/L, giúp cho hệ vi sinh vật hiếu khí trong bể sinh trưởng 

phát triển. 

- Nước thải từ các bể hiếu khí sẽ tiếp tục chảy vào bể lắng để phân tách bùn - 

nước thải.  
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- Ngoài ra, do quá trình chuyển hóa NH4+ thành NO3- làm giảm pH của nước 

thải, NaOH sẽ được châm vào bể hiếu khí nhằm đảm bảo pH của bể hiếu khí luôn ổn 

định, điều khiển bằng thiết bị đo pH. 

2.3.4. Bể trung gian 2 

Nước thải từ 2 bể hiếu khí được gom chung về bể chứa trung gian 2 trước khi 

chảy sang bể lắng. Tại đây, cụm bơm tuần hoàn sẽ bơm một phần nước thải quay trở lại 

bể trung gian 1 để xử lý lượng nitrat sinh ra trong quá trình oxy hóa amoni. 

2.3.5. Bể lắng sinh học 

Chức năng của bể này là để tách pha rắn ra khỏi pha lỏng. Vì khối lượng riêng 

của pha rắn (bùn hoạt tính) lớn hơn pha lỏng (nước sạch) nên khi để tĩnh một thời gian, 

hầu hết bùn sẽ lắng và có thể được loại bỏ dễ dàng khỏi pha lỏng. 

Để đảm bảo bọt, bùn nổi (nếu có) không chảy ra bể khử trùng, trong bể lắng sinh 

học, các thiết bị sau được lắp đặt: 

- Máng chắn bọt được lắp đặt cùng máng răng cưa, ngăn bọt và bùn nổi chảy qua 

máng răng cưa sang bể khử trùng 

- Hệ thống thu bọt nổi, hoạt động theo nguyên lý air-lift, định kỳ sẽ thu bùn và 

bọt nổi từ bề mặt bể lắng và đẩy về bể gom nước thải 

Một phần bùn hoạt tính sẽ được tuần hoàn về bể thiếu khí. 

(2.4). Xử lý hoàn thiện 

- Bước này sẽ tiếp tục xử lý các chất ô nhiễm còn lại trong nước thải để đảm bảo 

nước thải đầu ra đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT, Kq = 0,9; Kf = 1,0 trước khi xả vào 

nguồn tiếp nhận. 

2.4.1. Bể khử trùng 

- Hầu hết các bước xử lý trước không xử lý được virus và vi khuẩn. Để hoàn 

thành quá trình xử lý, cần phải sử dụng hóa chất có khả năng tiêu diệt các vi sinh vật 

gây bệnh. Dung dịch NaOCl (chất oxy hóa mạnh) được bổ sung vào nguồn nước để tiêu 

diệt các vi sinh vật gây bệnh như E.Coli, Coliform,… 

- Dung dịch NaOCl có chứa nguyên tố Clo, khi hòa tan vào trong nước sẽ sinh ra 

hoạt chất oxy hóa mạnh, ion hypochlorite (OCl-) và acid hypochlorous (HOCl) gây bất 

hoạt vi sinh vật và tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh như E.Coli, Coliform,… 

- Không khí sẽ được cấp vào bể nhằm đảo trộn nước thải và đuổi khí Clo bay hơi. 

- Nước sau bể khử trùng sẽ chảy ra mương quan trắc. 

(2.5). Hồ sự cố 

Cụm công nghiệp đã xây dựng 01 hồ sự cố với thể tích V=1.525 m3, lót đáy 

HDPE chống thấm để lưu chứa nước trong trường hợp có sự cố xảy ra. 

Trong trường hợp chất lượng nước thải đầu ra không đạt tiêu chuẩn xả thải, van 

chặn tại Mương quan trắc sẽ được mở để nước sau xử lý chảy vào hồ sự cố. Sau khi 

kiểm tra, xác định được nguyên nhân và khắc phục đến khi chất lượng nước thải đầu ra 
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đạt tiêu chuẩn xả thải thì được phép xả ra nguồn tiếp nhận. Nước thải từ hồ sự cố sẽ 

được bơm tuần hoàn về bể tách cát để tiếp tục xử lý. 

Trong trường xảy ra sự cố của hệ thống xử lý hoặc chất lượng nước thải đầu vào 

có thay đổi bất thường về nồng độ các chất ô nhiễm thì nước thải đầu vào sẽ được bơm 

trực tiếp đến hồ sự cố và lưu ở đây. Sau khi xác định nguyên nhân sự cố và hoàn thiện 

khắc phục xử lý, nước thải từ hố gom sẽ được bơm cấp sang cụm bể xử lý (không bơm 

cấp sang hồ sự cố). Nước thải từ hồ sự cố sẽ được bơm tuần hoàn về bể tách cát để tiếp 

tục xử lý. 

(2.6). Xử lý bùn 

(2.6.1). Bể chứa bùn  

- Bùn dư của quá trình xử lý sinh học sẽ được gom lại bể chứa bùn. Trong bể này, 

không khí sẽ được cung cấp để tránh phân hủy bùn kị khí, tránh tạo ra khí độc cũng như 

để giảm thể tích bùn và tăng nồng độ bùn.  

(2.6.2). Bể nén bùn  

Bùn của quá trình xử lý hóa lý và bùn sau bể chứa bùn sinh học được bơm sang 

bể nén bùn. Bể nén bùn có tác dụng giảm thể tích bùn. Dưới tác động của trọng lực, bùn 

sẽ lắng xuống đáy bể, tăng nồng độ bùn, phần nước phía trên sẽ chảy về bể điều hòa. 

(2.6.3). Hệ thống ép bùn 

- Định kỳ, bùn trong bể nén bùn sẽ được bơm vào máy ép bùn băng tải để giảm 

lượng nước trong bùn, tạo điều kiện thuận lợi cho công đoạn xử lý bùn sau. 

- C-Polymer sẽ được châm cho máy ép bùn để tăng khả năng kết dính giữa các 

hạt bùn. Bùn sau ép được đơn vị có chức năng thu gom, đem đi xử lý theo quy định. 

Nước thải ra từ quá trình ép bùn được thu gom về bể gom và quay trở lại hệ thống xử 

lý. 

Bùn sau ép có độ ẩm từ 75-80% được vận chuyển tới nhà phơi bùn để ổn định độ 

ẩm trước khi vận chuyển đến nơi xử lý. 

(2.7). Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Chủ dự án đã hoàn thành xong việc lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động. 

- Số lượng: Đã lắp đặt 01 Trạm quan trắc tự động, liên tục nước thải sau xử lý 

với các thông số: Lưu lượng đầu vào và đầu ra, nhiệt độ, pH, COD, TSS, Amoni. 

- Vị trí lắp đặt: Tại mương quan trắc. 

- Trạm quan trắc tự động, liên tục đã được lắp đặt camera theo dõi và thiết bị lấy 

mẫu tự động. 

- Kết nối, truyền số liệu: Việc kết nối và truyền dữ liệu của Trạm quan trắc tự 

động, liên tục nước thải sau xử lý về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh sẽ 

được thực hiện đúng theo quy định. 

- Thông số kỹ thuật của trạm quan trắc tự động, liên tục nước thải sau xử lý:  
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Bảng 3.6. Trang thiết bị của hệ thống quan trắc 

STT   Hạng mục   Thông số kỹ thuật  
 

ĐVT  

Khối 

lượng) 

1 

Bộ điều khiển 

và hiển thị đa 

thông số 

- Kết nối với cảm biến đo: COD, TSS, pH, 

Nhiệt độ, Amoni (NH4+), Lưu lượng kênh hở 

đầu ra theo công nghệ Cross Smart Sensor - 

Màn hình cảm ứng LCD, hiển thị thông số, giá 

trị, % và đơn vị đo- Chuẩn giao tiếp: RS485 

Modbus RTU, USB 2.0, Tín hiệu ra: 

4...20mA, Pulse (cho lưu lượng), Relay- 

Nguồn cấp: 24V DC hoặc 100...240V AC, 

50Hz/60Hz- Cấp độ bảo vệ: IP 65- Nhiệt độ 

xung quanh: -20...+60°C 

 Bộ 1.00 

2 
Đầu đo COD 

+TSS 

- Kết nối với bộ điều khiển và hiển thị đa 

thông số 

- Phương pháp đo: trực tiếp, nhúng chìm trong 

nước 

- Công nghệ đo: định luật Beer-Lambert dựa 

trên Phát hiện hấp thụ bước sóng kép 

- Nguồn sáng: đèn LED 

- Khả năng đo: COD, TSS 

- Dải đo: COD 2...500 mg/L, TSS 5...1000 

mg/L 

- Chiều dài quang học: phụ thuộc dải đo 

- Độ chính xác: ±3% dải đo 

- Thời gian phản hồi: có thể điều chỉnh, tối 

thiểu 10s 

- Độ phân giải: 0.01 

- Làm sạch đầu dò với khí nén hoặc nước có 

áp 

- Nhiệt độ | áp suất vận hành: 0...+50°C | < 

5bar 

- Chuẩn giao tiếp: RS485 Modbus RTU 

- Cấp bảo vệ: IP68, nhúng chìm trực tiếp trong 

nước 

- Vật liệu: thép không gỉ (SS316L) 

- Nguồn cấp: 24V DC từ GDC 

 Bộ 1.00 

3 

Cảm biến đo 

Amoni, pH, 

Nhiệt độ 

- Kết nối với bộ điều khiển và hiển thị đa 

thông số 

- Phương pháp đo: trực tiếp, nhúng chìm trong 

nước 

- Công nghệ đo: điện cực chọn lọc 

- Khả năng đo: amoni (NH4+), pH, nhiệt độ 

- Dải đo: 0...20 mg/L 

 Bộ 1.00 
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- Độ chính xác: ±3% giá trị đọc 

- Thời gian phản hồi: < 60s 

- Độ phân giải: 0.01 

- Làm sạch đầu dò bằng khí nén hoặc nước có 

áp 

- Nhiệt độ | áp suất vận hành: 0...+50°C | 

0.5bar  

- Chuẩn giao tiếp: RS485 Modbus RTU 

- Vật liệu: thép không gỉ (SS316), PVDF, 

PTFE, Glass 

- Cấp bảo vệ: IP68 

- Nguồn cấp: 24V DC từ GDC 

4 

Cảm biến đo 

lưu lượng 

kênh hở đầu ra 

- Kết nối với bộ điều khiển và hiển thị đa 

thông số 

- Phương pháp đo: trực tiếp, không tiếp xúc 

với môi chất 

- Công nghệ đo: sóng radar, thuật toán dịch 

chuyển tần số dựa trên sóng liên tục điều chế 

tần số (FMCW) 

- Khả năng đo: mức, lưu lượng 

- Dải đo: tối đa 0...20 m 

- Độ chính xác: ±1mm 

- Nhiệt độ | áp suất vận hành: -40...+130°C | -

1...10 bar 

- Chuẩn giao tiếp: RS485 Modbus RTU 

- Cấp bảo vệ: IP68 

- Vật liệu: HTPE  

- Nguồn cấp: 24V DC từ GDC 

 Bộ 1.00 

5 

Thiết bị lấy và 

lưu mẫu tự 

động 

- Phương pháp lấy mẫu: bơm hút chân không 

(vacuum system) hoặc bơm nhu động- Số 

lượng mẫu lấy: 24 chai x 1.0 L- Nhiệt độ lưu 

mẫu: 4°C ± 2°C- Độ chính xác thể tích lấy 

mẫu: ± 2%- Tốc độ lấy mẫu: 3500 mL/phút (≈ 

0.75 m/s)- Chiều cao hút mẫu: ≥ 9.0m- Chiều 

dài hút mẫu: > 100m- Chế độ lấy mẫu: lấy 

mẫu kích hoạt bên ngoài, lấy mẫu điều khiển 

từ xa- Có bảo vệ và báo động quá tải bơm- 

Hiển thị: màn hình LCD 192 x 64- Chuẩn giao 

tiếp: RS232, RS485- Nhiệt độ môi trường làm 

việc: 0...+50°C- Nguồn cung cấp: 220V AC ± 

10%, 50Hz ± 0.5% 

Bộ 1.00 

6 

Thiết bị thu 

thập và truyền 

dữ liệu 

(Datalogger) 

- Đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật của Thông tư 

10/2021/TT-BTNMT 

- Đạt chứng chỉ ISO 270001:2022 về hệ thống 

quản lý an toàn bảo mật thông tin 

- Có chứng nhận hợp quy của Bộ thông tin và 

Bộ 1.00 
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truyền thông  

- Tích hợp ngôn ngữ lập trình: IEC61131-3 & 

C – xuất file .txt theo yêu cầu của Thông tư 

10/2021/TT-BTNMT 

- Nguồn cấp: 230V AC / 24V DC 

7 
Thiết bị lưu 

điện (UPS) 

- Công suất đầu vào: 208V / 220V / 230V / 

240VAC 

- Số pha: 1 pha 

- Đầu ra: 2 KVA / 1.8 KW 

- Điện áp 220 VAC ± 1% 

- Hệ số công suất: 0.9 

Bộ 1.00 

8 

Hệ thống 

camera xoay 

giám sát 

- 02 x Camera xoay hồng ngoại (01 x ngoài 

trời, 01 x trong nhà), độ phân giải 2MP, chuẩn 

nén H.264, xoay ngang xoay dọc 

- 01 x Đầu ghi hình camera IP 4 kênh 

- 01 x Ổ cứng 4TB 

- Phụ kiện: cáp kết nối, swicht 

Bộ 1.00 

9 
Tủ điện và phụ 

kiện lắp đặt 

- Tủ điện trung tâm, vật liệu thép, sơn tĩnh 

điện, thông gió bằng quạt 

- Các phụ kiện đấu nối tủ điện: đầu cos, nguồn 

DC, terminal, CB, contactor, relay, nút ấn, đèn 

báo, ... 

- Cáp tín hiệu, cáp cấp nguồn thiết bị và ống 

bảo vệ đi cáp 

- Bồn chứa mẫu, gá lắp sensor, bơm hút lấy 

mẫu, đường ống dẫn, ... 

- Thiết bị chống sét lan truyền 

- Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm cho nhà trạm 

 Bộ 1.00 

10 
Phần mềm 

quản lý dữ liệu 

- Có bản quyền sở hữu trí tuệ và Chứng chỉ 

bảo mật thông tin ISO 27000:2022 

- Phần mềm tích hợp các tính năng tiên tiến 

nhất giúp người dùng quản lý dữ liệu một cách 

dễ dàng, tiện lợi và độ tin cậy cao. 

Hệ 1.00 

11 
Hệ thống báo 

cháy, báo khói 

- Đầu báo khói quang điện + đế- Chuông, đèn 

báo cháy tích hợp- Nút ấn báo cháy khẩn cấp- 

Tủ giám sát báo cháy 4 Zone + acquy- Bình 

bột chữa cháy MFZL4 ABC có tem kiểm 

định- Bình bọt CO2 chữa cháy MT3 có tem 

kiểm định- Hộp đựng bình chữa cháy 

(400x600x200)mm 5zem 

Bộ 1.00 

12 
Hóa chất 

chuẩn 

pH4 500ml/chai 

pH7 500ml/chai 

Dung dịch chuẩn NH4 - N 12mg/L  

Dung dịch chuẩn COD 100mg/L  

Dung dịch chuẩn TSS 100mg/L 

Hệ 1.00 
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(2.7). Hệ thống xử lý mùi  

  Mùi phát sinh từ trạm xử lý sẽ được thu gom bằng các tuyến ống và hệ thống 

quạt hút về tháp xử lý mùi. Khí thải phát sinh trong trạm xử lý chủ yếu là H2S; NH3. 

Công nghệ xử lý mùi áp dụng: Hấp thụ bằng dung dịch chứa hóa chất kiềm loãng tại 

tháp hấp thụ. 

- Khí gây mùi (Chủ yếu là H2S) sẽ được hấp thụ vào trong pha lỏng bởi các phản 

ứng hóa học. Khí thải phát sinh từ trạm xử lý sẽ được thu gom bằng quạt hút thông qua 

hệ thống đường ống thu mùi. Quạt hút được tính toán với lưu lượng lớn hơn lượng khí 

sinh ra để tạo áp suất âm trong các bể, giảm thiểu phát tán mùi ra bên ngoài thông qua 

các cửa thăm trên mặt bể. 

- Tại tháp hấp thụ, khí gây mùi sẽ được hút vào tháp hấp thụ từ phía dưới đáy 

tháp đi lên. Dung dịch NaOH được bơm từ bể hiếu khí sẽ được phun từ phía trên tháp. 

Khí và dung dịch sẽ được tiếp xúc thông qua lớp đệm bố trí trong tháp để tăng cường 

quá trình tiếp xúc giữa 2 pha khí – lỏng. Quá trình hấp thụ hóa lý được xảy ra.   

- Sau đó khí thải sẽ được phóng không ra môi trường (Chi tiết được trình bày ở 

các nội dung bên dưới phần công trình xử lý khí thải). 

 

(2.8). Hệ thống cấp hóa chất 

- Hóa chất cho cụm xử lý hóa lý  

+ Tank hóa chất và bơm định lượng hóa chất axit, NaOH:  điều chỉnh pH 

+ Tank hóa chất và bơm định lượng hóa chất keo tụ: châm vào bể keo tụ 

+ Tank hóa chất và bơm định lượng hóa chất A-polymer: châm vào bể tạo bông 

- Hóa chất cho cụm xử lý sinh học: 

- Tank hóa chất và bơm định lượng hóa chất dinh dưỡng: châm vào bể thiếu 

khí: sẽ bổ sung dinh dưỡng để tăng hiệu quả xử lý BOD, T-N. 

- Hóa chất khử trùng: 

+ Tank hóa chất và bơm định lượng hóa chất khử trùng (NaOCl): châm vào bể 

khử trùng 

- Hóa chất châm cho máy ép bùn: 

+ Tank hóa chất và bơm định lượng hóa chất C-polymer: Châm C-polymer để 

tăng khả năng kết dính giữa các hạt bùn. 

 (2.10). Phòng thí nghiệm nước thải 

Phòng thí nghiệm được sử dụng với mục đích phân tích nhanh 1 số chỉ tiêu trong 

nước thải của trạm xử lý nước thải tập trung của CCN cũng như nước thải của đơn vị 

thứ cấp trong CCN. Phòng thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu COD, DO, pH, amoni,           

Nitơ, Photpho. Tại PTN chỉ sử dụng các thiết bị đo, que test nhanh để phân tích và không 

sử dụng hóa chất. Vì vậy tại đây chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt của cán bộ (hoạt động 
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rửa tay, lau bàn,..) và phát sinh chất thải rắn là các thiết bị test nhanh nước thải. Nước 

thải được dẫn về trạm XLNTTT để xử lý. Còn các que test sẽ được thu gom như CTNH. 

Danh mục trang thiết bị phòng thí nghiệm như sau: 

Bảng 3.7. Danh mục thiết bị sẽ lắp đặt trong phòng thí nghiệm nước thải 

TT Tên thiết bị Thông tin Đơn 

vị 

Số 

lượng 

1 
Máy đo pH 

cầm tay 

- Thang đo -2.0 to 20.0 pH; -2.00 to 20.00 pH; -2.000 

to 20.000 pH ± 2000 mV -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 

248.0°F)  

- Độ phân giải 0.1pH; 0.01 pH; 0.001 pH 0.1 mV 0.1°C 

(0.1°F)  

- Độ chính xác  ±0.1pH; ±0.01pH; ±0.002 pH ±0.2 mV 

±0.4°C (±0.8°F) (không gồm sai số đầu dò)  

- Hiệu chuẩn pH đến 5 điểm chuẩn tại 1.68, 4.01, 6.86, 

7.01, 9.18, 10.01, 12.45 và 5 đệm tùy chỉnh  

- Bù nhiệt độ bằng tay hoặc tự động từ -20.0 to 

120.0°C (-4.0 to 248.0°F) Chuẩn slope từ 80 đến 110% 

Cung cấp bao gồm 1 máy chính,  1 valy hiện trường và 

phụ kiện 

Bộ 1 

2 
Máy đo DO 

cầm tay 

Thang đo 0.0 đến 19.9 mg/L (ppm)  

Độ phân giải DO 0.1 mg/L (ppm)  

Độ chính xác DO  ±1.5% F.S.  25°C/77°F)  

Thang đo nhiệt độ  -5.0 to 50.0°C (23.0 to 122.0°F)  

Độ phân giải nhiệt độ 0.1°C (1°F)  

Độ chính xác nhiệt độ ±0.2°C (±1°F) (không gồm sai 

số đầu dò) 25°C/77°F)  

Bù nhiệt độ Tự động, 0 to 50°C (32 to 122°F)  

Hiệu chuẩn Bằng tay, tại một hoặc hai điểm (zero và 

slope)  

Cung cấp bao gồm 1 máy chính,  1 valy hiện trường và 

phụ kiện 

Bộ 1 

3 
Máy phá 

mẫu  

Nhiệt độ phản ứng 105°C hoặc 150°C (221°F or 

302°F) nhiệt độ ổn định ±0.5°C. 

 Thang nhiệt độ -10°C to 160°C Độ chính xác nhiệt độ 

±2°C (25°C). 

 Sức chứa 25 ống (16 x 100 mm), 1 ống cho một nhiệt 

kế tham khảo thép không gỉ. 

 Thời gian làm nóng 10 to 15 phút, tùy thuộc vào nhiệt 

độ đã chọn. 

 Chế độ hoạt động Thời gian (0 to 180 minutes) hoặc 

chế độ vô cực. 

Bộ 1 

4 
Máy đo đa 

chỉ tiêu 

Nguồn sáng 5 đèn LED 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575  

nm, và 610 nm  
Bộ 1 
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Bộ nhớ ghi 1000 mẫu  

Kết Nối USB  

GLP Dữ liệu hiệu chuẩn cho điện cực pH  

Màn hình LCD có đèn nền 128 x 64  

Pin Pin sạc 3.7VDC  

Nguồn điện 5 VDC USB 2.0 power adapter with USB 

A to micro-USB-B cable (đi kèm)  

Môi trường 0 to 50°C (32 to 122°F); max 95% RH  

không ngưng tụ  

5 

Hóa chất 

phân tích 

mẫu 

Phân tích COD: 50 test 

Phân tích tổng Phốt pho: 50 test 

Phân tích tổng Ni tơ: 50 test 

Phân tích Amoni: 50 test 

Phân tích Nitrat: 50 test 

Bộ 1 

6 

Dụng cụ 

phòng thí 

nghiệm 

Dụng cụ thủy tinh và các thiết bị phụ trợ Bộ 1 

 

(IV). Kích thước các khối bể xử lý: Thông số kỹ thuật cơ bản của các bể xử lý thuộc 

mô đun số 01 của trạm XLNTTT như sau: 

Bảng 3.8. Thông số kỹ thuật của các bể xử lý của mô đun số 01-trạm XLNTTT 

TT  Hạng mục Dài (m) 
Rộng 

(m) 

Diện tích 

(m2) 

Cao 

(m) 

Vthông thủy, 

(m3) 

Số 

lượng 

1 Bể gom 5,3 3,5 18,55 5,15 95,53 1 

2 Bể tách dầu mỡ 7,1 2,5 17,75 2,8 49,70 1 

3 Bể điều hòa 13,1 7,1 93,01 5,0 465,05 1 

4 Bể điều chỉnh pH1 2,3 1,5 3,45 5 17,25 1 

5 Bể xử lý kim loại 2,3 1,9 4,37 5 21,85 1 

6 Bể điều chỉnh pH2 2,3 1,5 3,45 5 17,25 1 

7 Bể keo tụ 2,3 1,9 4,37 5 21,85 1 

8 Bể tạo bông  2,3 1,9 4,37 5 21,85 1 

9 Bể lắng hóa lý 7,1 7,1 50,41 5 252,05 1 

10 Bể trung gian 1 3,1 1,4 4,34 4,5 19,53 1 

11 Bể thiếu khí 1 8,9 4,2 37,38 4,5 168,21 1 
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12 Bể thiếu khí 2 8,9 4,2 37,38 4,5 168,21 1 

13 Bể hiếu khí 1 12 8,9 106,8 4,5 480,6 1 

14 Bể hiếu khí 2 12 8,9 106,8 4,5 480,6 1 

15 Bể trung gian 2 3,1 2 6,2 4,5 27,9 1 

16 Bể lắng sinh học 9,1 9,1 82,81 4,5 372,65 1 

17 Bể khử trùng  9,1 2,2 3 4,5 13,5 1 

18 Mương quan trắc 5 1 5 4,5 22,5 1 

19 Ngăn bơm bùn hóa lý 2,3 1,2 2,76 4,5 12,42 1 

20 
Ngăn bơm bùn sinh 

học 
1,8 1,4 2,52 4,5 11,34 1 

21 Bể chứa bùn  6,2 4,9 30,38 5,0 151,9 1 

22 Bể nén bùn 6,2 3,9 24,18 5 120,9 1 

 

 (V). Định mức tiêu hao hóa chất cho quá trình vận hành trạm XLNT 

Định mức sử dụng hóa chất cho quá trình vận hành mô đun số 01 công suất 1.525 

m3/ngày đêm - trạm XLNT như sau: 

Bảng 3.9. Nhu cầu hoá chất cho mô đun số 01 - trạm XLNTTT 

TT 
Tên loại nguyên liệu, 

hóa chất 
ĐVT Định mức Mục đích sử dụng 

I Mô đun số 01 công suất 1.525 m3/ngày đêm - Trạm XLNTTT  

1 NaOH 30% kg/m3 0,03 Điều chỉnh pH  

 H2SO4
 30% kg/m3 0,005 

2 Phèn PAC 31% kg/m3 0,062 Keo tụ - tạo bông 

3 Dinh dưỡng kg/m3 0,12 Xử lý sinh học 

4 NaOCl 8% kg/m3 0,006 Khử trùng 

5 
A-Polymer 

kg/m3 0,005 Hỗ trợ quá trình xử lý hóa 

lý 

6 C-Polymer kg/m3 0,0004 Ép bùn 

II Hóa chất chăm sóc 

cây xanh 

2kg/ha/năm 2 Chăm sóc cây 

III Hệ thống xử lý mùi – 

Dung dịch NaOH và 

NaoCl 

Kg/m3/lần 0,0001 Xử lý mùi 
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(VI). Định mức tiêu hao điện năng 

Định mức tiêu thụ điện năng cho 1 m3 nước thải là 0,54 kWh, với công suất xử 

lý 1.525 m3/ngày (24 giờ), lượng điện năng tiêu thụ trong 1 ngày tại trạm XLNT tập 

trung là 823,5 kWh. 

 

(VII). Danh mục trang thiết bị của trạm XLNTTT: 

Bảng 3.10. Danh mục trang thiết bị của mô đun số 01- trạm XLNTTT 

STT HẠNG MỤC THÔNG SỐ, QUY CÁCH KỸ THUẬT 
ĐƠN 

VỊ 

 KHỐI 

LƯỢNG   

B 
HẠNG MỤC 

ME 
      

B1 
ĐƯỜNG ỐNG 

VÀ PHỤ KIỆN 
      

B1.1 
Hệ thống đường 

ống 
      

1 
Đường ống cấp 

khí 

- Phần ngập trong nước: u.PVC, Class 3; 

- Phần còn lại: SUS304 

+ Kích thước ống: DN ≤ 125, chiều dày 

SCH 10S; 

+ Kích thước ống: DN > 125, chiều dày 

SCH5S. 

Hệ 
               

1.00  

2 
Đường ống bơm 

và dẫn nước  

- Phần đường ống ngập trong nước, đường 

ống dưới sàn thao tác, đường ống trong 

nhà, đường ống ngầm trong đất: u.PVC, 

Class 3 

- Phần còn lại: SUS304 

+ Kích thước ống: DN ≤ 125, Độ dày 

SCH10S 

+ Kích thước ống: DN > 125, Độ dày 

SCH5S 

Hệ 
               

1.00  

3 
Đường ống bơm 

và dẫn bùn 

- Phần đường ống ngập trong nước, đường 

ống dưới sàn thao tác, đường ống trong 

nhà, đường ống ngầm trong đất: u.PVC, 

Class 3 

- Phần còn lại: SUS304 

+ Kích thước ống: DN ≤ 125, Độ dày 

SCH10S 

Hệ 
               

1.00  
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STT HẠNG MỤC THÔNG SỐ, QUY CÁCH KỸ THUẬT 
ĐƠN 

VỊ 

 KHỐI 

LƯỢNG   

+ Kích thước ống: DN > 125, Độ dày 

SCH5S 

4 
Đường ống hóa 

chất 
- Vật liệu: u.PVC, Class 3 Hệ 

               

1.00  

5 
Đường ống cấp 

nước sạch 

- Vật iệu: u.PVC, Class 3/ HDPE PN8 - 

PE100 
Hệ 

               

1.00  

6 
Đường ống qua 

tường 

Vật liệu: u.PVC, Class 3 

- Hoặc: SUS304 

+ Kích thước ống: DN ≤ 125, Độ dày 

SCH10S 

+ Kích thước ống: DN > 125, Độ dày 

SCH5S 

Hệ 
               

1.00  

7 
Đường ống hệ 

thống xử lý mùi 
Vật liệu: PP/ u.PVC, Class 3 Hệ 

               

1.00  

B1.2 
Hệ thống phụ 

kiện 
      

8 

Phụ kiện đường 

ống (côn, tê, cút, 

bích,…) 

Kích thước, chủng loại vật liệu của từng 

loại phụ kiện phù hợp với từng loại ống sử 

dụng. 

(Liên kết bích sử dụng: Tyren, ecu, long 

đen vật liệu inox 304) 

Hệ 
               

1.00  

9 
Hệ thống van 

(van chặn,...) 

- Van chặn: 

+ Van cổng: vật liêu Thân gang, Cánh van: 

Thép viền đồng 

+ Van bướm tay gạt: kết nối kiểu Wafer; 

vật liệu: thân gang, cánh thép không gỉ. 

+ Van bi: loại tay gạt, vật liệu:  inox 304, 

kết nối ren 

- Van 1 chiều: 

+ Van 1 chiều lá lật: kết nối mặt bích; vật 

liệu: thân gang, cánh thép viền đồng. 

+ Van 1 chiều lá lật: kết nối kiểu Wafer; 

vật liệu: thân inox, đĩa van inox, dạng treo 

+ Van 1 chiều cánh bướm: kết nối kiểu 

Hệ 
               

1.00  
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STT HẠNG MỤC THÔNG SỐ, QUY CÁCH KỸ THUẬT 
ĐƠN 

VỊ 

 KHỐI 

LƯỢNG   

Wafer; vật liệu: thân gang xám, cánh thép 

không gỉ. 

- Van chặn, van 1 chiều nhựa: loại van bi 

- Khớp nối mềm: Thân EPDM hai đầu 

bích inox 304 

10 
Giá đỡ đường 

ống 
Vật liệu: SUS 304, chế tạo theo thiết kế Hệ 

               

1.00  

11 

Vật tư phụ, vật tư 

tiêu hao thi công 

hệ thống đường 

ống công nghệ 

  Hệ 
               

1.00  

12 

Mũi tên dán ống, 

thẻ van, biển báo 

tên bể, tên thiết 

bị 

  Hệ 
               

1.00  

13 
Chi phí thử áp 

đường ống  
  Hệ 

               

1.00  

B2 
THIẾT BỊ 

CÔNG NGHỆ 
      

B2.1 
Bể gom nước 

thải 
      

14 Rọ chắn rác thô 
Vật liệu: Inox 304 

Chế tạo theo thiết kế 
Bộ 

               

1.00  

15 

Trụ đặt thiết bị 

kéo rọ chứa rác 

hoặc nâng bơm 

Loại: cố định, đỡ cẩu tôm nâng thiết bị. 

Vật liệu: SS400 + Sơn EpoxyChế tạo theo 

thiết kế  

Bộ 
               

1.00  

16 
Thiết bị nâng 

bơm 

- Kiểu: Cẩu tôm, vận hành bằng tay quay, 

bao gồm ba lăng và xích kéo 

Vật liệu: SS400 + Sơn Epoxy 

- Chế tạo theo thiết kế  

Bộ 
               

1.00  

17 
Van cửa phai 

chắn nước  

Van cửa phai chắn nước DN400 

Kiểu: Vận hành bằng tay quay 

Vật liệu: Khung cửa, và trục van bằng  

Bộ 
               

1.00  
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STT HẠNG MỤC THÔNG SỐ, QUY CÁCH KỸ THUẬT 
ĐƠN 

VỊ 

 KHỐI 

LƯỢNG   

Inox 304 

Chế tạo theo thiết kế 

18 

Bơm vận chuyển 

nước thải lên bể 

điều hòa 

Loại: Bơm chìm 

Lưu lượng: 48 m3/giờ 

Cột áp: 12 m 

Công suất: 3.7 kW; 380V/3ph/50Hz 

Cấp độ bảo vệ: IP68 

Vật liệu: Thân gang, cánh gang, trục thép 

không gỉ 

Bao gồm khớp nối nhanh, thanh dẫn 

hướng, xích kéo bơm Inox 304 (Việt Nam) 
 

Bộ 
               

3.00  

19 
Thiết bị đo lưu 

lượng 

Loại: lưu lượng kế điện từ 

Kích thước: DN100 

Tín hiệu ra: 0(4)..20mA 

Bao gồm nắp che inox 304: Việt Nam 

Cái 
               

1.00  

20 Thiết bị báo mức 

Loại: Phao quả 

Báo 03 mức 

Vật liệu: PE 

Cấp bảo vệ: IP68 

Bộ 
               

1.00  

21 Thùng chứa rác  

Loại: có bánh xe 

Vật liệu: Nhựa 

Dung tích: 120 lít 

Cái 
               

1.00  

B2.2 
Bể lắng cát, tách 

mỡ 
      

22 Thiết bị tách rác 

Loại: Thiết bị tách rác tinh dạng tĩnh 

Công suất:  100 m3/h 

Kích thước khe hở: 2 mm 

Bao gồm: máng thu rác 

Vật liệu: SUS 304 

Bộ 
               

1.00  

23 
Hệ thống tách 

dầu, mỡ 

Hệ thống đường ống + van xả cát, xả dầu 

Chế tạo theo thiêt kế 
Bộ 

               

1.00  

24 Thùng chứa dầu Loại: Bồn PEDung tích: 1000 lít Cái 
               

1.00  
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STT HẠNG MỤC THÔNG SỐ, QUY CÁCH KỸ THUẬT 
ĐƠN 

VỊ 

 KHỐI 

LƯỢNG   

25 Thùng chứa rác  

Loại: có bánh xe 

Vật liệu: Nhựa 

Dung tích: 120 lít 

Cái 
               

1.00  

B2.3 Sân phơi cát       

26 
Vật liệu lọc sân 

phơi cát 

Vật liệu:  

- Cát thạch anh: Kích cỡ: 1-1,6 mm 

- Sỏi đỡ: Kích cỡ: 2- 4 mm 

Hệ 
               

1.00  

B2.4 Bể điều hòa       

27 
Bơm chìm bể 

điều hòa 

Loại: Bơm chìm 

Lưu lượng: 65 m3/giờ 

Cột áp: 6,0 m 

Công suất: 3.7 kW; 380V/3ph/50Hz 

Cấp độ bảo vệ: IP68 

Vật liệu: Thân gang, cánh gang, trục thép 

không gỉ 

Bao gồm khớp nối nhanh, thanh dẫn 

hướng, xích kéo bơm Inox 304 (Việt Nam) 

Bộ 
               

2.00  

27 
Thiết bị đo lưu 

lượng 

Loại: lưu lượng kế điện từ 

Kích thước: DN80 

Tín hiệu ra: 0(4)..20mA 

Bao gồm nắp che inox 304: Việt Nam 

Cái 
               

1.00  

28 Phao báo mức 

Loại: Phao quả 

Báo 03 mức 

Vật liệu: PE 

Cấp bảo vệ: IP68 

Bộ 
               

1.00  

29 
Thiết bị nâng 

bơm 

- Kiểu: Cẩu tôm, vận hành bằng tay quay, 

bao gồm ba lăng và xích kéo 

Vật liệu: SS400 + Sơn Epoxy 

- Chế tạo theo thiết kế  

Bộ 
               

1.00  

30 
Máy khuấy chìm 

bể điều hòa 

Công suất: P1/P2 =  2.1/1.8 kW; 

400V/3ph/50Hz  

Vật liệu:  

- Cánh: Thép không gỉ 

- Trục: Thép không gỉ 

Cấp bảo vệ: IP68 

Bộ 
               

3.00  
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STT HẠNG MỤC THÔNG SỐ, QUY CÁCH KỸ THUẬT 
ĐƠN 

VỊ 

 KHỐI 

LƯỢNG   

31 

Hệ giá đỡ máy 

khuấy chìm bể 

điều hòa 

Vật liệu: Inox 304Chế tạo theo thiết 

kếBao gồm: xích nâng hạ Inox 304  
Bộ 

               

3.00  

32 

Trụ đặt thiết bị 

nâng bơm/ máy 

khuấy 

Loại: cố định, đỡ cẩu tôm nâng thiết bị 

Vật liệu: SS400 + Sơn Epoxy 

Chế tạo theo thiết kế  

Bộ 
               

4.00  

B2.5 
Bể điều chỉnh pH 

1 
      

33 Thiết bị đo pH 

Loại: Đo và điều khiển pH 

Khoảng đo: 0..14 

Tín hiệu ra: 4..20mA 

Nguồn cấp: 220V/50Hz 

Bao gồm:Transmiter + Đầu đo 

Tủ đặt transmiter và gá inox: Việt nam 

Bộ 
               

1.00  

34 
Hệ thống phân 

phối khí thô 

Loại: Ống đục lỗ  

Vật liệu: u.PVC Class 3 

Chế tạo theo thiết kế 

Hệ 
               

1.00  

B2.6 Bể xử lý kim loại       

35 
Động cơ khuấy 

trộn 

Loại đứng 

Tốc độ n = 60 - 80 v/phút 

Công suất: P = 1.1 kw; 400V/3ph/50Hz 

Bao gồm nắp che inox 304: Việt Nam 

Bộ 
               

1.00  

36 
Hệ trục, cánh 

khuấy 

Vật liệu: SUS 304 

Cánh khuấy dạng mái chèo 

Chế tạo theo thiết kế 

Bộ 
               

1.00  

B2.7 
Bể điều chỉnh pH 

2 
      

37 Thiết bị đo pH 

Loại: Đo và điều khiển pH 

Khoảng đo: 0..14 

Tín hiệu ra: 4..20mA 

Nguồn cấp: 220V/50Hz 

Bao gồm:Transmiter + Đầu đo 

Tủ đặt transmiter và gá inox: Việt nam 
 

Bộ 
               

1.00  
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VỊ 
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38 
Hệ thống phân 

phối khí thô 

Loại: Ống đục lỗ  

Vật liệu: u.PVC Class 3 

Chế tạo theo thiết kế 

Hệ 
               

1.00  

B2.8 Bể keo tụ       

39 
Động cơ khuấy 

trộn 

Loại đứng 

Tốc độ n = 60 - 80 v/phút 

Công suất: P = 1.1 kw; 400V/3ph/50Hz 

Bao gồm nắp che inox 304: Việt Nam 

Bộ 
               

1.00  

40 
Hệ trục, cánh 

khuấy 

Vật liệu: SUS 304 

Cánh khuấy dạng mái chèo 

Chế tạo theo thiết kế 

Bộ 
               

1.00  

B2.9 Bể tạo bông       

41 
Động cơ khuấy 

trộn 

Loại đứng 

Tốc độ n = 30 - 50 v/phút 

Công suất: P = 0.75 kw; 400V/3ph/50Hz 

Bao gồm nắp che inox 304: Việt Nam 

Bộ 
               

1.00  

42 
Hệ trục, cánh 

khuấy 

Vật liệu: SUS 304 

Cánh khuấy dạng mái chèo 

Chế tạo theo thiết kế 

Bộ 
               

1.00  

B2.10 Bể lắng hóa lý       

43 Bơm cặn bể lắng 

Loại: Bơm chìm 

Lưu lượng: 30 m3/giờ 

Cột áp: 6 m 

Công suất: 1.5 kW; 380V/3ph/50Hz 

Cấp độ bảo vệ: IP68 

Vật liệu: Thân gang, cánh gang, trục thép 

không gỉ 

Bao gồm khớp nối nhanh, thanh dẫn 

hướng, xích kéo bơm Inox 304 (Việt Nam) 
 

Bộ 
               

2.00  

44 

Ống phân phối 

trung tâm inox 

SUS304 

Vật liệu: SUS 304 

Chế tạo theo thiết kế 
Bộ 

               

1.00  



Dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng-Đoan Bái, 
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45 
Tấm răng cưa 

trong bể lắng 

Vật liệu: SUS 304 

Chế tạo theo thiết kế 
Bộ 

               

1.00  

46 
Trụ đặt thiết bị 

nâng bơm 

Loại: cố định, đỡ cẩu tôm nâng thiết bị 

Vật liệu: SS400 + Sơn Epoxy 

Chế tạo theo thiết kế  

Bộ 
               

1.00  

47 

Hệ thống giàn 

gạt bùn, cặn 

trong bể lắng 

Vật liệu: Inox 304/ SS400/ lưỡi cào bùn 

bằng cao suChế tạo theo thiết kế 
Bộ 

               

1.00  

48 
Động cơ giảm 

tốc gạt bùn 

Loại đứng 

Tốc độ n = 0.1 - 0.2 v/phút 

Công suất: P = 0,37 Kw; 380V/3ph/50Hz 

Cấp bảo vệ: IP55; Class F 

Bộ 
               

1.00  

49 Phễu thu bọt 
Vật liệu: PVC 

Chế tạo theo thiết kế 
Bộ 

               

1.00  

B2.11 Bể trung gian 1       

50 
Van cửa phai 

chắn nước  

Van cửa phai chắn nước DN300 

Kiểu: Vận hành bằng tay quay 

Vật liệu: Khung cửa, và trục van bằng 

Inox 304 

Chế tạo theo thiết kế 

Bộ 
               

2.00  

51 
Hệ thống phân 

phối khí thô 

Loại: Ống đục lỗ  

Vật liệu: u.PVC Class 3 

Chế tạo theo thiết kế 

Hệ 
               

1.00  

B2.12 Bể thiếu khí       

52 Máy khuấy chìm 

Công suất: 1.1-1.4 kW; 400V/3ph/50Hz  

Vật liệu:  

- Cánh: Thép không gỉ 

- Trục: Thép không gỉ 

Cấp bảo vệ: IP68 

Bộ 
               

4.00  

53 
Hệ giá đỡ máy 

khuấy 

Vật liệu: Inox 304 

Chế tạo theo thiết kế 

Bao gồm: xích nâng hạ Inox 304  

Bộ 
               

4.00  



Dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng-Đoan Bái, 
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54 
Trụ đặt thiết bị 

nâng máy khuấy 

Loại: cố định, đỡ cẩu tôm nâng thiết bị 

Vật liệu: SS400 + Sơn Epoxy 

Chế tạo theo thiết kế  

Bộ 
               

4.00  

B2.13 Bể hiếu khí       

55 
Hệ thống phân 

phối khí 

Loại: đĩa phân phối khí dạng bọt mịn 

Dải lưu lượng: 0-12m3/h 

Kích thước đĩa: 9" 

Vật liệu màng: EDPM 

Hệ 
               

1.00  

B2.14 Bể trung gian 2       

56 Thiết bị đo DO 

Loại: Đo và điều khiển DO 

Khoảng đo: 0..20 

Tín hiệu ra: 4..20mA 

Nguồn cấp: AC 100 to 240 V ±10% 

Cáp đầu đo: 5m 

Bao gồm:Transmiter + Đầu đo 

Bộ 
               

1.00  

57 Thiết bị đo pH 

Loại: Đo và điều khiển pH 

Khoảng đo: 0..14 

Tín hiệu ra: 4..20mA 

Nguồn cấp: 220V/50Hz 

Bao gồm:Transmiter + Đầu đo 

Tủ đặt transmiter và gá inox: Việt nam 

Bộ 
               

1.00  

58 
Bơm tuần hoàn 

nước thải 

Loại: Bơm chìm 

Lưu lượng: 65 m3/giờ 

Cột áp: 6 m 

Công suất: 3.7 kW; 380V/3ph/50Hz 

Cấp độ bảo vệ: IP68 

Vật liệu: Thân gang, cánh gang, trục thép 

không gỉ 

Bao gồm khớp nối nhanh, thanh dẫn 

hướng, xích kéo bơm Inox 304 (Việt Nam) 

Bộ 
               

2.00  

59 
Hệ thống phân 

phối khí thô 

Loại: Ống đục lỗ  

Vật liệu: u.PVC Class 3 

Chế tạo theo thiết kế 

Hệ 
               

1.00  

60 
Trụ đặt thiết bị 

bơm 

Loại: cố định, đỡ cẩu tôm nâng thiết bị 

Vật liệu: SUS304 

Chế tạo theo thiết kế  

Bộ 
               

4.00  
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B2.15 
Bể lắng sinh học 

+ ngăn bơm bùn 
      

61 Bơm bùn bể lắng 

Loại: Bơm chìm 

Lưu lượng: 32 m3/giờ 

Cột áp: 6 m 

Công suất: 1.5 kW; 380V/3ph/50Hz 

Cấp độ bảo vệ: IP68 

Vật liệu: Thân gang, cánh gang, trục thép 

không gỉ 

Bao gồm khớp nối nhanh, thanh dẫn 

hướng, xích kéo bơm Inox 304 (Việt Nam) 

Bộ 
               

2.00  

62 

Ống phân phối 

trung tâm inox 

SUS304 

Vật liệu: SUS 304 

Chế tạo theo thiết kế 
Bộ 

               

1.00  

63 

Hệ thống giàn 

gạt bùn, cặn 

trong bể lắng 

Vật liệu: Inox 304/ SS400/ lưỡi cào bùn 

bằng cao suChế tạo theo thiết kế 
Bộ 

               

1.00  

64 

Tấm răng cưa và 

tấm chắn bọt 

trong bể lắng 

Vật liệu: SUS 304 

Chế tạo theo thiết kế 
Bộ 

               

1.00  

65 Phễu thu bọt 
Vật liệu: PVC 

Chế tạo theo thiết kế 
Bộ 

               

2.00  

66 
Động cơ giảm 

tốc gạt bùn 

Loại đứng 

Tốc độ n = 0.1 - 0.2 v/phút 

Công suất: P = 0,37 ; 380V/3ph/50Hz 

Cấp bảo vệ: IP55; Class F 

Bộ 
               

1.00  

67 
Trụ đặt thiết bị 

nâng bơm 

Loại: cố định, đỡ cẩu tôm nâng thiết bị 

Vật liệu: SS400 + Sơn Epoxy 

Chế tạo theo thiết kế  

Bộ 
               

1.00  

B2.16 Bể khử trùng       

68 
Hệ thống phân 

phối khí thô 

Loại: Ống đục lỗ  

Vật liệu: u.PVC Class 3 

Chế tạo theo thiết kế 

Hệ 
               

1.00  
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huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Fecon Hiệp Hòa                                                           Trang 56 

STT HẠNG MỤC THÔNG SỐ, QUY CÁCH KỸ THUẬT 
ĐƠN 

VỊ 
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69 

Bơm nước rửa 

băng tải máy ép 

bùn 

Loại: Bơm ly tâm trục ngang 

Lưu lượng: 5 m3/giờ 

Cột áp: 40m 

Công suất: 1.1kW/3phase/400V/50Hz 

Bao gồm nắp che động cơ 

Bộ 
               

1.00  

70 Phao báo mức 

Loại: Phao quả 

Báo 02 mức (cao, thấp) 

Vật liệu: PE 

Cấp bảo vệ: IP68 

Bộ 
               

1.00  

71 
Van cửa phai 

chắn nước  

Van cửa phai chắn nước DN200 

Kiểu: Vận hành bằng động cơ điện 

Kiểu lắp đặt: Lắp ốp tường 

Vật liệu: Khung cửa, và trục van bằng 

Inox 304 

Đệm kín: Cao su 

Bộ 
               

1.00  

B2.17 Bể chứa bùn       

72 
Hệ thống phân 

phối khí 

Loại: đĩa phân phối khí dạng bọt mịn 

Dải lưu lượng: 0-12m3/h 

Kích thước đĩa: 9" 

Vật liệu màng: EDPM 

Hệ 
               

1.00  

73 Van điện 

Loại: van bướmChức năng: đóng mở 

ON/OFFKích thước van: DN40Bao gồm 

nắp che động cơ 

Bộ 
               

1.00  

74 
Bơm bùn sang bể 

nén bùn 

Loại: Bơm chìm 

Lưu lượng: 10 m3/giờ 

Cột áp: 6 m 

Công suất: 0,75 kW; 380V/3ph/50Hz 

Cấp độ bảo vệ: IP68 

Vật liệu: Thân gang, cánh gang, trục thép 

không gỉ 

Bao gồm khớp nối nhanh, thanh dẫn 

hướng, xích kéo bơm Inox 304 (Việt Nam) 

Bộ 
               

2.00  

75 Phao báo mức 

Loại: Phao quả 

Báo 02 mức (cao, thấp) 

Vật liệu: PE 

Cấp bảo vệ: IP68 

Bộ 
               

1.00  



Dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng-Đoan Bái, 
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VỊ 
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76 
Trụ đặt thiết bị 

nâng bơm 

Loại: cố định, đỡ cẩu tôm nâng thiết bị 

Vật liệu: SS400 + Sơn Epoxy 

Chế tạo theo thiết kế  

Bộ 
               

1.00  

B2.18 Bể nén bùn       

77 

Ống phân phối 

trung tâm inox 

SUS304 

Vật liệu: SUS 304 

Chế tạo theo thiết kế 
Bộ 

               

1.00  

78 
Tấm chắn răng 

cưa bể nén bùn 

Vật liệu: SUS 304 

Chế tạo theo thiết kế 
Bộ 

               

1.00  

79 
Bơm bùn cấp cho 

máy ép bùn 

Loại: Bơm trục vít 

Lưu lượng:  1-3 m3/giờ 

Cột áp: 2.0 bar 

Công suất: 1.1 -  1.5 kW; 380V/3ph/50Hz 

Bao gồm mái che sus304, chế tạo theo 

thiết kế  

Bộ 
               

1.00  

80 Phao báo mức 

Loại: Phao quả 

Báo 02 mức (cao, thấp) 

Vật liệu: PE 

Cấp bảo vệ: IP68 

Bộ 
               

1.00  

B2.19 Hố bơm hồ sự cố       

81 

Bơm vận chuyển 

nước thải lên bể 

điều hòa 

Loại: Bơm chìm. Lưu lượng: 30 

m3/giờCột áp: 8 mCông suất: 1.5 kW; 

380V/3ph/50Hz. Cấp độ bảo vệ: IP68Vật 

liệu: Thân gang, cánh gang, trục thép 

không gỉ. Bao gồm khớp nối nhanh, thanh 

dẫn hướng, xích kéo bơm Inox 304 (Việt 

Nam) 

Bộ 
               

2.00  

82 Phao báo mức 

Loại: Phao quả 

Báo 02 mức (cao, thấp) 

Vật liệu: PE 

Cấp bảo vệ: IP68 

Bộ 
               

1.00  

83 
Thiết bị nâng 

bơm 

- Kiểu: Cẩu tôm, vận hành bằng tay quay, 

bao gồm ba lăng và xích kéo 

Vật liệu: SS400 + Sơn Epoxy 

- Chế tạo theo thiết kế  

Bộ 
               

1.00  
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ĐƠN 

VỊ 

 KHỐI 

LƯỢNG   

84 
Trụ đặt thiết bị 

nâng bơm 

Loại: cố định, đỡ cẩu tôm nâng thiết bị 

Vật liệu: SS400 + Sơn Epoxy 

Chế tạo theo thiết kế  

Bộ 
               

1.00  

B2.20 
Nhà đặt máy thổi 

khí 
      

85 
Máy thổi khí cạn 

bể hiếu khí 

Loại: Roots 

Q= 10 m3/phút 

H= 4 mH2O 

Động cơ: Enertech 

P=11 kW; 380V/3ph/50Hz 

Bao gồm: máy, giảm âm đầu hút, van an 

toàn 

V belt, belt cover, đồng hồ đo áp suất, bộ 

khung đế 

- Giảm âm đầu đẩy, khớp nối mềm (Việt 

Nam). 

Bộ 
               

3.00  

B2.21 
Nhà đặt máy ép 

bùn 
      

86 Máy ép bùn  

Loại: Máy ép bùn băng tải 

Công suất ép bùn: 1 - 3m3/giờ 

Bao gồm tủ điện 

Bộ 
               

1.00  

87 
Máy nén khí 

chỉnh băng tải 

Kiểu: máy nén piston  

Lưu lượng khí nén: Q = 100l/phút 

Công suất : 0.37KW; 220V/1ph/50Hz 

Áp suất làm việc: 8 Bar 

Cái 
               

1.00  

88 Xe gom bùn khô 

Loại xe cải tiếnKhung bằng thép, thùng 

chứa bọc Inox. Kích thước: Chế tạo theo 

thiết kế 

Cái 
               

1.00  

89 
Khung treo + bao 

tải + pallet 

+ Khung treo: Thép mạ kẽm, chế tạo theo 

thiết kế (Số lượng 1) 

+ Pallet: nhựa 600×600x100 (Số lượng 2) 

+ Bao tải jumbo: loại 1 tấn (Số lượng 2) 

Gói 
               

1.00  

90 Đồng hồ đo áp 

suất  bơm rửa 

Dải áp suất đo: 0-10bar 

Đường kính: 2,5 inch 

Vật liệu vỏ: Inox 304 

Cái 
               

1.00  
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băng tải máy ép 

bùn 

91 
Bồn chứa hóa 

chất C-Polymer 

Thể tích: 1000L 

Vật liệu: PE 
Cái 

               

1.00  

92 

Phao báo mức 

cho bồn chứa bồn 

hóa chất 

Loại : Phao đo mức không tiếp xúc Bộ 
               

1.00  

93 

Bơm định lượng 

hóa chất C-

Polymer 

 Thông số kỹ thuật: 

Loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 146-197 L/h 

Cột áp max: 5-7 bar. 

Công suất: 0,18-0.37kW; 380V/3ph/50Hz 

Đầu bơm: PVC/ PP 

Màng: PTFE  

Bộ 
               

2.00  

94 

Động cơ khuấy 

hóa chất cho bồn 

C-Polymer 

Loại đứng 

Tốc độ n = 50 - 100 v/phút 

Công suất: P = 0,37kw; 380V/3ph/50Hz 

Cấp bảo vệ: IP55; Class F 

Bộ 
               

1.00  

95 

Trục khuấy hóa 

chất cho bồn C-

Polymer 

Vật liệu: SUS 304 

Chế tạo theo thiết kế 
Bộ 

               

1.00  

96 

Hệ giá đỡ máy 

khuấy và bơm 

định lượng 

Vật liệu: SUS304 

Chế tạo theo thiết kế 
Hệ 

               

1.00  

B2.22 
Hệ thống hóa 

chất 
      

97 
Bồn chứa hóa 

chất NaOH 

Thể tích: 1000L 

Vật liệu: PE 
Cái 

               

1.00  

98 
Bơm định lượng 

hóa chất NaOH 

 Thông số kỹ thuật:Loại: Bơm màngLưu 

lượng: 146-155 L/hCột áp max: 5-10 

bar.Công suất: 0,18-0.25kW; 

380V/3ph/50HzĐầu bơm: PVC/ PPMàng: 

PTFE  

Bộ 
               

3.00  
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99 

Động cơ khuấy 

hóa chất cho bồn 

NaOH 

Loại đứng 

Tốc độ n = 50 - 100 v/phút 

Công suất: P = 0,37kw; 380V/3ph/50Hz 

Cấp bảo vệ: IP55; Class F 

Bộ 
               

1.00  

100 

Trục khuấy hóa 

chất cho bồn 

NaOH 

Vật liệu: SUS 304 

Chế tạo theo thiết kế 
Bộ 

               

1.00  

101 
Bồn chứa hóa 

chất PAC 

Thể tích: 1000L 

Vật liệu: PE 
Cái 

               

1.00  

102 
Bơm định lượng 

hóa chất PAC 

 Thông số kỹ thuật: 

Loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 146-155 L/h 

Cột áp max: 5-10 bar. 

Công suất: 0,18-0.25kW; 380V/3ph/50Hz 

Đầu bơm: PVC/ PP 

Màng: PTFE  

Bộ 
               

2.00  

103 

Động cơ khuấy 

hóa chất cho bồn 

PAC 

Loại đứng 

Tốc độ n = 50 - 100 v/phút 

Công suất: P = 0,37kw; 380V/3ph/50Hz 

Cấp bảo vệ: IP55; Class F 

Bộ 
               

1.00  

104 

Trục khuấy hóa 

chất cho bồn 

PAC 

Vật liệu: SUS 304 

Chế tạo theo thiết kế 
Bộ 

               

1.00  

105 
Bồn chứa hóa 

chất A-Polymer 

Thể tích: 1000L 

Vật liệu: PE 
Cái 

               

1.00  

106 

Bơm định lượng 

hóa chất A-

Polymer 

 Thông số kỹ thuật: 

Loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 146-155 L/h 

Cột áp max: 5-10 bar. 

Công suất: 0,18-0.25kW; 380V/3ph/50Hz 

Đầu bơm: PVC/ PP 

Màng: PTFE  

Bộ 
               

2.00  

107 

Động cơ khuấy 

hóa chất cho bồn 

A-Polymer 

Loại đứngTốc độ n = 50 - 100 v/phútCông 

suất: P = 0,37kw; 380V/3ph/50HzCấp bảo 

vệ: IP55; Class F 

Bộ 
               

1.00  
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108 

Trục khuấy hóa 

chất cho bồn A-

Polymer 

Vật liệu: SUS 304 

Chế tạo theo thiết kế 
Bộ 

               

1.00  

109 
Bồn chứa hóa 

chất Dinh dưỡng 

Thể tích: 1000L 

Vật liệu: PE 
Cái 

               

1.00  

110 

Bơm định lượng 

hóa chất Dinh 

dưỡng 

 Thông số kỹ thuật: 

Loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 146-155 L/h 

Cột áp max: 5-10 bar. 

Công suất: 0,18-0.25kW; 380V/3ph/50Hz 

Đầu bơm: PVC/ PP 

Màng: PTFE  

Bộ 
               

2.00  

111 

Động cơ khuấy 

hóa chất cho bồn 

Dinh dưỡng 

Loại đứng 

Tốc độ n = 50 - 100 v/phút 

Công suất: P = 0,37kw; 380V/3ph/50Hz 

Cấp bảo vệ: IP55; Class F 

Bộ 
               

1.00  

112 

Trục khuấy hóa 

chất cho bồn 

Dinh dưỡng 

Vật liệu: SUS 304 

Chế tạo theo thiết kế 
Bộ 

               

1.00  

113 
Bồn chứa hóa 

chất FeSO4 

Thể tích: 1000L 

Vật liệu: PE 
Cái 

               

1.00  

114 
Bơm định lượng 

hóa chất FeSO4 

 Thông số kỹ thuật: 

Loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 146-155 L/h 

Cột áp max: 5-10 bar. 

Công suất: 0,18-0.25kW; 380V/3ph/50Hz 

Đầu bơm: PVC/ PP 

Màng: PTFE  

Bộ 
               

2.00  

115 

Động cơ khuấy 

hóa chất cho bồn 

FeSO4 

Loại đứng 

Tốc độ n = 50 - 100 v/phút 

Công suất: P = 0,37kw; 380V/3ph/50Hz 

Cấp bảo vệ: IP55; Class F 

Bộ 
               

1.00  

116 

Trục khuấy hóa 

chất cho bồn 

FeSO4 

Vật liệu: SUS 304 

Chế tạo theo thiết kế 
Bộ 

               

1.00  
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113 
Bồn chứa hóa 

chất NaOCl 
Thể tích: 1000LVật liệu: PE Cái 

               

1.00  

117 
Bơm định lượng 

hóa chất NaOCl 

 Thông số kỹ thuật: 

Loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 146-155 L/h 

Cột áp max: 5-10 bar. 

Công suất: 0,18-0.25kW; 380V/3ph/50Hz 

Đầu bơm: PVC/ PP 

Màng: PTFE  

Bộ 
               

2.00  

118 
Bồn chứa hóa 

chất Axit H2SO4 

Thể tích: 1000L 

Vật liệu: PE 
Cái 

               

1.00  

119 

Bơm định lượng 

hóa chất Axit 

H2SO4 

 Thông số kỹ thuật: 

Loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 146-155 L/h 

Cột áp max: 5-10 bar. 

Công suất: 0,18-0.25kW; 380V/3ph/50Hz 

Đầu bơm: PVC/ PP 

Màng: PTFE  

Bộ 
               

2.00  

118 
Giá đỡ động cơ 

khuấy 

Vật liệu: SUS304 

Chế tạo theo thiết kế 
Bộ 

               

1.00  

120 

Phao báo mức 

cho bồn chứa bồn 

hóa chất 

Loại : Phao đo mức không tiếp xúc Bộ 
               

7.00  

B3 

THIẾT BỊ ĐIỀU 

KHIỂN, ĐIỆN 

ĐỘNG LỰC 

      

127 
Bộ điều khiển 

PLC 

Bộ điều khiển PLC S7-1200 

- Cấu hình phần cứng : 

- Đầu vào số: DI, 24VDC 

- Đầu ra số: DO, relay 24VDC 

- Đầu vào Analog: AI/ 4-20mA 

- Đầu ra Analog: AO / 0-10V or 4-20mA 

- Hỗ trợ truyền thông Ethernet 

- Nguồn cấp: 24DC/ 220VAC 

Hệ 
               

1.00  

128 Chương trình 

điều khiển và 

- Điều khiển Hệ thống theo 2 chế độ: tự 

động và bằng tay 
Hệ 

               

1.00  
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giám sát (Hệ 

thống Scada) 

- Chế độ tự động: Giám sát, điều khiển 

toàn bộ hoạt động của Trạm xử lý thông 

qua giao diện vận hành HMI (trên PC) 

bằng giao diện tiếng Việt; phần mềm Win 

CC không bản quyền 

- Chế độ bằng tay: Điều khiển hoạt động 

của trạm xử lý trên Panel nút bấm, Switch 

trên cánh tủ, duy trì giám sát trạng thái 

toàn bộ thiết bị bằng đèn báo 

- Cảnh báo sự cố bằng tín hiệu còi, đèn 

báo 

- Phần mềm không bản quyền 

129 
Máy tính điều 

khiển giám sát 

- Màn hình LCD 27" 

CPU: Core i5 

RAM: 16GB (2x8GB) 

Ổ cứng: 256SSD SATA 

Kèm mouse và keyboard 

Phần mềm không có bản quyền 

Bộ 
               

1.00  

130 Bộ lưu điện UPS 

- Công suất: 2200 VA / 1.2 KW 

- Điện áp 220 VAC ± 1% 

- Acquy: 12V9Ah 

Bộ 
               

1.00  

131 

Tủ điện điều 

khiển Trạm xử lý 

nước thải 

- Hệ thống vỏ tủ bằng tôn sơn tĩnh điện, 

loại tủ trong nhà- Điện áp : 3 pha, 

380VAC, 50Hz- Nguồn điều khiển: 24 

VDC/ 220VAC 50Hz- 02 chế độ: tự động 

và bằng tay- Tích hợp toàn bộ điều khiển 

PLC, attomat, rơ le nhiệt, rơ le trung gian 

Hệ 
               

1.00  

132 
Tủ điện khu pha 

chế hóa chất: 

- Hệ thống vỏ tủ bằng tôn sơn tĩnh điện 

loại tủ trong nhà 

- Nguồn điều khiển: 220 VAC 

- Chế độ hoạt động: bằng tay 

Hệ 
               

1.00  

133 

Hệ thống cáp 

điện động lực, 

cáp điều khiển, 

tín hiệu 

Cáp động lực: (Cu/XLPE/PVC)/ 

(Cu/PVC/PVC) 

Cáp điều khiển : CVV/ CXV 

Hệ 
               

1.00  

134 
Hệ thống cáp 

điện tổng 
Cáp tổng: Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC Hệ 

               

1.00  
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135 

Hệ thống thang 

máng cáp, ống 

nhựa luồn cáp 

Máng cáp luồn cáp điện nổi bằng tôn 

ZAM,  

Ống chôn ngầm: ống xoắn HDPE / PVC 

Ống đi nổi ngoài trời: Ống thép EMT 

Ồng đi trong nhà : PVC 

Hệ 
               

1.00  

136 

Thang máng cáp, 

ống nhựa luồn 

cáp tổng 

Máng cáp luồn cáp điện nổi bằng tôn 

ZAM,  

Ống chôn ngầm: ống xoắn HDPE / PVC 

Ống đi nổi ngoài trời: Ống thép EMT 

Ồng đi trong nhà : PVC 

Hệ 
               

1.00  

137 
Hệ thống chiếu 

sáng trong nhà 

Chiếu sáng trong nhà điều hành, nhà phụ 

trợ. 

Bao gồm hệ thống dèn LED, ổ cắm, công 

tắc, phụ kiện. 

Hệ 
               

1.00  

138 
Hệ thống chiếu 

sáng ngoài nhà 

Chiếu sáng ngoài nhà:  khu vực TXLNT, 

cột cao H=9m, Bóng đèn LED 
Hệ 

               

1.00  

139 Điều hòa - Điều hòa 1 chiều: 9000 BTU Bộ 
               

3.00  

140 Điều hòa - Điều hòa 1 chiều: 12000 BTU Bộ 
               

1.00  

141 

Hệ thống chữa 

cháy trong trạm 

xử lý 

Thiết bị và dụng cụ chữa cháy. Hệ 
               

1.00  

142 
Hệ thống chống 

sét trực tiếp 

 Kim thu sét loại phóng tia tiên đạo sớm 

- Bao gồm cột chống sét 

- Bán kính bảo vệ cấp III : 73m 

Hệ 
               

1.00  

143 

Biến tần điều 

khiển máy thổi 

khí hiếu khí 

Công suất 15kW 

- Điện áp vào: 3 pha, 380VAC 

- Điện áp ra: 3 pha, 380VAC 

Bộ 
               

3.00  

144 

Quạt thông gió 

phòng máy thổi 

khí 

 Vật liệu SS400 

150W/220v/4P, Q= 5500- 6000 m3h, áp 

suât 60- 40 pa  

Cái 
               

1.00  

145 Máy phát điện 
Công suất liên tục/dự phòng: 250/200KVA 

Thiết bị nhập khẩu, lắp ráp tại Việt Nam. 
Hệ 

               

1.00  
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146 Tủ điện ATS  

 - Thiết bị dóng cắt Mitsubishi/LS   

Linh kiện: Bộ chuyển đổi nguồn ATS 4P 

600A (Osung- Korea) và các thiết bị điều 

khiển 

Hệ 
               

1.00  

147 Trạm biến áp 

Công suất 320kVA  (đã bao gồm tủ phân 

phối, cáp tới máy phát điện), chi phí đấu 

nối điện với điện lực 

Hệ   

 

 (VII). Quy trình vận hành trạm XLNT tập trung 

Công tác kiểm tra trước khi vận hành 

a. Công tác kiểm tra 

- Kiểm tra hệ thống thiết bị đang để trong trạng thái "Tự động điều khiển bằng 

phần mềm Scada" hay trong trạng thái "Điều khiển bằng tay" (Các nút điều khiển trên 

máy tính đang ở trạng thái Auto hay Hand), kiểm tra nguồn điện cấp cho các tủ điều 

khiển trong nhà điều hành trung tâm. 

- Kiểm tra trạng thái hoạt động của các bể. 

- Kiểm tra các van chặn của đường ống cấp khí, đường ống bơm nước, đường 

ống hút bùn. 

o Quan sát mực nước tại bể tách rác và mực nước tại bể điều hòa 

o Kiểm tra vệ sinh máy tách rác. 

o Đảm bảo là điện được cấp tới các tủ động lực và tủ điều khiển tại chỗ (đủ 

điện áp, đèn báo pha). 

o Đảm bảo dung dịch hóa chất phải đủ ngập ống hút hoặc crêphin trong hệ 

thống hóa chất. 

o Kiểm tra hệ thống báo mức nước 

o Kiểm tra dầu bôi trơn của các máy thổi khí cạn 

o Kiểm tra các đèn báo tại nút bấm điều khiển của các máy (để kiểm tra phát 

hiện sự cố 

b. Chuẩn bị hóa chất sử dụng 

- Trước khi vận hành hệ thống phải chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu cần thiết của hệ 

thống như hóa chất cung cấp cho quá trình vận hành. Luôn có kế hoạch thống kê dự trữ 

đủ hóa chất sử dụng không để tình trạng thiếu hóa chất vận hành làm ảnh hưởng đến 

quá trình xử lý của Trạm. 

- Kiểm tra các thùng chứa hóa chất xem đã đến lúc phải pha thêm hóa chất cho 

việc vận hành không. 

- Đảm bảo nguyên tắc an toàn lao động trước khi làm việc, pha chế hóa chất. 
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- Đảm bảo luôn có nguồn nước sạch cạnh khu vực pha chế hóa chất. 

- Tuyệt đối không tự ý pha chế hóa chất vào ca trực đêm. 

- Nắm rõ nguyên lý pha chế các loại hóa chất trong hệ thống, đảm bảo pha đúng 

nồng độ, số lượng cần thiết. 

Các điều kiện, chế độ vận hành 

- Khởi động kỹ thuật: 

o Kiểm tra hệ thống cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống. 

o Kiểm tra hóa chất cần cung cấp và mực nước trong các bể. 

- Khởi động hệ thống hóa lý: 

o Kiểm tra các thông số kim loại: Fe, Cu, Mn, Ni…. 

o Làm thí nghiệm để xác định liều lượng hóa chất cần thiết. 

- Trong quá trình vận hành: 

o Duy trì môi trường pH tối ưu để kết tủa kim loại. 

o Theo dõi quá trình tạo bông của kim loại. 

o Duy trì định mức hóa chất để có được bông kết tủa kim loại lắng tốt 

- Kiểm soát quá trình xử lý: 

o Kiểm soát lưu lượng bơm điều hòa và bơm định lượng hóa chất. 

o Kiểm tra và kiểm soát được thành phần, nồng độ kim loại trong nước thải 

đầu vào. 

b. Đối với hệ thống xử lý hiếu khí 

Trước khi tiến hành vận hành toàn bộ hệ thống, cần tiến hành các thao tác: 

- Khởi động kỹ thuật: 

o Kiểm tra hệ thống cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống. 

o Kiểm tra hóa chất cần cung cấp và mực nước trong các bể 

- Khởi động hệ thống sinh học: 

o Các thông số cần xem xét: COD, BOD, N, P,... 

o Thể tích sinh khối: thể tích bùn lắng sau 30 phút 

o Chỉ số thể tích sinh khối: SVI (mg/l) = thể tích sinh khối lắng/hàm lượng 

sinh khối 

o Tải trọng hữu cơ bể hiếu khí 

o Tải sinh khối: F/M = (COD (kg/m3)xQ(m3/ngày)/ V bể (m3)xMLSS 

(kg/m3). 

o Tải trọng nước bề mặt: là lượng nước chảy vào bể lắng trong một giờ trên 

1m2 bể lắng. 

o Thời gian lưu trung bình của sinh khối: tuổi của sinh khối 

- Trong quá trình vận hành: 

o Lưu lượng: quyết định khả năng chịu tải của hệ thống, tải lượng bề mặt 

của hệ thống 

o F/M: thích hợp 0,1-0,3; hạn chế tình trạng pH giảm, bùn nổi, lắng kém. 
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o Kiểm tra thường xuyên BOD, COD tránh hiện tượng thiếu tải và quá tải, 

Tỷ lệ này các cao thì càng phù hợp với quá trình xử lý sinh học. 

Các thao tác trong vận hành 

a. Chuẩn bị, kiểm tra trước khi vận hành 

- Kiểm tra áp lực sử dụng của máy; Lưu lượng khí cần cấp. 

- Kiểm tra nguồn điện phù hợp như trên các máy 

- Van an toàn phải được kiểm tra ngay khi khởi động đầu tiên, nhằm đảm bảo 

rằng nó sẽ xả áp khi áp suất cao hơn 1,1-1,5 lần áp lực làm việc bình thường. 

- Kiểm tra dầu định kỳ. Phải kiểm tra mức dầu ở đồng hồ dầu khi thiết bị không 

làm việc. Dầu làm mát phải được thay sau 1 tháng làm việc đầu tiên. Sau đó định kỳ 

thay. 

- Mở van tay trên đường ống ra, bao gồm: Van ở đầu ra sát máy thổi khí mở hết 

cỡ, van tay trên đường ống các bể SBR thì ban đầu mở nhỏ khoảng 3 đến 4 khấc để điều 

chỉnh sau không mở quá lớn khi áp suất tăng đột ngột dễ làm rách ống phân phối khí. 

- Kiểm tra các phím chức năng cho hoạt động của máy (bật, tắt, hiển thị thông tin 

hoạt động, cài đặt thông số, thời gian,..). 

b. Vận hành 

- Chuyển chế độ trên màn hình điều khiển về chế độ điều khiển bằng tay. 

- Chuyển chế độ hoạt động trên máy thổi khí sang chế độ Local 

- Khởi động dần từng máy thổi khí trên màn hình điều khiển và theo dõi áp suất 

(không nên vượt quá áp suất định mức là 0,5-0,54 bar), trạng thái hoạt động của thiết bị 

trong khoảng 5 phút. Nếu có gì bất thường dừng động cơ và tiến hành kiểm tra và khắc 

phục.  

- Nếu thiết bị hoạt động bình thường chuyển sang chế độ tự động. Trong quá trình 

vận hành phải thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị: áp suất, tiếng ồn, 

nhiệt độ động cơ. 

c. Dừng máy 

- Dừng máy khẩn cấp: 

o Trong trường hợp gặp sự cố nhấn nút dừng khẩn cấp trên bảng điều khiển. 

Đóng van tay đường ống đầu ra. 

o Tiến hành kiểm tra khắc phục sự cố trước khi vận hành trở lại. 

- Dừng máy bình thường: 

o Chuyển chế độ trên màn hình về chế độ điều khiển bằng tay rồi nhấn tay 

vào nút Stop tên tủ điện điều khiển ở các vị trí máy thổi khí tương ứng. 

o Tiến hành vệ sinh thiết bị và các khu vực xung quanh. 

d. Chế độ hoạt động luân phiên máy 

- Nếu chạy ở chế độ tự động thì theo chế cài đặt sẵn các máy sẽ được mở ngẫu 

nhiên sau mỗi lần khởi động và tự động luân phiên thay đổi trong quá trình chạy. 
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- Nếu chạy ở chế độ tay thì sau 4 - 6 giờ phải chuyển đổi bằng tay cho máy khác 

chạy. 

Lưu giữ số liệu 

Quá trình vận hành trạm xử lý nước thải, người vận hành phải thực hiện ghi chép 

số liệu vào nhật lý vận hành với các nội dung chính sau: 

- Lưu lượng dòng vào, dòng ra; 

- Các chỉ tiêu kết quả thí nghiệm đánh giá chất lượng nước thải, Jar-Test, thông 

số vận hành khác; 

- Hoạt động của các động cơ, thiết bị; 

- Các hiện tượng bất thường nếu có; 

- Các hiện tượng quan sát bằng cảm quan; 

- Hóa chất trong bồn; 

- Liều lượng hóa chất sử dụng  

Bảng tổng hợp nguyên lý hoạt động các thiết bị như sau: 

Bảng 3.11. Nguyên lý hoạt động của các thiết bị 

Tên thiết bị Nguyên lý hoạt động 

Bể gom 

Bơm nước thải bể gom Hoạt động theo phao báo mức bể gom 

Bể tách cát, tách mỡ 

Máy tách rác tinh Hoạt động liên tục 

Bể điều hòa 

Bơm nước thải bể điều hòa 
Hoạt động đảo luân phiên theo thời gian 

Hoạt động theo phao báo mức bể điều hòa 

Bể điều chỉnh pH 

Thiết bị đo pH 

Điều khiển bơm định lượng NaOH 

Khi pH < 7,5 bật bơm định lượng NaOH 

Khi pH > 10 tắt bơm định lượng NaOH 

Giá trị pH do người vận hành cài đặt (từ 7,5 - 10)  

Bể keo tụ  

Thiết bị khuấy trộn Hoạt động theo tín hiệu bơm bể điều hòa 
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Bể tạo bông 

Thiết bị khuấy trộn Hoạt động theo tín hiệu bơm bể điều hòa 

Bể lắng hóa lý 

Động cơ gạt bùn hóa lý Hoạt động 24h/24h 

Ngăn bơm bùn bùn lắng hóa lý 

Bơm bùn hóa lý 
Hoạt động theo thời gian cài đặt 

Hoạt động đảo luân phiên theo thời gian 

Ngăn trung gian  

Thiết bị đo pH 

- Điều khiển bơm định lượng NaOH 

- Khi pH < 7.0 bật bơm định lượng NaOH 

- Khi pH > 7.5 tắt bơm định lượng NaOH 

Giá trị pH do người vận hành cài đặt (từ 6.5 – 7.5) 

Bể thiếu khí 

Máy khuấy chìm Hoạt động theo thời gian cài đặt 

Bể hiếu khí  

Bơm nước tuần hoàn 

Hoạt động đảo luân phiên theo thời gian 

Hoạt động theo tín hiệu bơm điều hòa/theo thời gian cài 

đặt 

Bể lắng sinh học  

Động cơ gạt bùn sinh học Hoạt động 24h/24h 

Ngăn bơm bùn sinh học  

Bơm bùn 

Hoạt động đảo luân phiên theo thời gian 

Hoạt động theo tín hiệu bơm điều hòa/theo thời gian cài 

đặt 

Bể chứa bùn 

Bơm nước bể chứa bùn Hoạt động theo tín hiệu phao báo mức bể chứa bùn 
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Hoạt động đảo luân phiên theo thời gian 

Van điện cấp khí bể chứa bùn Hoạt động theo tín hiệu phao báo mức bể chứa bùn 

Bể nén bùn và hệ thống máy ép bùn 

Động cơ gạt bùn nén Hoạt động 24h/24h 

Máy ép bùn Hoạt động theo thời gian cài đặt 

Bơm bùn nén cấp cho máy ép 
Hoạt động theo tín hiệu từ máy ép bùn 

Hoạt động theo tín hiệu phao báo mức bể nén bùn 

Bơm rửa máy ép bùn 
Hoạt động theo tín hiệu từ máy ép bùn 

Hoạt động theo tín hiệu phao báo mức bể khử trùng 

Máy nén khí chỉnh băng tải/cho 

bơm khí nén 
Hoạt động theo tín hiệu từ máy ép bùn 

Hệ thống máy thổi khí 

Máy thổi khí điều hòa Hoạt động theo tín hiệu phao báo mức bể điều hòa 

Máy thổi khí hiếu khí 
Hoạt động đảo luân phiên theo thời gian 

Hoạt động theo chu trình SBR 

Hệ thống hóa chất  

Bơm định lượng NaOH cho 

cụm xử lý hóa lý 
Hoạt động theo tín hiệu đo pH bể điều chỉnh pH  

Bơm định lượng NaOH cho 

cụm xử lý sinh học 
Hoạt động theo tín hiệu đo pH ngăn trung gian 

Động cơ khuấy bồn NaOH Hoạt động theo thời gian cài đặt 

Bơm định lượng PAC Hoạt động theo tín hiệu bơm bể điều hòa 

Động cơ khuấy bồn PAC Hoạt động theo thời gian cài đặt 

Bơm định lượng A-polymer Hoạt động theo tín hiệu bơm bể điều hòa 

Động cơ khuấy bồn A-Polymer Hoạt động theo thời gian cài đặt 
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Bơm định lượng dinh dưỡng Hoạt động theo thời gian cài đặt 

Động cơ khuấy bồn Dinh dưỡng Hoạt động theo thời gian cài đặt 

Bơm định lượng NaOCl Hoạt động theo tín hiệu bơm bể điều hòa 

Bơm định lượng C-Polymer Hoạt động theo tín hiệu từ máy ép bùn 

Động cơ khuấy bồn C-Polymer Hoạt động theo thời gian cài đặt 

 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

- Đối với bụi, khí thải phát sinh trực tiếp từ các nhà máy thứ cấp trong CCN: 

Trong quá trình hoạt động, mỗi nhà máy tự trang bị công trình xử lý ngay tại 

nguồn phát sinh và có các biện pháp quản lý nội vi thích hợp được đề xuất trong các báo 

cáo môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận. 

- Đối với bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển ra vào CCN: 

o Thực hiện bê tông hóa đường nội bộ trong CCN. 

o Các phương tiện giao thông giảm tốc độ và chuyên chở đúng trọng tải quy 

định khi đi vào khuôn viên CCN. Đối với các phương tiện xe tải chờ bốc 

dỡ hàng hóa vận chuyển ra vào CCN tuyệt đối không được nổ máy trong 

khi chờ giao nhận hàng hóa. 

o Trồng cây xanh dọc theo các tuyến đường nội bộ; cây xanh cách ly theo 

đúng quy định. 

o Vệ sinh thường xuyên các tuyến đường. Trang bị xe đảm bảo tiêu chuẩn 

thực hiện việc phun nước, tưới cây hàng ngày nội bộ trong CCN. 

o Quy định các xe chở nguyên vật liệu xây dựng, đất đá ra vào công trình 

xây dựng phải được che chắn, rửa xe. 

- Đối với khí thải từ máy phát điện: Sử dụng nhiên liệu là dầu DO, đảm bảo các 

tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Đối với mùi hôi phát sinh tại khu vực Nhà máy XLNT tập trung của CCN: 

o Thiết kế, xây dựng Nhà máy XLNT đảm bảo khoảng cách an toàn về môi 

trường theo đúng quy định của QCVN 01:2021/BXD. 

o Xây dựng mái che khu vực đặt máy ép bùn để hạn chế mùi hôi phát tán ra 

môi trường xung quanh. 

o Xây dựng và lắp đặt 01 hệ thống xử lý mùi của trạm XLNT.  

(1) . Hệ thống xử lý mùi 

Phương án thu gom khí thải: Tại trạm xử lý nước thải, mùi sinh ra chủ yếu từ bể 

gom, bể tách cát, tách dầu mở, bể điều hòa, bể chứa bùn sinh học, bể chứa bùn hóa lý . 

Toàn bộ mùi sinh ra từ các khu vực này sẽ được thu về hệ thống xử lý mùi.  
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- Thông số ô nhiễm đặc trưng: Các loại khí thải phát sinh từ trạm XLNTTT và 

gây ra mùi hôi thối khó chịu chủ yếu là H2S; Amoniac,... Vì vậy hệ thống xử lý được 

thiết kế để có thể xử lý các loại khí gây mùi này.  

Chất lượng khí thải trước khi thải ra môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu 

về bảo vệ môi trường; QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 1,0; Kv = 1,0), QCVN 

20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số 

chất hữu cơ. Kể từ ngày 01/01/2032, giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm 

trong khí thải công nghiệp trước khi xả thải ra môi trường phải đáp ứng quy định tại 

QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (cột 

B), cụ thể như sau: 

Bảng 3.12. Giá trị giới hạn cho phép đối với khí thải 

TT 
Thông số ô 

nhiễm 
Đơn vị 

Giá trị giới hạn cho phép Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

Đến ngày 

31/12/2031 

Từ ngày 

01/01/2032 

Không thuộc 

đối tượng 

Không 

thuộc đối 

tượng 

1 Lưu lượng m3/giờ - - 

2 
Amoniac và các 

hợp chất amoni 
mg/Nm3 50 20 

3 
Hydro sunfua 

(H2S) 
mg/Nm3 7,5 7 

4 
Metyl mercaptan 

(CH3SH) 
mg/Nm3 15 12 

 

- Công suất thiết kế: 7000 m3/giờ. 

- Quy trình Xử lý mùi: Khí thải phát sinh từ mô đun số 01 (từ các bể gom nước  

thải; bể tách cát  -  dầu mỡ; bể điều hoà; bể chứa bùn; bể nén bùn)→ Đường ống dẫn 

khí →  quạt hút mùi  → tháp hấp thụ → ống thoát khí → môi trường. 

* Nguyên lý chung của phương pháp xử lý lựa chọn: 

Do khí thải phát sinh gây mùi từ trạm xử lý chủ yếu là H2S; NH3; nên giải pháp 

đề xuất lựa chọn là sử dụng phương pháp hấp thụ bằng dung dịch NaOH và NaOCl. 

Khí thải phát sinh từ trạm xử lý sẽ được thu gom bằng quạt hút thông qua hệ 

thống đường ống thu mùi. Quạt hút được tính toán với lưu lượng lớn hơn lượng khí sinh 

ra để tạo áp suất âm trong các bể, giảm thiểu phát tán mùi ra bên ngoài thông qua các 

cửa thăm trên mặt bể. 

Tại tháp hấp thụ, khí gây mùi sẽ được hút vào tháp hấp thụ từ phía dưới đáy tháp 

đi lên. Dung dịch NaOH+NaOCl được phun từ phía trên tháp xuống. Khí và dung dịch 

sẽ được tiếp xúc thông qua lớp đệm bố trí trong tháp để tăng cường quá trình tiếp xúc 

giữa 2 pha khí – lỏng. Quá trình hấp thụ hóa lý được xảy ra.   
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- Hệ thống đường ống, sàn thao tác: 

+ Thu mùi tại bể gom: Đường ống thu mùi uPVC D90 đi dưới đất dài 80 m dẫn 

tới đường ống thu mùi chính PP D300 dài 1m. 

+ Thu mùi tại bể điều hòa, bể chứa bùn, bể nén bùn, bể tách cát, dầu mỡ: Đường 

ống thu mùi chính D300 dài khoảng 1m. 

+ Ống thoát khí: ống PP D300 dài khoảng 4 m. 

- Vị trí, sàn thao tác phục vụ lấy mẫu đánh giá: 

+ Vị trí lấy mẫu khí thải và sàn thao tác: Đã bố trí vị trí lấy mẫu khí thải trên ống 

khói của hệ thống xử lý khí thải. Lỗ lấy mẫu quan trắc khí thải bảo đảm đường kính từ 

90 mm đến 110 mm, có nắp đậy để điều chỉnh độ mở rộng. Có 02 lỗ lấy mẫu theo 02 

phương vuông góc với nhau. Vị trí lấy mẫu đảm bảo tuân thủ theo đúng hướng dẫn xác 

định vị trí lấy mẫu tại phụ lục 5, thông tư 10/2021/TT-BTNMT. 

+ Vị trí lấy mẫu gồm 2 điểm thiết kế vuông góc với nhau đáp ứng điều kiện: 

++  Khoảng cách từ điểm lấy mẫu đến điểm rối dòng bên dưới B≥2D. 

++ Khoảng cách từ điểm lấy mẫu đến điểm rối dòng bên trên A≥0,5D. 

Chủ dự án đã bố trí sàn thao tác đảm bảo an toàn, thuận lợi khi thực hiện việc lấy 

mẫu khí thải. Hình ảnh hệ thống xử lý mùi: 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải: 

Bảng 3.13. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải 

TT Hạng mục Thông số Đơn vị 
Số 

lượng 

1 Tháp hấp thụ 

Kích thước: DxH =1500x2500mm 

Vật liệu: PP, 

Chế tạo theo thiết kế 

Bao gồm: Vật liệu hấp thụ 

 Cái  
               

1.00  

2 
Bơm tuần hoàn 

dung dịch xử lý mùi 

Loại: Bơm Trục Ngang              

Công suất: Q = 12 m3/h; H = 14m. 

Công suất: 1.1 KW 

Điện áp: 3phase/380V/50Hz 

bao gồm mái Che sus304, chế tạo theo 

thiết kế 

 Cái  
               

1.00  

3 Quạt hút khí thải 

Kiểu: ly tâm  

- Công suất: 7.5 kW, 380V/ 3 phase/ 

50Hz 

- Cột áp: 2000Pa 

 Cái  
               

1.00  
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- Lưu lượng: 7000m3/h 

Vật liệu: Thép SS400 

4 Phao báo mức Loại: Phao que Bộ 
               

1.00  

5 Đồng hồ đo áp suất 

Loại: không màng, có dầu 

Đường kính: 2.5" 

Dải đo: 0 - 4 bar 

Cái 
               

1.00  

6 
Sàn thao tác lẫy 

mẫu khí 

Vật liệu: SS400 + Sơn Epoxy 

Chế tạo theo thiết kế 
Bộ 

               

1.00  

8 Ống thoát khí PP D300, dài khoảng 4 m Cái 1 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

CCN hiện không bố trí điểm tập kết hay điểm trung chuyển CTR thông thường 

nên đối với CTR thông thường phát sinh từ các nhà máy xí nghiệp trong CCN thì các 

nhà máy này có trách nhiệm tự phân loại tại nguồn, thu gom, lưu trữ và thuê đơn vị có 

chức năng xử lý đúng theo quy định.  

Chủ dự án có trách nhiệm thu gom, lữu giữ và chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng để vận chuyển, xử lý các loại chất thải rắn sinh hoạt; chất thải công nghiệp thông 

thường; chất thải công nghiệp phải kiểm soát và CTNH phát sinh từ các khu vực: Nhà 

điều hành trạm XLNTT; Khu vực trạm XLNTTT và các khu vực công cộng,các tuyến 

đường giao thông trong Cụm công nghiệp. 

- Chủ dự án đã kí hợp đồng số 01.2025/HĐXLCT/FCHH-HB ngày 1/11/2025 v/v 

thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ 

tầng cụm công nghiệp Danh Thắng-Đoan Bái giữa Công ty cổ phần Fecon Hiệp Hòa và 

Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình. Theo đó, công ty cổ phần 

xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình sẽ chịu trách nhiệm thu gom các loại chất 

thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án (bao gồm cả CTNH). 

3.3.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt của CCN 

- Nguồn phát sinh: từ khu vực vận hành trạm XLNT tập trung và các tuyến giao 

thông công cộng trong CCN. 

- Theo như QĐ phê duyệt ĐTM của dự án thì lượng chất thải sinh hoạt phát sinh 

từ hoạt động của cán bộ nhân viên của chủ dự án là khoảng 30kg/ngày, tương đương 

khoảng 10 tấn/năm. 

- Thiết bị lưu chứa: Các thùng nhựa có nắp đậy, dung tích từ 120 tới 240l; bố trí 

tại các khu vực phát sinh chất thải (khu vực trạm XLNT và dọc các tuyến giao thông 

công cộng trong CCN).  

- Tần suất thu gom: 1-2 ngày/lần. 



Dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng-Đoan Bái, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Fecon Hiệp Hòa                                                           Trang 75 

3.3.2. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Đối với chất thải công nghiệp thông thường chủ yếu là rác thải thu hồi từ song 

chắn rác thô và tinh ở Trạm XLNT tập trung; bùn thải từ hệ thống thu gom, thoát nước 

mưa và 1 số ít các loại bìa, giấy từ nhà điều hành của trạm XLNT tập trung. 

- Khối lượng chất thải công nghiệp thông thường như sau: 

+ Khối lượng rác thải từ hệ thống tác rác thô, tác rác tinh của trạm XLNT: khoảng 

1.200 kg/năm 

+ Khối lượng bùn thải, cát lắng, bẫy dầu trong hệ thống đường ống thu gom nước 

mưa: 124,6kg/ngày đêm, tương đương 45.479 kg/năm (theo QĐ phê duyệt ĐTM của dự 

án). Định kỳ hàng năm chủ dự án sẽ làm sạch và thuê đơn vị thu gom chất thải này. 

+ Chất thải công nghiệp thông thường khác: khoảng 300kg/năm. 

Vậy tổng khối lượng chất thải công nghiệp thông thường: Khoảng 46.979 

kg/năm. 

- Thiết bị lưu chứa: Các thùng nhựa, bao bì lưu chứa, đặt tại kho chất thải công 

nghiệp thông thường. 

- Kho lưu chứa: Chủ dự án đã bố trí 01 kho chất thải công nghiệp thông thường 

với diện tích 15 m2 tại khu vực trạm xử lý nước thải tập trung. Kho bao kín và có nền 

chống thấm. 

- Giải pháp thu gom, xử lý:  

+ Đối với bùn thải, cắt lắng, bẫy dầu trong hệ thống đường ống thu gom nước 

mưa: Định kỳ hàng năm chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. Chất 

thải này được thu gom, vận chuyển đi ngay mà không lưu chứa tại CCN. 

+ Với các loại chất thải công nghiệp thông thường khác: Định kỳ 1-7 ngày/lần, 

tùy vào lượng chất thải công nghiệp pháp sinh. 

Bảng 3.14. Khối lượng, chủng loại CTR công nghiệp thông thường 

TT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối lượng dự 

kiến (kg/năm) 

1 Chất thải từ thiết bị sàng lọc, lọc cát  12 06 09 1.200 

2 
Bùn nạo vét từ hệ thống thu gom, thoát nước 

mưa 

- 
45.479 

3 Chất thải rắn công nghiệp thông thường khác - 300 

 Tổng khối lượng  46.979 

 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

3.4.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

- Đối chất thải nguy hại phát sinh trong các hoạt động của các nhà máy (nhà đầu 

tư thứ cấp) trong CCN: Nhà máy sẽ phải tiến hành lập hồ sơ và báo cáo xin phép các Cơ 
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quan chức năng liên quan theo đúng các quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất. 

- Theo QĐ phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án thì tổng lượng chất thải phát sinh 

là khoảng 68,5kg/tháng, tương đương khoảng 822kg/năm. Do đặc thù của Dự án là đầu 

tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng nên CTNH phát sinh chủ yếu như bảng dưới 

đây: 

Bảng 3.15. Bảng chất thải nguy hại 

TT Tên chất thải Mã CTNH 
Số lượng 

(kg/năm) 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh 

hoạt tính thải 
16 01 06 30 

2 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 130 

3 Dầu thải 15 01 07 60 

4 Ắc quy chì thải 19 06 01 120 

5 
Hộp mực in (loại có các thành phần nguy hại 

trong nguyên liệu sản xuất mực) 
08 02 04 82 

6 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ, 

găng tay bị nhiễm các thành phần nguy hại 
18 02 01 85 

7 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) 

thải 
18 01 01 165 

8 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải 
18 01 03 90 

9 
Bao bì cứng (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải bằng kim loại 
18 01 02 60 

 Tổng  822 

 

- Thiết bị lưu chứa CTNH: Đã bố trí các thùng nhựa được dán nhãn cảnh báo 

nguy hại tại kho lưu chứa CTNH.  

- Kho lưu chứa CTNH: Diện tích thiết kế 15 m2 . Kho chứa được xây kín, nền xi 

măng chống thấm. Kho đã bố trí các trang thiết bị đáp ứng quy định của pháp luật về 

BVMT. 

3.4.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

(bùn thải) 

 Theo Quyết định phê duyệt ĐTM của dự án thì bùn thải từ hoạt động của trạm 

XLNTT của dự án là khoảng 24,87 m3/ngày đêm, tương đương khoảng 9.077kg/năm. 

Chủ dự án sẽ thực hiện phân định bùn thải là CTNH hay chất thải công nghiệp thông 

thường.  

- Thiết bị chứa bùn: Các bao bì mềm để lưu chứa bùn sau ép. 

           - Khu vực chứa bùn: Diện tích khoảng 30 m2 nằm trong Nhà ép bùn. Kho chứa 

bùn có tường bao gạch, mái che kín, nền xi măng chống thấm, có rãnh thu nước ép 

bùn, đáp ứng các yêu cầu về BVMT. 
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3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Đối với tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động sản xuất của các nhà máy thứ 

cấp trong CCN, các nhà máy này sẽ có các biện pháp giảm thiểu. Để giảm thiểu tác động 

từ tiếng ồn, độ rung từ khu đất hạ tầng kỹ thuật chủ dự án đã áp dụng các biện pháp sau: 

+ Kiểm tra sự cân bằng của máy móc khi lắp đặt. Trong quá trình hoạt động các 

thiết bị, máy móc được bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ. Chú ý kiểm tra độ mài mòn chi 

tiết và cho dầu bôi trơn thường xuyên. 

+ Các thiết bị phát sinh tiếng ồn lớn như máy thổi khí được đặt trên hệ thống sàn 

bê tông cốt thép, đảm bảm độ ổn định. Máy được bố trí ở khu vực riêng biệt. 

+ Đảm bảo diện tích cây xanh toàn dự án theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

3.6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải trong 

quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

Để hạn chế rủi ro, Công ty đã xây dựng và đưa ra các biện pháp phòng ngừa, ứng 

phó, khắc phục sự cố nhằm kịp thời đề phòng, kiểm soát sự cố, tránh gây ô nhiễm và 

ảnh hưởng đến môi trường của nguồn tiếp nhận nước thải. 

(1). Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Đã lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục để giám sát chất lượng 

nước thải sau xử lý; thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của trạm xử lý 

nước thải tập trung để có biện pháp ứng phó sự cố. 

- Xây dựng quy trình và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó trong tình trạng khẩn cấp. 

- Niêm yết quy trình vận hành trạm xử lý nước thải tập trung. 

- Lập sổ theo dõi, nhật ký vận hành trạm xử lý nước thải tập trung. 

- Định kỳ hàng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc tại 

trạm xử lý nước thải tập trung, hệ thống thu gom và thoát nước thải. Đồng thời, trang bị 

các thiết bị dự phòng cho trạm xử lý nước thải tập trung. 

- Kiểm soát chất lượng nước thải từng công đoạn xử lý của trạm xử lý nước thải 

tập  trung để kịp thời phát hiện sự bất thường trên hệ thống. 

- Bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành về 

môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp với công việc được đảm nhận. Xây dựng 

kế hoạch đào tạo hằng năm về ứng phó sự cố môi trường cho người lao động. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát hệ thống thu gom nước thải, thoát nước thải sau 

xử lý để phòng ngừa tình trạng tắc nghẽn hệ thống. 
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- Lấy mẫu định kỳ (tần suất tối đa 01 lần/tháng, tối thiểu 01 lần/quý) hoặc đột 

xuất nước thải đầu ra của mỗi cơ sở thứ cấp tại vị trí đấu nối vào hệ thống thu gom nước 

thải của Cụm công nghiệp. Trường hợp nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải của Cụm công nghiệp bị vượt tiêu chuẩn đấu nối nước thải sẽ khóa 

van, cho thời gian khắc phục, báo cơ quan chức năng.  

- Kiểm tra việc xả thải các cơ sở thứ cấp thông qua các hố ga nước thải được đặt 

ngoài hàng rào của doanh nghiệp. 

3.6.2. Công trình, thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường trong quá trình 

vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

- Nhằm đảm bảo điều kiện vận hành của toàn bộ hệ thống thu gom, xử lý và thoát 

nước thải trong quá trình hoạt động, Dự án đầu tư xây dựng công trình hồ sự cố.  

 - Các thông tin về kết cấu hồ sự cố: 

• Hồ sự cố được thiết kế có dung tích chứa V=1525m3, lót đáy HDPE. 

• Cao độ đỉnh hồ là +0.30 và cao độ đáy hồ là –2.50m (với cos ±0.00 – cao 

độ vỉa hè hoàn thiện, tương đương cao độ quốc gia +7.20). 

• Mái taluy thành hồ được thiết kế với độ dốc 1:1,5. 

- Bên trong hồ sự cố có lắp đặt hố bơm nước thải, với 02 bơm. Thông tin về bơm 

đã lắp đặt như sau: 

• Loại: Bơm chìm. Lưu lượng: 30 m3/giờ. Cột áp: 8 m. 

• Công suất: 1.5 kW; 380V/3ph/50Hz. Cấp độ bảo vệ: IP68.  

• Vật liệu: Thân gang, cánh gang, trục thép không gỉ. 

• Bao gồm khớp nối nhanh, thanh dẫn hướng, xích kéo bơm Inox 304 (Việt 

Nam). 

• Đường ống dẫn nước từ bể gom tới hồ sự cố là ống HDPE D110 dài 

90m. Đường ống từ bể khử trùng đến hồ sự cố là ống uPVC D225 dài 

17m. 

 (*) Quy trình vận hành của hồ sự cố: 

Trong trường hợp chất lượng nước thải đầu ra không đạt tiêu chuẩn xả thải, van 

chặn tại Mương quan trắc sẽ được mở để nước sau xử lý chảy vào hồ sự cố. Sau khi 

kiểm tra, xác định được nguyên nhân và khắc phục đến khi chất lượng nước thải đầu ra 

đạt tiêu chuẩn xả thải thì được phép xả ra nguồn tiếp nhận. Nước thải từ hồ sự cố sẽ 

được bơm tuần hoàn về bể tách cát, dầu mỡ để tiếp tục xử lý. 

Trong trường xảy ra sự cố của hệ thống xử lý hoặc chất lượng nước thải đầu vào 

có thay đổi bất thường về nồng độ các chất ô nhiễm thì nước thải đầu vào sẽ được bơm 

trực tiếp đến hồ sự cố và lưu ở đây. Sau khi xác định nguyên nhân sự cố và hoàn thiện 

khắc phục xử lý, nước thải từ hố gom sẽ được bơm cấp sang cụm bể xử lý (không bơm 
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cấp sang hồ sự cố). Nước thải từ hồ sự cố sẽ được bơm tuần hoàn về bể tách cát, dầu mỡ 

để tiếp tục xử lý. 

3.6.3. Các trường hợp và cách phòng ngừa, ứng phó sự cố khác đối với nước thải 

của trạm XLNT tập trung 

Ngoài sự cố tại Mục 3.6.2 bên trên thì còn có 1 số các trường hợp về sự cố môi 

trường có thể xảy ra và phương án xử lý như sau: 

Bảng 3.16. Các kịch bản sự cố và phương án xử lý 

Sự cố có thể xảy ra Biện pháp phòng ngừa, khắc phục 

Phòng chống sự cố về máy móc thiết bị và quy trình vận hành 

- Sự cố về đường 

ống dẫn nước thải: 

bị vỡ, bị tắc ống 

dẫn... 

+ Trạm đã thiết kế và trang bị hệ thống ống dẫn có kích thước lớn, 

chất liệu ống chịu áp lực tốt, độ bền ổn định tránh vỡ ống và rò rỉ 

nước thải. 

+ Trường hợp sự cố xảy ra, sẽ ngừng bơm và tiến hành thay thế 

đoạn ống bị hỏng. 

- Sự cố máy bơm, 

máy thổi khí, thiết 

bị của hệ thống bị 

hỏng (bơm nước 

thải, máy khuấy, 

bơm hóa chất, ...) 

+ Những thiết bị quan trọng đều có thiết bị dự phòng để vận hành 

thay thế khi gặp sự cố như: Máy bơm nước thải tại các bể, máy 

bơm bùn thải, máy bơm bùn tuần hoàn. 

+ Khi xảy ra sự cố, công nhân cho chạy thiết bị dự phòng và tiến 

hành sửa chữa. Nếu thiết bị hỏng không sửa được sẽ thay thế thiết 

bị mới ngay lập tức để dự phòng sự cố. 

- Sự cố công nhân 

vận hành không 

đúng với quy trình 

Trạm có 5 cán bộ, công nhân viên làm việc và mỗi ca bố trí nhân 

viên vận hành, giám sát quá trình hoạt động ngoài ra hệ thống vận 

hành của Trạm hoàn toàn tự động do đó trường hợp xảy ra sự cố 

về quy trình vận hành là rất khó. 

Tuy nhiên Chủ đầu tư cũng có những giải pháp phòng ngừa, 

khác phục sự cố như sau: 

+ Đào tạo đội ngũ nhân viên vận hành có trình độ, bằng cấp. 

+ Khi làm việc kiểm tra chế độ vận hành đảm báo yêu cầu. 

+ Khi có sự cố, sai sót về quy trình vận hành cần điều chỉnh lại quy 

trình cho đúng. Trường hợp khi phát hiện muộn thì cần kiểm tra 

theo dõi kết quả phân tích và các yếu tố bị tác động để khắc phục 

như: vận hành xử lý lại toàn bộ lượng nước vừa vận hành sai. 

Sự cố về tai nạn lao 

động 

Cần tập huấn, đào tạo cho cán bộ vận hành đầy đủ các kiến thức và 

kỹ năng để giảm thiểu tối đa các sự cố về tai nạn lao động. Trong 

trường hợp xảy ra sự cố, cần tiến hành các biện pháp sau để khắc 

phục sự cố: 

- Kịp thời sơ tán những người không có trách nhiệm đến nơi an 

toàn và thực hiện sơ cứu người lao động bị tai nạn. 

- Sơ tán những người không có trách nhiệm ra khỏi khu vực tai 

nạn, đưa nạn nhân đến nơi thông thoáng, môi trường an toàn. 
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- Trường hợp nếu da hoặc người lao động bị nhiễm nhiều hóa chất, 

cần phải rửa sạch sau khi cởi quần áo ra. 

- Phải di chuyển nạn nhân một cách cẩn thận từ nơi nguy hiểm tới 

nơi an toàn và đặt ở tư thế dễ phục hồi nhất. Nếu người lao động bị 

bất tỉnh, bị thương không thoát ra được, có thể dùng cáng vải hoặc 

đỡ đầu và túm chặt quần áo để đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, đến 

nơi an toàn. Đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất để kịp thời cứu 

chữa. 

Sự cố đổ tràn hóa 

chất 

Cần lưu trữ hóa chất trong các thùng chứa đúng tiêu chuẩn, đúng 

quy cách để hạn chế tối đa sự rò rỉ hóa chất ra môi trường xung 

quanh. Trong trường hợp xảy ra rò rỉ hóa chất cần tiến hành các 

biện pháp sau để khắc phục sự cố: 

- Sơ tán toàn bộ những người không có trách nhiệm đến nơi an toàn 

theo đường thoát hiểm, thực hiện sơ cứu nếu cần thiết. 

- Nếu hóa chất đổ tràn có khả năng bốc cháy thì phải giảm nguy cơ 

cháy nổ bằng cách dập tắt mọi ngọn lửa trần, nguồn nhiệt hoặc cúp 

cầu dao điện tổng. 

- Đánh giá tình trạng và khả năng giải quyết. Nếu thấy cần thiết thì 

kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài. 

- Hạn chế và cô lập khu vực hóa chất lan truyền bằng cách kiểm 

soát tại nguồn phát sinh. 

- Cố gắng xử lý triệt để vết rò rỉ hoặc tràn đổ bằng việc quây lại và 

thấm hút sạch. Nếu thấy thích hợp sẽ dùng nước, chất tẩy rửa làm 

sạch khu vực bị tràn và dung dịch rửa được thu gom lại để xử lý. 

- Vùng bị rò rỉ hoặc tràn đổ phải được khử độc, được kiểm tra, đo 

đạc, đảm bảo an toàn và được chỉ đạo của các đơn vị chức năng 

theo quy định, khi đó mới được vận hành bình thường trở lại. 

- Lưu ý: Trong quá trình tham gia ứng phó sự cố, công nhân, cán 

bộ phải trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ cần thiết và phù hợp. 

Sự cố về điện và 

phòng cháy chữa 

cháy 

Trong trường hợp mất điện, tiến hành kiểm tra máy phát điện như 

sau: 

- Kiểm tra mức dầu dự trữ cho máy phát điện (đảm bảo lượng dầu 

trong bồn chạy trong 2 ngày nếu mất điện). 

- Kiểm tra hoạt động của bơm dầu từ bồn chứa chính vào bồn cấp 

trực tiếp cho máy phát (nếu có). 

- Kiểm tra ắc quy máy phát điện. 

- Kiểm tra miệng/nắp bồn bể chứa dầu, tránh ngập miệng nắp khiến 

nước vào bể dầu. 

- Chủ đầu tư sẽ cử cán bộ chuyên trách, có trình độ chuyên môn 

phụ trách về điện của Trạm XLNT; thường xuyên cử cán bộ tham 

gia tập huấn các khóa ngắn hạn về phòng cháy chữa cháy; trang bị 

đầy đủ thiết bị PCCC. 
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Sự cố cháy nổ 
- Đảm bảo các thiết bị trong hệ thống cấp điện và chiếu sáng đúng 

các tiêu chuẩn quy định. Thiết lập hệ thống chống sét cho các công 

trình. Xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy đúng thiết kế. 

 

3.6.4. Phòng ngừa, ứng phó sự cố với hệ thống xử lý khí thải (mùi) trong giai đoạn 

vận hành thử nghiệm và vận hành chính thức 

Đối với hệ thống xử lý khí thải (mùi), sự cố thường xảy ra trong quá trình vận 

hành bao gồm: hỏng quạt hút, đường ống dẫn khí…. Để phòng ngừa và ứng phó sự cố 

đối với hệ thống xử lý khí thải, Chủ dự án đã và sẽ thực hiện: 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy 

móc, thiết bị của hệ thống xử lý khí thải; dự phòng máy móc, thiết bị để thay thế khi hệ 

thống xử lý khí thải xuống cấp hoặc không có khả năng vận hành. 

- Bố trí nhân viên kỹ thuật để theo dõi quá trình vận hành của các hệ thống xử lý 

khí thải, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình vận hành. 

- Trường hợp hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố phải tạm dừng hoạt động, khẩn 

trương tìm nguyên nhân để khắc phục trong thời gian sớm nhất. 

- Trường hợp khí thải sau xử lý vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả 

thải, tiến hành tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp khắc phục, thực hiện cải tạo, nâng 

cấp (nếu cần), đảm bảo khí thải sau xử lý luôn đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có) 

Dự án không có các công trình, biện pháp BVMT khác. 

3.8. Các biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi 

có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi  

Để đảm bảo chất lượng nước thải về lâu dài và đáp ứng được các tiêu chuẩn về 

môi trường, trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của CCN, chủ dự án duy trì các 

biện pháp chính sau: 

+ Thu gom và xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất phát sinh 

trong CCN đạt quy chuẩn theo như quy định trước khi thải ra môi trường.   

+ Xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. 

+ Xây dựng và vận hành hồ sự cố. Đồng thời lắp đặt trạm quan trắc tự động để 

đo liên tục các thông số sau: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), Nhiệt độ, pH, TSS, Amoni, 

COD. Quan trắc nước thải định kỳ theo đúng quy định; Định kỳ hàng năm tiến hành 

nạo vét hệ thống đường ống thu gom thoát nước mưa của CCN.  
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3.9. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Một số nội dung chủ dự án đề xuất điều chỉnh so với ĐTM của dự án như sau: 

(1). Bổ sung 01 khu vực chứa bùn thải phát sinh từ trạm XLNTTT với diện tích 30 m2; 

giảm diện tích kho CTNH và kho chất thải rắn công nghiệp thông thường 

+ Bùn thải của trạm XLNTTT sau khi ép được thu gom vào các bao chứa và định 

kỳ sẽ có đơn vị tới thu gom, xử lý. Do không thể có đơn vị tới thu gom, vận chuyển ra 

khỏi CCN hàng ngày nên việc có 1 kho để lưu chứa bùn thải là cần thiết và đảm bảo vệ 

sinh môi trường. Chủ dự án đã bố trí 01 khu vực lưu chứa bùn thải với diện tích khoảng 

30 m2
 nằm trong nhà ép bùn. 

+ Giảm diện tích kho CTNH từ 30 m2 xuống còn 15m2. Giảm diện tích kho chất 

thải rắn công nghiệp thông thường từ 30m2 xuống còn 15 m2: 

Lượng chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường của dự án 

phát sinh hàng tháng không lớn, đơn vị thu gom có thể tăng tần suất thu gom nếu cần 

thiết vì vậy việc giảm diện tích các kho lưu chứa không ảnh hưởng tới vận hành của dự 

án, đồng thời tạo điều kiện để chủ dự án thiết kế, bố trí thêm khu vực lưu chứa bùn thải 

từ việc giảm diện tích này. Đảm bảo tất cả các chất thải phát sinh từ dự án đều được thu 

gom, lưu chứa đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. 

(2). Thảy đổi kích thước của 1 số bể xử lý: 

- So với báo cáo ĐTM của dự án thì Chủ đầu tư đã có thay đổi như sau: 

Bảng 3.17. Các điều chỉnh, thay đổi so với ĐTM 

Nội dung theo Quyết định 

phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo ĐTM  

Nội dung điều chỉnh Giải trình lí do 

Kích thước các bể: 

-Bể điều hòa: 14,45 m x5,75m 

x 5,0m. Thể tích thông thủy: 

415,44 m3. 

 

- Bể thiếu khí 1 và 2: 9,45 m x 

3,65 m x 4,5m. Thể tích thông 

thủy: 152,22 m3. 

 

- Bể hiếu khí 1 và 2: 12,96 m 

x 7,94 m x 4,5 m. Thể tích 

thông thủy: 463,06 m3. 

 

Điều chỉnh kích thước các bể 

- Bể điều hòa: 13,10 m x 7,10 

m x 5,0 m. Thể tích thông thủy: 

465,05 m3. 

 

- Bể thiếu khí: 8,90 m x 4,20 m 

x 4,50 m. Thể tích thông thủy: 

168,21 m3. 

 

- Bể hiếu khí: 12,00 m x 8,90 m 

x 4,50 m. Thể tích thông thủy: 

480,6 m3. 

 

Đơn vị tư vấn thiết kế đã tính 

toán và điều chỉnh kích thước 

các hạng mục để có thể hợp 

khối công trình, đảm bảo tính 

thẩm mỹ kiến trúc. Việc thay 

đổi này chỉ làm biến động rất 

nhỏ thể tích thông thủy của 

các bể, vẫn đảm bảo hiệu suất 

xử lý, thể tích hiệu dụng và 

thời gian lưu, đảm bảo đáp 

ứng các tiêu chuẩn theo quy 

định. 
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- Bể chứa bùn: 7,45 m x 3,65 

m x 5,0 m. Thể tích thông 

thủy: 135,96 m3. 

 

- Bể chứa bùn: 6,2 m x 4,9 m x 

5,0 m. Thể tích thông thủy: 

151,9 m3.. 

Các thay đổi trên đều không thuộc đối tượng lập lại báo cáo đánh giá tác động 

môi trường và được chủ dự án đề xuất trong báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án. 

 (3.) Điều chỉnh ngành nghề thu hút đầu tư vào CCN 

Trong quá trình triển khai dự án, để phù hợp với tình hình thực tế và thu hút thêm 

các nhà đầu tư thứ cấp vào CCN thì Chủ dự án có đề xuất điều chỉnh loại bỏ 1 số ngành 

nghề thu hút đầu tư không phù hợp với định hướng của Công ty và bổ sung thêm 1 số 

ngành nghề thu hút đầu tư so với QĐ phê duyệt ĐTM, cụ thể như sau: 

Bảng 3.18. Ngành nghề thu hút đầu tư đề xuất điều chỉnh 

 Ngành nghề điều chỉnh loại bỏ -giảm so 

với QĐ phê duyệt ĐTM (trong QĐ phê 

duyệt ĐTM có nhưng hiện tại chủ dự án đề 

xuất không thu hút đầu tư) 

Ngành nghề bổ sung- tăng thêm so 

với QĐ phê duyệt ĐTM (trong QĐ 

phê duyệt ĐTM không có nhưng hiện 

tại chủ dự án đề xuất thu hút) 

1 Sản xuất kim loại C24 Sản xuất vali, túi xách và các 

loại tương tự, sản xuất yên 

đệm 

C1512 

2 Sản xuất pin và ăc quy C272 Sản xuất sản phẩm từ da 

lông thú 

C142 

3 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa C1701 Đóng thuyền, xuồng thể thao 

và giải trí 

C3012 

4 Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn 

thiện sản phẩm dệt 

C131 Các ngành công nghiệp hỗ 

trợ theo Nghị định số 

205/2025/NĐ-CP. 

 

 

5 Sản xuất sản phẩm thuốc lá C12 Cho thuê kho nhà xưởng 

phục vụ sản xuất 

 

6 Sản xuất hoá chất cơ bản, phân 

bón và hợp chất ni tơ; sản xuất 

plastic và cao su tổng hợp dạng 

nguyên sinh 

C201   

7 Sản xuất thuốc trừ sâu và sản 

phẩm hoá chất khác dùng trong 

nông nghiệp 

C2021   



Dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng-Đoan Bái, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Fecon Hiệp Hòa                                                           Trang 84 

8 Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi 

kim loại khác 

C23   

9 Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim 

hoàn và các chi tiết liên quan 

C321   

10 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa H5210   

11 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác 

liên quan đến vận tải 

H5229   

12 Bưu chính và chuyển phát H53   

 

- Đánh giá khả năng xử lý của trạm XLNTTT: 

Các doanh nghiệp thứ cấp khi đầu tư vào trong CCN cần phải xây dựng hệ thống 

xử lý nước thải để có thể đáp ứng được tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào của trạm 

XLNTTT của CCN. Vì vậy việc thu hút đa dạng các loại hình dự án sẽ không ảnh hưởng 

tới khả năng xử lý, vận hành của trạm XLNTTT. Bên cạnh đó các ngành nghề thu hút 

đầu tư bổ sung (các mã C1512; C142; C3012; L68104 ) đều không thuộc danh mục các 

ngành nghề gây ô nhiễm môi trường được quy định tại phụ lục II của Nghị định 

05/2025/NĐ-CP. Việc thu hút đầu tư thêm các ngành nghề sẽ không làm gia tăng tác 

động xấu tới môi trường. 
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CHƯƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải  

Có 04 nguồn:  

- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp thứ cấp hoạt động trong 

CCN Danh Thắng-Đoan Bái. 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà điều hành của trạm 

xử lý nước thải tập trung (XLNTTT). 

- Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ máy ép bùn của trạm XLNTTT. 

- Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải của mô đun số 01 

của trạm XLNTTT. 

4.1.2. Lưu lượng xả thải   

Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép: 1.525 m3/ngày đêm.   

4.1.3. Số lượng dòng nước thải  

01 dòng nước thải. Nước thải sau xử lý sẽ từ mương quan trắc chảy vào đường 

ống BTCT D400 dài 46,42 m để thoát ra kênh tiêu Cầu Chi, sau đó chảy vào sông Cầu. 

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng thải 

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN40:2011/BTNMT, cột A với hệ số (Kq=0,9; 

Kf=1,0). Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2032, giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô 

nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả thải ra nguồn nước tiếp nhận phải đáp ứng 

QCVN 40:2025/BTNMT, cột A - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

Cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. Thông số nước thải sau xử lý của Trạm XLNT tập trung 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị giới hạn cho 

phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan 

trắc tự 

động, 

liên tục 

QCVN 

40:2011/  

BTNMT 

(cột A, 

Kq=0,9 và 

Kf=1,0) 

QCVN 

40:2025/ 

BTNMT 

(cột A) 

1.  Lưu lượng m3/giờ - - 
03 tháng/lần 
(Không áp dụng 

khi hệ thống 

quan trắc nước 

thải tự động, 

liên tục đã đáp 

Đã lắp đặt 

2.  Nhiệt độ oC 40 ≤ 40 

3.  pH - 6-9 6-9 

4.  COD mg/l 67,75 ≤ 60 

5.  
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 45    ≤ 30 
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6.  
Amoni (tính 

theo N)  
mg/l 4,5 ≤ 5 

ứng các yêu cầu 

theo quy định) 

7.  Độ màu Co-Pt 50 ≤ 50 

 

 

 

 

 

03 tháng/lần Không 

thuộc đối 

tượng 

8.  BOD5 (20oC) mg/l 27 ≤ 30 

9.  Asen (As) mg/l 0,045 ≤ 0,05 

10.  Thủy ngân (Hg) mg/l 0,0045 ≤ 0,001 

11.  Chì (Pb) mg/l 0,09 ≤ 0,1 

12.  Cadimi (Cd) mg/l 0,045 ≤ 0,02 

13.  
Crom hóa trị VI 

(Cr6+) 
mg/l 0,045 ≤ 0,1 

14.  
Crom hóa trị III 

(Cr3+) 
mg/l 0,18 - 

15.  Tổng Crom (Cr) mg/l - ≤ 0,5  

16.  Đồng (Cu) mg/l 1,8 ≤ 1,0 

17.  Kẽm (Zn) mg/l 2,7 ≤ 1,0 

18.  Niken (Ni) mg/l 0,18 ≤ 0,1 

19.  Mangan (Mn) mg/l 0,45 ≤ 2,0 

20.  Sắt (Fe)  mg/l 0,9 ≤ 2,0 

21.  Tổng Xianua mg/l 0,063 ≤ 0,2 

22.  Tổng phenol  mg/l 0,09 ≤ 1,0 

23.  
Tổng dầu mỡ 

khoáng  
mg/l 4,5 ≤ 1,0 

24.  Sunfua  mg/l 0,18 ≤ 0,2 

25.  Florua mg/l 4,5 ≤ 3,0 

26.  Tổng nitơ  mg/l 18 ≤ 20 

27.  
Tổng phốt pho 

(tính theo P) 
mg/l 3,6 ≤ 4,0 

28.  Clorua (Cl-) mg/l 450 ≤ 500 

29.  Clo dư  mg/l 0,9 ≤ 1,0 

30.  Coliform  
MPN/ 

100ml 
3.000 ≤ 3 000 

31.  
Tổng hoạt độ 

phóng xạ  
Bq/l 0,1 - 

32.  
Tổng hoạt độ 

phóng xạ   
Bq/l 1,0 - 

33.  
Tổng hóa chất 

bảo vệ thực vật 

clo hữu cơ  

mg/l 0,045 ≤ 0,05 

01 năm/lần 

34.  
Tổng hóa chất 

bảo vệ thực vật 

phốt pho hữu cơ  

mg/l 0,27 ≤ 0,3 

35 Tổng PCBs  mg/l 0,0027 ≤ 0,003 

4.1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải vào nguồn tiếp nhận  

 - Nguồn tiếp nhận nước thải: Kênh tiêu Cầu Chi thuộc địa phận xã Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Ninh.  
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-  Vị trí xả nước thải: 01 vị trí tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh. 

 - Theo văn bản số 4108/UBND-TNMT ngày 26/11/2024 của UBND huyện Hiệp 

Hòa V/v tham giá ý kiến về việc xả nước thải vào công trình thủy lợi của dự án thì vị trí 

xả nước thải sau xử lý ra kênh tiêu Cầu Chi có toạ độ như sau: 

 - X(m) = 2359285,2739;  Y(m) = 396154,9857 

 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1070  múi chiếu 30)  

 - Điểm xả thải có biển báo, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định và thuận lợi 

cho việc kiểm tra, giám sát xả thải. 

 - Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 1.525 m3/ngày đêm (24 giờ). 

 -  Phương thức xả thải: Tự chảy, xả mặt, xả ven bờ. 

 + Nước thải sau trạm xử lý đảm bảo đạt giới hạn cho phép sẽ tự chảy từ mương 

quan trắc ra cửa xả bằng đường ống BTCT D400 dài 46,42 m. 

 - Chế độ xả nước thải: Xả liên tục.  

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01: Khí thải (mùi) phát sinh từ mô đun số 01 công suất 1.525 m3/ngày 

đêm của trạm XLNTTT. 

4.2.2. Lưu lượng xả thải tối đa 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất đề nghị cấp phép: 7.000 m3/giờ. 

4.2.3. Số lượng dòng khí thải 

Số lượng dòng khí thải đề nghị cấp phép: 01 dòng khí thải. Dòng khí thải tương 

ứng với ống thải của hệ thống xử lý mùi 7.000 m3/giờ cho mô đun số 01 của trạm 

XLNTTT.  

4.2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng thải 

Căn cứ khoản 1, Điều 3 thông tư số  45/2024/TT-BTNMT ngày 30/12/2024 Ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp thì dự án CCN Danh Thắng 

Đoan Bái đã có quyết định phê duyệt ĐTM nên thuộc trường hợp chuyển tiếp, được 

quyền tiếp tục thực hiện theo quy chuẩn áp dụng ghi tại QĐ phê duyệt ĐTM tới ngày 

31/12/2031. 

Vì vậy, chủ dự án cam kết Chất lượng khí thải trước khi thải ra môi trường phải 

bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp=1,0, 

Kv=1,0), QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. Kể từ ngày 01/01/2032, giá trị giới hạn cho phép của 

các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp trước khi xả thải ra môi trường phải 
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đáp ứng quy định tại QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp (cột B), cụ thể như sau: 

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn cho phép đối với khí thải 

TT 
Thông số ô 

nhiễm 
Đơn vị 

Giá trị giới hạn cho phép Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

Đến ngày 

31/12/2031 

Từ ngày 

01/01/2032 

Không thuộc 

đối tượng 

Không 

thuộc đối 

tượng 

1 Lưu lượng m3/giờ - - 

2 
Amoniac và các 

hợp chất amoni 
mg/Nm3 50 20 

3 
Hydro sunfua 

(H2S) 
mg/Nm3 7,5 7 

4 
Metyl mercaptan 

(CH3SH) 
mg/Nm3 15 12 

 

4.2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải vào nguồn tiếp nhận  

- Vị trí xả khí thải: tại CCN Danh Thắng, Đoan Bái thuộc xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Ninh. 

- Tọa độ : X(m)= 2359316,555 ; Y(m)= 396092,466. 

(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1070  múi chiếu 30). 

- Phương thức xả khí thải: Cưỡng bức. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung  

- Nguồn số 01: Các máy thổi khí của mô đun số 01 của trạm XLNTTT. 

- Nguồn số 02: Máy ép bùn của trạm XLNTTT. 

- Nguồn số 03: Quạt hút tại hệ thống xử lý khí thải của mô đun số 01 của trạm 

XLNTTT. 

- Nguồn số 04: Trạm bơm nước phòng cháy chữa cháy của CCN. 

- Nguồn số 05: Máy phát điện dự phòng của CCN. 

4.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.  Kể từ ngày 01/01/2027, giá trị giới hạn cho 

phép của tiếng ồn, độ rung phải đáp ứng quy định tại QCVN 26:2025/BNNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về độ rung (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2025/TT-BNNMT ngày 
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15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành 03 Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh), cụ thể như sau: 

- Tiếng ồn: 

Bảng 4.3. Giới hạn tiếng ồn cho phép 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức ồn cho 

phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 55 - KV thông 

thường 

- Độ rung: 

Bảng 4.4. Giới hạn tiếng ồn cho phép 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc 

rung cho phép (dB) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - KV thông 

thường 

 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải (chất thải rắn sinh hoạt; chất thải 

rắn công nghiệp thông thường; chất thải nguy hại và chất thải phải kiểm soát) 

4.4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

Chủng loại, khối lượng các loại chất thải phát sinh được thể hiện tại bảng sau: 

- Khối lượng, chủng loại CTNH: 

Bảng 4.5. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh  

TT Tên chất thải Mã CTNH 
Số lượng 

(kg/năm) 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh 

hoạt tính thải 
16 01 06 30 

2 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 130 

3 Dầu thải 15 01 07 60 

4 Ắc quy chì thải 19 06 01 120 

5 
Hộp mực in (loại có các thành phần nguy hại 

trong nguyên liệu sản xuất mực) 
08 02 04 82 

6 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ, 

găng tay bị nhiễm các thành phần nguy hại 
18 02 01 85 

7 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) 

thải 
18 01 01 165 

8 Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là 18 01 03 90 
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TT Tên chất thải Mã CTNH 
Số lượng 

(kg/năm) 

CTNH) thải 

9 
Bao bì cứng (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải bằng kim loại 
18 01 02 60 

 Tổng  822 

 

- Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

Bảng 4.6. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường  

TT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối lượng dự 

kiến (kg/năm) 

1 Chất thải từ thiết bị sàng lọc, lọc cát  12 06 09 1.200 

2 
Bùn nạo vét từ hệ thống thu gom, thoát nước 

mưa 

- 
45.479 

3 Chất thải rắn công nghiệp thông thường khác - 300 

 Tổng khối lượng  46.979 

 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: khoảng 10 tấn/năm.  

- Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp phải kiểm soát: khoảng 

9.077kg/năm. 

4.4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

Kho lưu chứa: có diện tích 15 m2. Có tường bao quanh kín, nền bê tông chống 

thấm. Trong kho bố trí xẻng, cát và các trang thiết bị đáp ứng quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường.  

Thiết bị lưu chứa: CTNH được lưu chứa trong các thùng có nắp đậy, các bao bì. 

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải phải kiểm soát: 

Đối với bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải được lưu giữ tại 1 ngăn 

của nhà đặt máy ép bùn. Khu vực lưu chứa có diện tích khoảng 30 m2; có tường bao 

quanh kín, nền bê tông có bố trí rãnh thu gom nước rỉ từ bùn. Bên trong bố trí các bao 

bì để lưu chứa bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp. 

c. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất 

thải sinh hoạt 

Kho lưu chứa: có diện tích 15 m2. Kho có tường bao quanh kín, nền xi măng 

chống thấm. 

Thiết bị lưu chứa: Các thùng đựng và bao bì. 
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d. Yêu cầu chung đối với thiết bị, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn 

công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt 

- Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định 

tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

- Bố trí thiết bị, phương tiện để phân loại tại nguồn, thu gom chất thải rắn sinh 

hoạt phù hợp với khối lượng, phân loại chất thải phát sinh theo quy định của pháp luật. 

4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 

(nếu có) 

Dự án không thuộc đối tượng đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. 

4.6. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước 

ngoài làm nguyên liệu sản xuất (nếu có): Dự án không thuộc đối tượng nhập khẩu phế 

liệu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất.  
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CHƯƠNG 5. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải 

Trong thời gian vận hành thử nghiệm, chủ dự án sẽ vận hành toàn bộ mô đun số 

01 của trạm XLNT tập trung.  

5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm nước thải 

 Dự án sẽ vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải trong vòng 6 tháng sau 

khi có giấy phép môi trường. Cụ thể như sau: 

  - Thời gian lấy mẫu tổ hợp trong giai đoạn điều chỉnh: dự kiến trong ít nhất 75 

ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm.  

  - Thời gian lấy mẫu đơn trong giai đoạn ổn định: ít nhất 07 ngày liên tiếp. 

  - Kế hoạch lấy mẫu như sau: 

Bảng 5.1: Kế hoạch lấy mẫu nước thải 

STT Các đợt lấy 

mẫu tổ hợp 

Thời gian dự 

kiến 

Vị trí lấy 

mẫu 

Số lượng 

mẫu 

Thông số phân tích 

I Giai đoạn điều chỉnh – Lẫy mẫu tổ hợp nước thải đầu vào và đầu ra của trạm 

XLNTTT 

1 Đợt 1 

Sau thời gian bắt 

đầu thử nghiệm 

15 ngày 

Nước thải 

đầu vào tại 

bể gom và 

nước thải 

đầu ra tại 

mương 

quan trắc 

 

1 mẫu đầu 

vào; 1 mẫu 

đầu ra 

Lưu lượng; Nhiệt độ, Độ 

màu, pH, BOD5, COD, 

TSS, Asen, Thủy ngân, Chì, 

Cadimi, Crom (VI), Crom 

(III), Đồng, Kẽm, Niken, 

Mangan, Sắt, Tổng xianua, 

Tổng phenol, Dầu mỡ 

khoáng, Sunfua, Florua, 

Amoni, Tổng nitơ, Tổng 

phốt pho, Clorua, Clo dư, 

Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật clo hữu cơ, Tổng hóa 

chất bảo vệ thực vật phốt 

pho hữu cơ, Tổng PCB, 

Coliform, Tổng hoạt độ 

phóng xạ α, Tổng hoạt độ 

phóng xạ β 

2 Đợt 2 

Sau thời gian lấy 

mẫu đợt 1 

khoảng 15 ngày 

1 mẫu đầu 

vào; 1 mẫu 

đầu ra 

3 Đợt 3 

Sau thời gian lấy 

mẫu đợt 2 

khoảng 15 ngày 

1 mẫu đầu 

vào; 1 mẫu 

đầu ra 

4 Đợt 4 

Sau thời gian lấy 

mẫu đợt 3 

khoảng 15 ngày 

1 mẫu đầu 

vào; 1 mẫu 

đầu ra 

5 Đợt 5 

Sau thời gian lấy 

mẫu đợt 4 

khoảng 15 ngày 

1 mẫu đầu 

vào; 1 mẫu 

đầu ra 

II Giai đoạn ổn định – Lấy mẫu đơn nước thải đầu vào và đầu ra của trạm XLNTTT 
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1 Đợt 1 

- Đợt 1 của giai 

đoạn ổn định sẽ 

sau Đợt 5 của 

giai đoạn hiệu 

chỉnh 15 ngày 

- 07 đợt lấy mẫu 

trong giai đoạn 

ổn định sẽ là 07 

ngày liên tiếp. 

Nước thải 

đầu vào tại 

bể gom và 

nước thải 

đầu ra tại 

mương 

quan trắc 

 

1 mẫu đầu 

vào; 1 mẫu 

đầu ra 

Lưu lượng; Nhiệt độ, Độ 

màu, pH, BOD5, COD, 

TSS, Asen, Thủy ngân, Chì, 

Cadimi, Crom (VI), Crom 

(III), Đồng, Kẽm, Niken, 

Mangan, Sắt, Tổng xianua, 

Tổng phenol, Dầu mỡ 

khoáng, Sunfua, Florua, 

Amoni, Tổng nitơ, Tổng 

phốt pho, Clorua, Clo dư, 

Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật clo hữu cơ, Tổng hóa 

chất bảo vệ thực vật phốt 

pho hữu cơ, Tổng PCB, 

Coliform, Tổng hoạt độ 

phóng xạ α, Tổng hoạt độ 

phóng xạ β 

2 Đợt 2 1 mẫu đầu ra 

3 Đợt 3 1 mẫu đầu ra 

4 Đợt 4 1 mẫu đầu ra 

5 Đợt 5 1 mẫu đầu ra 

6 Đợt 6 1 mẫu đầu ra 

7 Đợt 7 

1 mẫu đầu ra 

 

5.1.1.1. Vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải trong giai đoạn điều chỉnh: 

- Loại mẫu: Mẫu tổ hợp (một mẫu tổ hợp được lấy theo thời gian gồm 03 mẫu 

đơn lấy ở 03 thời điểm khác nhau trong ngày (sáng, trưa - chiều, chiều - tối) hoặc ở 03 

thời điểm khác nhau (đầu, giữa, cuối) của ca sản xuất, được trộn đều với nhau.) 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng; Nhiệt độ, Độ màu, pH, BOD5, COD, TSS, 

Asen, Thủy ngân, Chì, Cadimi, Crom (VI), Crom (III), Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, 

Sắt, Tổng xianua, Tổng phenol, Dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, Amoni, Tổng nitơ, 

Tổng phốt pho, Clorua, Clo dư, Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, Tổng hóa 

chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ, Tổng PCB, Coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, 

Tổng hoạt độ phóng xạ β. 

- Giá trị giới hạn của chất ô nhiễm: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với hệ số 

(Kq=0,9; Kf=1,0) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

- Vị trí lấy mẫu: 02 vị trí (01 vị trí lấy mẫu đầu vào tại Bể gom nước thải đầu vào 

của trạm XLNT tập trung và 01 vị trí lấy mẫu đầu ra tại mương quan trắc.) 

- Tần suất quan trắc nước thải: tối thiểu là 15 ngày/lần. Số lượng mẫu: 05 mẫu tổ 

hợp nước thải đầu vào và 05 mẫu tổ hợp nước thải đầu ra. 

5.1.1.2. Vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải Trong giai đoạn vận hành 

ổn định của công trình XLNT 

- Loại mẫu: Mẫu đơn. 
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- Thông số quan trắc: Lưu lượng; Nhiệt độ, Độ màu, pH, BOD5, COD, TSS, 

Asen, Thủy ngân, Chì, Cadimi, Crom (VI), Crom (III), Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, 

Sắt, Tổng xianua, Tổng phenol, Dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, Amoni, Tổng nitơ, 

Tổng phốt pho, Clorua, Clo dư, Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, Tổng hóa 

chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ, Tổng PCB, Coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, 

Tổng hoạt độ phóng xạ β. 

- Giá trị giới hạn của chất ô nhiễm: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với hệ số 

(Kq=0,9; Kf=1,0) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

- Vị trí lấy mẫu: 02 vị trí (01 vị trí lấy mẫu đầu vào tại Bể gom nước thải đầu vào 

của trạm XLNT tập trung và 01 vị trí lấy mẫu đầu ra tại mương quan trắc. Tần suất quan 

trắc: 01 ngày/lần. 

- Số lượng mẫu: 01 mẫu nước thải đầu vào và 07 mẫu nước thải đầu ra trong 7 

ngày liên tiếp. 

- Thời gian dự kiến lấy mẫu: 07 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định 

của hệ thống XLNT tập trung. 

(2) Đơn vị dự kiến phối hợp quan trắc môi trường 

- Đơn vị 1:  Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ Môi trường Xanh  

o Địa chỉ: Số 54, phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.  

o Văn phòng giao dịch: Khu đất dịch vụ ô DV-04, Lô số 25, Bằng A, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.  

o Người đại diện: Ông Lương Văn Ninh    Chức vụ: Giám đốc  

o Vimcert 276 được cấp tại Quyết định số 144/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 

01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đăng 

ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường.  

- Đơn vị 2: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 

o Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt- phường Nghĩa Đô-quận Cầu Giấy-

thành phố Hà Nội. 

o Người đại diện pháp luật: Ông Kim Đức Thụ Chức vụ: Giám đốc 

o Điện thoại: 024.38361397 

o Chứng chỉ: Vimcert 093 được cấp tại quyết định số 1291/QĐ-BTNMT 

ngày 01 tháng 07 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trường.   

   - Và một số đơn vị khác có đủ năng lực, điều kiện về quan trắc, phân tích môi 

trường đúng theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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5.1.2. Vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải 

Dự án sẽ vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải trong vòng 6 tháng sau 

khi có giấy phép môi trường. Cụ thể như sau:  

  - Thời gian lấy mẫu tổ hợp trong giai đoạn điều chỉnh: dự kiến trong ít nhất 75 

ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm.  

  - Thời gian lấy mẫu đơn trong giai đoạn ổn định: ít nhất 07 ngày liên tiếp. 

  - Kế hoạch lấy mẫu như sau: 

Bảng 5.2: Kế hoạch lấy mẫu khí thải 

STT Các đợt lấy 

mẫu tổ hợp 

Thời gian dự kiến Vị trí lấy 

mẫu 

Số lượng mẫu Thông số 

phân tích 

I Giai đoạn điều chỉnh – Lẫy mẫu khí thải đầu ra của trạm XLNTTT 

1 Đợt 1 
Sau thời gian bắt đầu 

thử nghiệm 15 ngày 

Ống thoát 

khí thải sau 

xử lý 

1 mẫu đầu ra 04 thông số: 

lưu lượng; 

H2S; amoni 

và các hợp 

chất amoni; 

Merty 

mercaptan 

2 Đợt 2 
 Sau thời gian lấy mẫu 

đợt 1 khoảng 15 ngày 

1 mẫu đầu ra 

3 Đợt 3 
Sau thời gian lấy mẫu 

đợt 2 khoảng 15 ngày 

1 mẫu đầu ra 

4 Đợt 4 
Sau thời gian lấy mẫu 

đợt 3 khoảng 15 ngày 

1 mẫu đầu ra 

5 Đợt 5 
Sau thời gian lấy mẫu 

đợt 4 khoảng 15 ngày 

1 mẫu đầu ra 

II Giai đoạn ổn định – Lấy mẫu khí thải đầu ra của trạm XLNTTT 

1 Đợt 1 - Đợt 1 của giai đoạn 

ổn định sẽ sau Đợt 5 

của giai đoạn hiệu 

chỉnh 15 ngày 

- 07 đợt lấy mẫu trong 

giai đoạn ổn định sẽ là 

07 ngày liên tiếp. 

Ống thoát 

khí thải sau 

xử lý 

1 mẫu đầu ra 04 thông số: 

lưu lượng; 

H2S; amoni 

và các hợp 

chất amoni; 

Merty 

mercaptan 

2 Đợt 2 1 mẫu đầu ra 

3 Đợt 3 1 mẫu đầu ra 

4 Đợt 4 1 mẫu đầu ra 

5 Đợt 5 1 mẫu đầu ra 

6 Đợt 6 1 mẫu đầu ra 

7 Đợt 7 1 mẫu đầu ra 
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a. Trong giai đoạn điều chỉnh:  

- Thông số quan trắc: lưu lượng; H2S; amoni và các hợp chất amoni; Merty 

mercaptan. 

- Giá trị giới hạn của chất ô nhiễm: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp=1,0, 

Kv=1,0), QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

- Vị trí lấy mẫu:  ống thoát khí thải sau xử lý.  

- Loại mẫu: Tổ hợp 

- Tần suất quan trắc: tối thiểu là 15 ngày/lần. Số lượng mẫu: 05 mẫu khí thải đầu 

ra sau xử lý. 

b. Vận hành thử nghiệm trong giai đoạn ổn định: 

- Loại mẫu: Mẫu đơn. 

- Thông số quan trắc: lưu lượng; H2S; amoni và các hợp chất amoni; Merty 

mercaptan . 

- Giá trị giới hạn của chất ô nhiễm:  QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp=1,0, 

Kv=1,0), QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

- Vị trí lấy mẫu: ống thoát khí thải sau xử lý. 

 - Số lượng mẫu: 07 mẫu khí thải đầu ra trong 7 ngày liên tiếp. 

- Thời gian dự kiến lấy mẫu: 07 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định 

của hệ thống XLNT tập trung. 

(2) Đơn vị dự kiến phối hợp quan trắc môi trường 

- Đơn vị 1:  Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ Môi trường Xanh  

o Địa chỉ: Số 54, phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.  

o Văn phòng giao dịch: Khu đất dịch vụ ô DV-04, Lô số 25, Bằng A, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.  

o Người đại diện: Ông Lương Văn Ninh    Chức vụ: Giám đốc  

o Vimcert 276 được cấp tại Quyết định số 144/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 

01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đăng 

ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường.  

- Đơn vị 2: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 
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o Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt- phường Nghĩa Đô-quận Cầu Giấy-

thành phố Hà Nội. 

o Người đại diện pháp luật: Ông Kim Đức Thụ Chức vụ: Giám đốc 

o Điện thoại: 024.38361397 

o Chứng chỉ: Vimcert 093 được cấp tại quyết định số 1291/QĐ-BTNMT 

ngày 01 tháng 07 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trường.   

   - Và một số đơn vị khác có đủ năng lực, điều kiện về quan trắc, phân tích môi 

trường đúng theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải 

5.2.1. Chương trình quan trắc định kỳ 

(1) Quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý: 

- Số lượng mẫu: 01 mẫu. 

- Vị trí: 01 vị trí trước cửa xả ra kênh tiêu Cầu Chi. 

- Thông số và tần suất quan trắc: 

+ Các thông số: Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, tổng hóa chất bảo vệ 

thực vật phốt pho hữu cơ, Tổng PCBs với tần suất quan trắc 01 năm/lần. 

+ Các thông số còn lại của QCVN 40:2011/BTNMT (ngoại trừ Tổng hóa chất bảo 

vệ thực vật clo hữu cơ, tổng hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ, Tổng PCBs với 

tần suất quan trắc): 03 tháng/ lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với hệ số (Kq=0,9; Kf=1,0) 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

- Miễn quan trắc định kì với các thông số đã quan trắc tự động. 

(2). Quan trắc định kỳ bụi, khí thải công nghiệp: Không có. 

5.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

(1). Quan trắc tự động, liên tục nước thải sau xử lý 

- Thông số giám sát: Lưu lượng đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, chất rắn lơ lửng 

(TSS), COD, Amoni. 

- Ví trí: Tại mương quan trắc. Tần suất giám sát: liên tục 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với hệ số (Kq=0,9; Kf=1,0) 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

(2). Quan trắc tự động, liên tục bụi, khí thải công nghiệp: Không có. 
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Bảng 5.3. Chương trình quan trắc, giám sát chất lượng nước thải  

TT Chất ô nhiễm 
Đơn 

vị 

Giá trị giới hạn cho 

phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan 

trắc tự 

động, 

liên tục 

QCVN 

40:2011/  

BTNMT 

(cột A, 

Kq=0,9 và 

Kf=1,0) 

QCVN 

40:2025/ 

BTNMT 

(cột B) 

1 Lưu lượng m3/giờ - - 
03 tháng/lần 
(Không áp dụng 

khi hệ thống 

quan trắc nước 

thải tự động, 

liên tục đã đáp 

ứng các yêu cầu 

theo quy định) 

Đã lắp đặt 

2 Nhiệt độ oC 40 ≤ 40 

3 pH - 6-9 6-9 

4 COD mg/l 67,75 ≤ 60 

5 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 45    ≤ 30 

6 
Amoni (tính theo 

N)  
mg/l 4,5 ≤ 5 

7 Độ màu Co-Pt 50 ≤ 50 

 

03 tháng/lần 

Không 

thuộc đối 

tượng 

8 BOD5 (20oC) mg/l 27 ≤ 30 

9 Asen (As) mg/l 0,045 ≤ 0,05 

10 Thủy ngân (Hg) mg/l 0,0045 ≤ 0,001 

11 Chì (Pb) mg/l 0,09 ≤ 0,1 

12 Cadimi (Cd) mg/l 0,045 ≤ 0,02 

13 
Crom hóa trị VI 

(Cr6+) 
mg/l 0,045 ≤ 0,1 

14 
Crom hóa trị III 

(Cr3+) 
mg/l 0,18 - 

15 Tổng Crom (Cr) mg/l - ≤ 0,5  

16 Đồng (Cu) mg/l 1,8 ≤ 1,0 

17 Kẽm (Zn) mg/l 2,7 ≤ 1,0 

18 Niken (Ni) mg/l 0,18 ≤ 0,1 

19 Mangan (Mn) mg/l 0,45 ≤ 2,0 

20 Sắt (Fe)  mg/l 0,9 ≤ 2,0 

21 Tổng Xianua mg/l 0,063 ≤ 0,2 

22 Tổng phenol  mg/l 0,09 ≤ 1,0 

23 
Tổng dầu mỡ 

khoáng  
mg/l 4,5 ≤ 1,0 

24 Sunfua  mg/l 0,18 ≤ 0,2 

25 Florua mg/l 4,5 ≤ 3,0 

26 Tổng nitơ  mg/l 18 ≤ 20 

27 
Tổng phốt pho 

(tính theo P) 
mg/l 3,6 ≤ 4,0 

28 Clorua (Cl-) mg/l 450 ≤ 500 

29 Clo dư  mg/l 0,9 ≤ 1,0 

30 Coliform  
MPN/ 

100ml 
3.000 ≤ 3 000 
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31 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ  
Bq/l 0,1 - 

32 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ   
Bq/l 1,0 - 

33 

Tổng hóa chất 

bảo vệ thực vật 

clo hữu cơ  

mg/l 0,045 ≤ 0,05 

01 năm/lần 

34 

Tổng hóa chất 

bảo vệ thực vật 

phốt pho hữu cơ  

mg/l 0,27 ≤ 0,3 

35 Tổng PCBs  mg/l 0,0027 ≤ 0,003 

 

5.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án 

- Quan trắc định kỳ bùn thải từ quá trình xử lý nước thải: 

o Số lượng mẫu: 01 mẫu. Vị trí: Tại khu vực lưu chứa bùn thải từ quá trình xử lý 

nước thải.  

o Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

o Thông số giám sát: Asen, Cadimi, Chì, Kẽm, Niken, Thủy ngân, Crom VI, Tổng 

Xianua, Tổng dầu, Phenol. Quy chuẩn áp dụng: QCVN 50:2013/BTNMT về 

ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước thải. 

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Bảng 5.4. Kinh phí quan trắc môi trường hàng năm 

TT Đối tượng thực hiện Đơn giá Số lượng Thành tiền (VNĐ) 

1 Quan trắc định kỳ nước thải sau 

xử lý  
12.000.000 4 48.000.000 

2 

Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị 

của hệ thống quan trắc tự động, 

liên tục nước thải sau xử lý 

150.000.000 1 150.000.000 

3 
Quan trắc bùn thải từ trạm 

XLNTTT 
10.000.000 5 50.000.000 

Tổng   248.000.000 
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CHƯƠNG VI. CAM  KẾT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Chủ dự án cam kết tất cả các thông tin, số liệu đã nêu trong báo cáo này là 

hoàn toàn chính xác. 

2. Cam kết tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có 

liên quan trong quá trình thực hiện dự án. 

3. Thu gom, phân loại và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn phát sinh bảo đảm 

các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn và tuân thủ các quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT). 

4. Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất 

thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định. 

6. Xây dựng, vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo toàn 

bộ nước thải phát sinh từ Dự án được xử lý QCVN 40:2011/  BTNMT (cột A, Kq=0,9 và 

Kf=1,0) trước khi thải ra môi trường. 

7. Xây dựng, đấu nối và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa, nước thải 

đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi trường. 

8. Bảo đảm kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và chương 

trình quan trắc, giám sát môi trường. 

9. Công ty cam kết việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung sẽ có nhật 

ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung: lưu lượng (đầu vào, đầu ra), các thông số 

đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra (nếu có); lượng điện tiêu thụ; loại và lượng 

hóa chất sử dụng, bùn thải phát sinh. 

10. Công ty cam kết bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo 

chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp với công việc được đảm 

nhiệm và ban hành quy chế bảo vệ môi trường của cụm công nghiệp. 

11. Chủ đầu tư cam kết thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn hệ thống quan trắc tự 

động theo quy định.  

12. Chủ đầu tư cam kết sẽ công khai giấy phép môi trường, báo cáo công tác bảo 

vệ môi trường định kỳ hàng năm theo quy định. 

13. Chủ đầu tư thu hút các ngành nghề đầu tư vào CCN theo đúng ngành nghề 

được phép thu hút đầu tư đã được phê duyệt. 

14. Chủ đầu tư cam kết thực hiện giám sát đầy đủ thông số theo Quyết định phê 

duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM và Giấy phép môi trường được phê duyệt. 

  

 

 

 

 



Dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng-Đoan Bái, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

Phụ lục 1: Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến Dự án 

1. Giấy đăng kí kinh doanh của chủ dự án 

2. Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về 

việc thành lập Cụm công nghiệp Danh Thắng-Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang. 

3. Quyết định số 872/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang chấp thuận chủ trương 

đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, cấp lần đầu ngày 11/8/2023. 

4. Quyết định số 04/QĐ-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang Chấp 

thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, điều chỉnh 

lần thứ 01: ngày 23/1/2025. 

5. Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 15/05/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang  Phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Danh Thắng-Đoan Bái, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500. 

6. Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang phê 

duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư 

xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng-Đoan Bái, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang”. 

7. Văn bản số 4420/SXD-QLN ngày 25/12/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang 

V/v thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự 

án “Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng-Đoan 

Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang”. 

8. Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc 

chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần FECON Hiệp Hòa thuê đất 

(đợt 1) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp 

Danh Thắng-Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Ninh). 

9. Văn bản số 4108/UBND-TNMT ngày 26/11/2024 của UBND huyện Hiệp Hòa 

V/v tham gia ý kiến về việc xả nước thải vào công trình thủy lợi của dự án đầu 

tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng-Đoan Bái, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

10.  Báo cáo số 126/BC-SCT ngày 5/12/2025 của Sở Công thương về thẩm định điều 

chỉnh Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) đối với Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, 

xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh. 

11. Hợp đồng số 01.2025/HĐXLCT/FCHH-HB ngày 1/11/2025 v/v thu gom, vận 

chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng 

cụm công nghiệp Danh Thắng-Đoan Bái giữa Công ty cổ phần Fecon Hiệp Hòa 

và Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình. 



Dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng-Đoan Bái, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 
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12. Quy chế bảo vệ môi trường của CCN Danh Thắng - Đoan Bái. 

Phụ lục 2: 

1. Bản sao Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình BVMT của dự án. 

Phụ lục 3: 

1. Bản sao các bản vẽ hoàn công các công trình BVMT của dự án. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC I – BẢN SAO CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN 

QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày       tháng 8 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ 

(Cấp lần đầu: Ngày      tháng 8 năm 2023) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư 

tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư bên ngoài các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND ngày 

29/12/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một 

số nội dung về đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ban 

hành kèm theo Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của 

UBND tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về việc 

thành lập Cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 486/BC-SKHĐT 

ngày 08/8/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư 

với nội dung sau: 

1. Nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN FECON HIỆP HÒA. 

Mã số doanh nghiệp: 2400934738 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 15/3/2022; đăng ký thay đổi 

lần thứ 01 ngày 13/6/2023. 

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

Điện thoại: 0913.558.792.  
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2. Tên dự án: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM 

CÔNG NGHIỆP DANH THẮNG - ĐOAN BÁI, HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH 

BẮC GIANG. 

3. Địa điểm thực hiện dự án: Thuộc địa bàn xã Danh Thắng và xã Đoan 

Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.  

4. Mục tiêu đầu tư:  

STT Mục tiêu hoạt động Tên ngành 
Mã ngành 

theo VSIC 

1 
Kinh doanh và cho thuê 

hạ tầng cụm công nghiệp 

Kinh doanh bất động sản, 

quyền sử dụng đất thuộc chủ sở 

hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

6810 

5. Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Đầu tư 

xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang theo quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt.  

6. Diện tích đất sử dụng: Khoảng 75 ha. 

7. Tổng vốn đầu tư của dự án: 1.033.542.000.000 đồng (Bằng chữ: Một 

nghìn không trăm ba mươi ba tỷ, năm trăm bốn mươi hai triệu đồng), trong đó: 

- Vốn góp của nhà đầu tư: 434.542.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba 

mươi tư tỷ, năm trăm bốn mươi hai triệu đồng); 

- Vốn huy động: 599.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi 

chín tỷ đồng). 

8. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được chấp thuận 

chủ trương đầu tư. 

9. Tiến độ thực hiện dự án: 

- Tháng 8/2023 đến tháng 6/2024: Thực hiện thủ tục pháp lý, lập quy 

hoạch chi tiết, lập thiết kế bản vẽ thi công, đánh giá tác động môi trường, 

chuyển đổi đất lúa; bồi thường giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật cụm công nghiệp.  

- Từ tháng 7/2024 đến tháng 02/2025: Hoàn thành bồi thường, giải phóng 

mặt bằng; hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật của dự án, trong đó có trạm xử lý 

nước thải; đồng thời thu hút các nhà đầu tư thứ cấp sản xuất kinh doanh, lấp đầy 

tối thiểu 55% diện tích đất công nghiệp. 

- Từ tháng 02/2025: Tiếp tục thu hút các nhà đầu tư thứ cấp sản xuất kinh 

doanh và vận hành cụm công nghiệp. 

10. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các điều kiện khác để thực hiện dự án: Theo 

quy định hiện hành của Nhà nước và cam kết của nhà đầu tư. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Công ty Cổ phần FECON Hiệp Hòa có trách nhiệm:  

- Thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư hoặc phải có bảo lãnh 

ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định. 
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- Chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, 

bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy, lao động, bảo hiểm; thực hiện đầy 

đủ các nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận 

hành, sử dụng Cụm công nghiệp theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-

BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình triển khai thực 

hiện dự án.  

- Thực hiện báo cáo định kỳ hằng quý, năm về Sở Kế hoạch và Đầu tư và 

UBND huyện Hiệp Hòa theo quy định. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo mức ký quỹ cho Nhà 

đầu tư.  

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện 

ký quỹ của nhà đầu tư trước khi cho thuê đất; thường xuyên theo dõi, kiểm tra 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường đối với dự án 

và xử lý theo quy định. 

4. UBND huyện Hiệp Hòa có trách nhiệm theo dõi việc triển khai thực 

hiện và hoạt động của dự án; định kỳ hằng quý, năm báo cáo UBND tỉnh (qua 

Sở Kế hoạch và Đầu tư) theo quy định. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Thủ trưởng các cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi 

trường; Tài chính; Xây dựng; Công Thương; Cục Thuế tỉnh; UBND huyện 

Hiệp Hòa; Công ty Cổ phần FECON Hiệp Hòa và các cơ quan có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

2. Quyết định này được lập thành 03 bản gốc; 01 (Một) cấp cho Công ty 

Cổ phần FECON Hiệp Hòa; 01 (Một) bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và 01 

(Một) bản được lưu tại UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: 

+ CVP, TH, XD, TN, MT; 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công  

   (bộ phận “Một cửa”); 

+ Lưu: VT, ĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Thế Tuấn 
 









ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 
 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày         tháng       năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp  

Danh Thắng - Đoan Bái, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy 

hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 05 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng Ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về Quy hoạch xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng  

Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch 

xây dựng Vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và 

quy hoạch nông thôn;  

Căn cứ Quyết định số 81/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 67/TTr-SXD ngày 

03/5/2024 kèm theo Báo cáo số 173/BC-SXD ngày 26/3/2024; Công ty cổ phần 

FECON Hiệp Hòa tại Tờ trình số 07/2024/CV-KTKT.FCHIEPHOA ngày 

24/4/2024. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Danh 

Thắng - Đoan Bái, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500, với các nội 

dung chính như sau: 

1. Ranh giới và phạm vi quy hoạch 

a) Vị trí: Khu đất quy hoạch thuộc địa giới hành chính của xã Đoan Bái và 

xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; ranh giới được giới hạn như 

sau: 

- Phía Bắc: Giáp với đường quy hoạch VĐ2 nối với Quốc lộ 37; 

- Phía Nam: Giáp với đường quy hoạch N1 nối với Quốc lộ 37; 

- Phía Đông: Giáp với khu dân cư hiện trạng thôn Đồng Đá và thôn Phúc 

Thịnh và đường nối thị trấn Thắng với đường Vành đai 4; 

- Phía Tây: Giáp với kênh tiêu. 

b) Quy mô đồ án:   

Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 74,9ha. 

2. Tính chất 

Là cụm công nghiệp xanh, có công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện với 

môi trường, thu hút các ngành nghề: Công nghiệp cơ khí; công nghiệp điện - 

điện tử; chế biến nông, lâm sản; công nghiệp may mặc; dược phẩm, thức ăn 

chăn nuôi; công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ. 

3. Quy hoạch sử dụng đất 

a) Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất: 

 

STT Loại Đất 
Kí 

hiệu 

Diện 

tích 

(m2) 

Mật độ 

xây 

dựng 

(%) 

Tầng 

cao 

(Tầng) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 
Đất hành chính 

dịch vụ 
HCDV 8,804 50% 1-9 1,17 

2 Đất công nghiệp CN 532,300 70% 1-5 71,00 

3 
Đất cây xanh - mặt 

nước 

CX-

MN 
98,417 5% 1 13,13 

- Đất cây xanh CX 82,675 5% 1 11,03 

- Đất mặt nước MN 15,742 
   

4 
Đất giao thông, bãi 

đỗ xe  
102,388 70% 1-3 13,66 

 

Đất giao thông nội 

bộ  
93,127 

  
12,42 
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- Đất bãi đỗ xe P 9,261 70% 1-3 1,24 

5 
Đất hạ tầng kỹ 

thuật 
HTKT 7,847 70% 1-2 1,05 

 
Tổng diện tích  

 
749,756 

  
100,00 

b) Bảng chỉ tiêu cho từng lô đất (Có biểu tổng hợp kèm theo) 

4. Quy hoạch tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị 

Bố trí trục không gian chính rộng 28,5m là đường trục chính Cụm công 

nghiệp từ đường vành 2 đi vào trung tâm của dự án và kết thúc trục đường tại 

giao với đường N1, vừa tạo mỹ quan vừa thuận tiện bố trí các Cụm công nghiệp, 

xí nghiệp công nghiệp;  

Giao thông bố trí theo mạng lưới ô bàn cờ, bao quanh các nhà máy, thuận 

tiện giao tiếp cho từng khu vực sản xuất cũng như xuất hàng ra khỏi xưởng. 

Quy hoạch các lô đất xây dựng nhà máy phù hợp với từng loại hình, dây 

truyền công năng sản xuất của Cụm công nghiệp; 

Các khu nhà máy của Cụm công nghiệp đặt tại trung tâm của Cụm công 

nghiệp, có tầng cao dự kiến khoảng 01 tầng đến 05 tầng, tùy thuộc vào dây 

chuyền công năng phục vụ sản xuất. 

Khu hành chính - dịch vụ được bố trí ở phía Tây của Cụm công nghiệp, 

tiếp cận với tuyến đường tỉnh 288 là nơi điều hành, trưng bày và giới thiệu sản 

phẩm của Cụm công nghiệp; 

Bố trí dải cây xanh cách ly với hệ thống mương hở, đảm bảo an toàn và 

cải tạo khí hậu trong Cụm công nghiệp; 

Điều chỉnh, đấu nối kênh tưới tiêu hiện trạng đi qua khu vực lập quy 

hoạch đảm bảo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cũng như cảnh quan khu vực. 

5. Giải pháp tổ chức mạng lưới hạ tầng kỹ thuật 

a) Giao thông 

Đồ án quy hoạch có quy mô các tuyến giao thông chính sau: 

 - Đường đối ngoại: 

Kết nối giữa đường tỉnh 288 và Quốc lộ 37 Theo quy hoạch chung đô thị  

Hiệp Hòa có tuyến đường vanh đai 2 và tuyến đường N1 chạy phía Bắc và phía 

Nam giáp ranh giới cụm công nghiệp có quy mô 30m trong đó lòng đường 

2x7,5m=15,0m; dải phân cách là 3m, hè đường mỗi bên 6,0m. 

Phía Tây dự án có tuyến đường tỉnh 288 có mặt cắt rộng 24m trong đó lòng 

đường 12m; hè đường mỗi bên 6m. 

Phía Đông dự án theo quy hoạch có tuyến đường (mặt cắt 4-4) rộng 24m 

trong đó lòng đường 12,0m; hè đường mỗi bên 6,0m. 

- Đường nội bộ cụm công nghiệp: 
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+ Mặt cắt (1-1) rộng 46,5m một phần thuộc tuyến đường N1 có quy mô 

30,0m, một phần là đường gom, phục vụ giao thông phía Nam nội khu công 

nghiệp; phần đường gom có bề rộng lòng đường là 10,5m, phần vỉa hè là 6,0m. 

+ Mặt cắt (3-3) rộng 28,5m; trong đó lòng đường 16,5m; hè đường mỗi 

bên 6,0m. 

+ Mặt cắt (4-4) rộng 24,0m; trong đó lòng đường 12m; hè đường mỗi 

bên 6,0m. 

+ Mặt cắt (5-5) rộng 27,0m; trong đó lòng đường 15m; hè đường mỗi 

bên 6,0m. 

+ Mặt cắt (6-6) rộng 11m; trong đó lòng đường 8m, hè CCN là 3m đường 

hoàn trả khi đường N1 chưa hình thành. 

- Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng: 

+ Khoảng cách đến chỉ giới đường đỏ (giáp các tuyến đường) tối thiểu 6m. 

+ Khoảng cách đến chỉ giới đường đỏ (đến hàng rào nhà xưởng liền kề và 

các khu cây xanh) tối thiểu 3,5m. 

b) San nền 

- Mặt nền trong toàn khu vực sau khi hoàn thiện việc san lấp đạt cao độ 

nền khống chế, độ dốc ngang theo mặt bằng quy hoạch, cần lu, lèn và tạo độ dốc 

ta luy hoặc gia cố mái taluy đảm bảo sự ổn định cho nền sau khi san lấp. 

- Sau khi hoàn thiện mặt nền đảm bảo thoát nước mặt nhanh nhất. 

- Cốt san nền thiết kế được lấy theo cốt thiết kế các tuyến theo quy hoạch. 

- Cao độ san nền từ +7.00m đến +8.00m.. 

Thiết kế san nền:  

+ Thiết kế san nền giai đoạn sơ bộ nhằm dự trù khối lượng đất san nền 

trong phạm vi của dự án tới cao độ xây dựng, tính khối lượng theo phương pháp 

lưới ô vuông kích thước 20*20m; 

+ San nền chi tiết: Khi xây dựng hạ tầng kỹ thuật sẽ thiết kế chi tiết san 

nền từng lô cụ thể, hoàn thiện sân đường nội bộ. 

c) Cấp nước 

- Nguồn nước cấp cho khu vực lập quy hoạch dự kiến lấy từ nhà máy 

nước sạch số 1 Hiệp Hòa, nhà máy đặt tại xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa. Nhà 

máy sử dụng nguồn nước mặt Sông Cầu, công suất hiện trạng là 9.000 

m3/ngđêm. Theo QĐ số 839/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Giang, công suất nhà máy sẽ nâng lên 18.000 m3/ ngđêm đảm bảo cấp nước cho 

các xã Đoan Bái, Đông Lỗ, Lương Phong, Hoàng Lương, Hoàng Thành và xã 

Đồng Tâm, huyện Hiệp Hòa. 

Mạng lưới cấp nước 
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- Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước cho khu công nghiệp theo dạng 

kết hợp giữa cấp nước sản xuất, cấp nước sinh hoạt và cấp nước cứa hoả. 

- Thiết kế mạng lưới cấp nước là mạng vòng kết hợp với mạng nhánh để 

đảm bảo tính an toàn và liên tục cấp nước. Căn cứ vào nhu cầu dùng nước ống 

cấp nước thiết kế có đường kính D160-200.  

- Việc tính toán mạng lưới cấp nước dựa trên các cơ sở sau: Áp lực nước 

tại điểm tiêu thụ không được nhỏ hơn 10m. Tất cả các đường ống cấp nước phải 

chôn sâu dưới mặt đất tính tới đỉnh ống ít nhất là 0,7m. 

Trong các công trình công cộng, thương mại, cần có giải pháp phòng cháy 

chữa cháy riêng được thiết kế theo tiêu chuẩn ngành và được cụ thể hóa khi thực 

hiện dự án đầu tư xây dựng. 

 d) Thoát nước 

- Hệ thống thoát nước thiết kế cho khu vực quy hoạch là hệ thống thoát 

nước riêng nước mưa và nước thải. Hệ thống thoát nước theo chế độ tự chảy; 

Tuân thủ theo định hướng thoát nước của quy hoạch chung Hiệp Hòa, Khi xây 

dựng dự án sẽ hoàn trả kênh đất ở giữa dự án bằng hệ thống kênh kè đá hộc rộng 

8m mặt để thu nước từ đường tỉnh 288 chảy sang và 02 lưu vực của dự đổ vào 

cụ thể.  

- Lưu vực thoát nước và hướng thoát nước: Khu vực quy hoạch chia 2 lưu 

vực:  

+ Lưu vực 1: Từ phía bắc từ phía đường vành đai 2 chảy xuống qua các 

trục thoát nước đặt ở trục chính mặt cắt 3-3 và hệ thống mương hở dọc ranh giới 

dự án đổ xuống phía kênh hở 8m giữa dự án. 

+ Lưu vực 2 : từ phía nam phía đường N1 chảy lên qua các trục thoát 

nước đặt ở trục chính mặt cắt 3-3 và hệ thống mương hở dọc ranh giới dự án đổ 

xuống phía kênh hở 8m giữa dự án. 

- Nước mưa trong các lô đất, trên đường được đường thu về các cửa thu có 

song chắn rác, rồi tập chung chảy về các hố ga trên tuyến cống thoát nước mưa. 

- Hệ thống giếng thu nước mưa được bố trí cách nhau 30 (m); 

- Độ dốc cống thoát nước lấy theo độ dốc tối thiểu  i = 1/D; 

- Đường kính cống thoát nước được thiết kế căn cứ vào lưu lượng nước 

mưa của dự án và các khu vực lân cận, cống được dùng là cống bê tông cốt thép 

ly tâm có đường kính từ D800÷D1500. 

- Hiện tại dự án lấy vào 1 hệ thống kênh tưới giữa dự án, kênh tưới này 

còn tưới cho 1 diện tích rất nhỏ phía đông dự án và giáp ngòi Lữ, nên tiến hành 

hoàn trả hệ thống mương tưới B600 chạy dọc sát hệ thống mương hoàn trả 8m ở 

giữa dự án. 

 e) Thoát nước thải 

 



6 

 

Hệ thống thoát nước thải được thiết kế hệ thống thoát nước riêng. Nước 

thải từ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp được xử lý sơ bộ rồi thoát ra 

mạng lưới thu gom nước thải và dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung. 

Nước thải khu vực quy hoạch được thu gom vào các tuyến cống chính 

D400-D600 về trạm bơm chính dẫn đến trạm xử lý bố trí tại ô đất Hạ tầng kỹ 

thuật phía Đông của khu lập quy hoạch. 

Dự kiến công suất trạm xử lý nước thải khoảng 3050m3/ng.đêm. 

g) Cấp điện 

TT Tên công trình sử dụng điện Đơn vị tính Chỉ tiêu 

1 Cấp điện công nghiệp kW/ha 400 

2 Công trình hành chính, hạ tầng kW/m2 0,03 

3 Cây xanh, sân vườn, bãi đỗ xe kW/m2 0,004 

4 Chiếu sáng đường kW/km 7,5 

Phương án cấp điện: 

          - Nguồn điện: Khu vực được cấp điện từ nguồn điện của mạng lưới Quốc 

gia cung cấp thông qua trạm 110KV Đức Thắng thông qua lộ 376-E7.11 

- Lưới 35kV cấp vào dự án được đi nổi dọc theo vỉa hè giao thông nhằm 

đảm bảo mỹ quan cho khu quy hoạch và cách bó vỉa 0,8-1m, tiết diện dây trung 

thế cấp đến dự án sử dung dây trần đi nổi AC-185mm2 (mạch kép). 

- Tổng nhu cầu cấp điện cho cụm công nghiệp khoảng 26.000KVA. 

 Lưới chiếu sáng: 

- Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng đảm bảo mỹ quan cho toàn khu. Cột 

đèn chiếu sáng dùng cột bát giác cao từ  9÷12 m tùy theo mặt cắt ngang đường. 

Dây dẫn dùng cáp Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC 3x16+1x10mm2. 

- Hệ thống đường dây chiếu sáng, hạ thế được bố trí đi ngầm trên vỉa hè. 

- Để phù hợp với địa hình thực tế và để giảm kinh phí xây dựng, bố trí đèn 

1 phía hoặc 2 phía tùy thuộc vào mặt cắt ngang đường và có khoảng cách đèn từ 

35÷45 m. 

h) Thông tin liên lạc 

Tổng nhu cầu về thông tin liên lạc của toàn bộ Cụm công nghiệp là lớn. Toàn 

bộ các dịch vụ thuê bao của Cụm công nghiệp dự kiến sẽ được đấu nối với tổng đài 

của xã, phù hợp với quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc chung. Hệ thống cáp 

truyền dẫn và các tủ cáp thuê bao sử dụng cho khu vực sẽ do các đơn vị ngành bưu 

chính viễn thông thiết kế, đầu tư xây dựng theo quy hoạch chuyên ngành. 

i) Quy hoạch quản lý CTR và nghĩa trang  

Quy hoạch chất thải rắn: Tại các khu dịch vụ được bố trí các thùng đựng 

chất thải rắn có nắp đậy kín thu về ga trung chuyển rác, chất thải rắn sẽ được thu 
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gom và vận chuyển tới khu trung chuyển rác đặt tại khu đất hạ tầng kỹ thuật 

trước khi chuyển tới khu xử lý rác tập trung của xã, công ty thu gom xử lý chất 

thải rắn. 

k) Đánh giá môi trường chiến lược 

Đồ án đã đánh giá môi trường chiến lược theo các quy định hiện hành, khi 

triển khai thực hiện UBND huyện sẽ chỉ đạo các giải pháp đảm bảo phát triển 

bền vững, giảm thiểu các tác động ảnh hưởng đến môi trường toàn khu vực.  

6. Những hạng mục chính cần ưu tiên đầu tư xây dựng 

Công trình hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, 

cấp điện, cây xanh bóng mát, trạm xử lý nước thải. 

7. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch. 

Có quy định quản lý quy hoạch kèm theo hồ sơ quy hoạch. 

Điều 2. Sở Xây dựng, Công ty cổ phần FECON Hiệp Hòa chịu trách 

nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định 

theo quy định, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành 

của Nhà nước. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Giao 

thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện 

Hiệp Hòa,  Công ty cổ phần FECON Hiệp Hòa và các đơn vị liên quan căn cứ 

quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: LĐ, TH, KTN; 

-  Lưu: VT; XD.Trung. 

 

  

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ô Pích 

  



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 
 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Giang, ngày        tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án  
“Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Danh Thắng  

- Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang” 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;  
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;  
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 
môi trường;  

Căn cứ Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh 
Bắc Giang về việc quy định một số nội dung thực hiện đánh giá tác động môi 
trường, giấy phép môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa 
bàn tỉnh Bắc Giang;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số     
597/TTr-TNMT ngày 04/12/2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
dự án “Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan 
Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang” (sau đây gọi là dự án) của Công ty Cổ phần 
Fecon Hiệp Hòa1 (sau đây gọi là chủ dự án) thực hiện tại xã Đoan Bái và xã Danh 
Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi 
trường ban hành kèm theo Quyết định này.  

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức 

1. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020 và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
                                           
1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 2400934738 do phòng Đăng ký 
kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 15/3/2022; chứng nhận 

thay đổi lần thứ 01 ngày 13/6/2023. 
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2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định2: Chịu trách nhiệm 

toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin, số liệu trong hồ sơ 
báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng 

Cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang” và 

kết quả thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt các nội dung, yêu cầu về bảo 

vệ môi trường của dự án tại Điều 1 Quyết định này đã đảm bảo theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Xây dựng, Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 
Khoa và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa; 

Chủ tịch UBND xã Danh Thắng; Chủ tịch UBND xã Đoan Bái; Công ty Cổ phần 
Fecon Hiệp Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
  
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c); 
- Q.CT, các PCT UBND tỉnh; 
- CCBVMT thuộc Sở TN&MT (lưu h/s); 
- Công ty Cổ phần Fecon Hiệp Hòa (trả kết quả 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công); 

- Văn phòng UBND tỉnh: 
+ LĐVP (CVP, PCVP-PT), TH, KTN; 

+ Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
+ Trung tâm Phục vụ hành chính công; 
- Lưu: VT, MT. Toàn 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

Phan Thế Tuấn 

                                           
2 thành lập theo Quyết định số 782/QĐ-TNMT ngày 17/10/2024 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 



CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
Dự án “Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp  

Danh Thắng - Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang” 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND  ngày         /12/2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang) 

 

1. Thông tin về dự án 

1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Danh 

Thắng - Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

- Địa điểm thực hiện: Xã Đoan Bái và xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang. 

- Chủ dự án: Công ty Cổ phần Fecon Hiệp Hòa. 
- Địa chỉ trụ sở: Thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 
1.2. Phạm vi, quy mô, công suất  
- Phạm vi đầu tư: Dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích khoảng 

74,9 ha (xã Danh Thắng: 38,2 ha, xã Đoan Bái: 36,7 ha), được UBND tỉnh Bắc 
Giang thành lập theo Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 26/12/2022, phê duyệt 
quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 

15/5/2024; chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư tại Quyết 
định số 872/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 (cấp lần đầu) và điều chỉnh tiến độ thực 
hiện dự án tại Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 31/10/2024. 

- Quy mô xây dựng: 
+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật (HTKT): Đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình 

HTKT trong phạm vi ranh giới cụm công nghiệp (CCN) theo quy hoạch chi tiết 
xây dựng, tỷ lệ 1/500 được duyệt, bao gồm: Hệ thống đường giao thông, san nền, 
hệ thống cấp nước, cấp điện, hệ thống thoát nước mưa, thu gom nước thải, trạm xử 
lý nước thải (XLNT) tập trung và các hồ sự cố.    

+ Đất khu hành chính dịch vụ: Có diện tích khoảng 8.804 m2, mật độ xây dựng 
tối đa: 50%, tầng cao tối đa: 09 tầng. 

+ Đất công nghiệp: Có diện tích khoảng 532.300 m2, chia thành 22 lô đất (từ 
CN-01 đến CN-22), mật độ xây dựng tối đa 70%, tầng cao tối đa: 05 tầng. 

+ Đất cây xanh - mặt nước: Có diện tích khoảng 98.417 m2 (Scây xanh: 82.675 m2; 

Smặt nước: 15.742 m2). 

+ Đất giao thông, bãi đỗ xe: Có diện tích khoảng 102.388 m2 (Sgiao thông: 

93.127 m2; Sbãi đỗ xe: 9.261 m2).  

+ Đất hạ tầng kỹ thuật (HTKT): Có diện tích khoảng 7.847 m2, mật độ xây 
dựng tối đa: 70%, tầng cao xây dựng tối đa: 02 tầng. 

- Các ngành nghề đầu tư vào CCN theo quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 
1/500 được duyệt, bao gồm: 
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TT Ngành nghề thu hút đầu tư  
Mã ngành (theo Quyết 

định số 27/2018/QĐ-TTg 

ngày 06/7/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ) 

I Công nghiệp cơ khí  

1 Sản xuất kim loại C24 

2 
Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi 
hơi C251 

3 
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử 
lý, gia công kim loại C259 

II Công nghiệp điện, điện tử  

1 
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm 
quang học 

C26 

2 Sản xuất thiết bị điện C27 

III Chế biến nông, lâm sản  

1 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt C101 

2 Chế biến và bảo quản rau quả C103 

3 Xay sát và sản xuất bột C106 

4 Chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ C16 

5 Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy C17 

IV Công nghiệp may mặc  

1 Dệt C13 

2 Sản xuất trang phục C141 - C143 

3 Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan C152 

V Dược phẩm, thức ăn chăn nuôi  

1 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu C210 

2 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản C108 

VI Công nghiệp chế biến, chế tạo  

1 

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ 
sản (không bao gồm công đoạn giết, mổ thuỷ sản, hải 
sản) 

C102 

2 Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật C104 

3 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa C105 

4 Sản xuất thực phẩm khác C107 

5 Sản xuất đồ uống C110 

6 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng C1104 

7 Sản xuất chế biến thực phẩm C10 

8 Sản xuất đồ uống C11 
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TT Ngành nghề thu hút đầu tư  
Mã ngành (theo Quyết 

định số 27/2018/QĐ-TTg 
ngày 06/7/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ) 
9 Sản xuất thuốc lá C12 

10 In, sao chép bản ghi các loại C18 

11 Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất C20 

12 Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic C22 

13 Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác C23 

14 Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu C28 

15 Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác C29 

16 
Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được 
phân vào đâu 

C309 

17 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế C31 

18 Công nghiệp chế biến, chế tạo khác C32 

19 Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị C33 

VII Công nghiệp hỗ trợ  

1 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa H5210 

2 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải H5229 

3 Bưu chính và chuyển phát H53 

1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư 

1.3.1. Các hạng mục công trình của dự án đầu tư  

- Các hạng mục công trình chính: San nền, hoàn trả mương tiêu - kênh tưới, 
đường giao thông, cấp điện động lực - điện chiếu sáng - chống sét, hệ thống thông 
tin liên lạc và hệ thống cấp nước sạch kết hợp chữa cháy.  

- Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án: Cây xanh, mặt nước, bãi đỗ 
xe, cổng, tường rào và các nhà bảo vệ. 

- Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường (BVMT): 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa, hệ thống thu gom nước thải, trạm XLNT 
tập trung, hồ sự cố, kho chứa chất thải rắn thông thường (CTRTT) và kho chứa 
chất thải nguy hại (CTNH). 

1.3.2. Hoạt động của dự án đầu tư  
a) Giai đoạn thi công, xây dựng  
- Hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả. 

- Hoạt động rà phá bom mìn, vật liệu nổ. 

- Hoạt động bóc đất hữu cơ bề mặt, tái sử dụng trồng cây xanh tại dự án.  

- Hoạt động vận chuyển đổ thải đất đá thừa và vận chuyển vật liệu san nền 

về dự án. 
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- Hoạt động thi công hoàn trả kênh mương, công trình thủy lợi. 

- Hoạt động thi công san nền và thi công, xây dựng các hạng mục công trình 

HTKT và các công trình xây dựng khác. 

- Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân tham gia thi công xây dựng. 

b) Giai đoạn vận hành 

- Hoạt động của các dự án đầu tư thứ cấp trong CCN. 

- Hoạt động của trạm bơm cấp nước sạch. 

- Hoạt động của trạm XLNT tập trung. 

- Thu gom, phân loại tại nguồn các loại chất thải (CTRTT, CTRSH, CTNH) 

phát sinh từ hoạt động thuộc trách nhiệm của chủ dự án.  
1.4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng khoảng 634.000,1 m2 đất trồng 

lúa nước 2 vụ trở lên (LUC), là yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại 

khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác 
động xấu đến môi trường 

2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Chiếm dụng đất: Dự án chiếm dụng khoảng 749.756 m2 đất, gồm: Đất bằng 
chưa sử dụng (15 m2), đất giao thông (51.712,4 m2), đất công trình năng lượng 
(15,7 m2), đất thủy lợi (43.183,1 m2), đất trồng lúa 2 vụ (634.000,1 m2), đất trồng 
lúa nước còn lại (6.138,4 m2), đất nghĩa địa (4.421,6 m2), đất nuôi trồng thủy sản 
(2.424,8 m2), đất sông ngòi, kênh, rạch (5.536,1 m2), đất ở nông thôn chưa xây 
dựng (456 m2) và đất có mặt nước chuyên dùng (1.852,8 m2).    

- Hoạt động phát quang, giải phóng mặt bằng, bóc tầng phủ hữu cơ, dọn dẹp 
mặt bằng, hoạt động đào đắp phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, CTRTT. 

- Hoạt động vận chuyển vật liệu san nền, nguyên vật liệu xây dựng đất đá 
thải phát sinh CTRTT, bụi, khí thải, tiếng ồn. 

- Hoạt động thi công, xây dựng phát sinh bụi, khí thải, nước thải thi công, 
tiếng ồn, độ rung, CTRTT, CTNH. 

- Hoạt động của công nhân trên công trường phát sinh nước thải sinh hoạt 
(NTSH), CTRSH. 

2.2. Giai đoạn vận hành  
- Hoạt động của các dự án đầu tư thứ cấp trong CCN phát sinh NTSH, 

CTRSH, nước thải công nghiệp, CTRTT, CTNH, tiếng ồn, độ rung,… 

- Hoạt động của khu điều hành dịch vụ trong CCN phát sinh NTSH, CTRSH, 
CTRTT và CTNH.  

- Hoạt động của trạm XLNT tập trung phát sinh mùi, khí thải, bùn thải, tiếng 
ồn và CTNH. 
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3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các 
giai đoạn của dự án đầu tư 

3.1. Nước thải, khí thải 
3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải 
a) Giai đoạn thi công, xây dựng  
- NTSH phát sinh từ hoạt động của công nhân khoảng 34,5 m3/ngày đêm. 

Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm: pH, BOD5, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), tổng 

chất rắn hòa tan, sunfua (tính theo H2S), amoni (tính theo N), Nitrat (tính theo 

NO3
-), dầu mỡ động, thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, phosphat (PO3

-) 

(tính theo P), tổng Coliforms.  

- Nước thải phát sinh từ hoạt động rửa xe ra công trường khoảng 21,9 

m3/ngày đêm, từ hoạt động thi công xây dựng khoảng 2,5 m3/ngày đêm. Thông 

số ô nhiễm đặc trưng gồm: TSS, dầu mỡ. 

b) Giai đoạn vận hành 

- Nước thải phát sinh từ hoạt động của CCN phát sinh lớn nhất khoảng 3.050 

m3/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm: pH, TSS, BOD5, COD, Amoni 

(tính theo N), Sunfua, Florua, Clorua, tổng nitơ, tổng phốt pho, tổng dầu mỡ 

khoáng, tổng coliforms, các kim loại nặng (Hg, Fe, Cu, As, Cr, Zn, Al, Pb). 

- Nước thải phát sinh từ các dự án đầu tư thứ cấp trong CCN có quy mô và 

tính chất phụ thuộc vào loại hình đầu tư. 
3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của khí thải 
a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của các phương tiện thi công 
cơ giới, quá trình đào đắp, hoạt động thi công các hạng mục công trình. Thông số 

ô nhiễm đặc trưng gồm: SO2, CO, NO2, tổng bụi lơ lửng (TSP). 

b) Giai đoạn vận hành 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các dự án đầu tư thứ cấp 

trong CCN có quy mô và tính chất phụ thuộc vào loại hình đầu tư. 
- Mùi, khí thải phát sinh từ hoạt động của trạm XLNT tập trung. Thông số ô 

nhiễm đặc trưng gồm: amoniac (NH3), hydro sufua (H2S), methyl mercaptan 

(CH3SH), metal (CH4).  

3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 
3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của CTRSH, CTRTT 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

- CTRSH phát sinh từ hoạt động của công nhân tham gia thi công khoảng 

225 kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm: Các loại bao bì, vỏ chai lọ, đồ hộp sử 

dụng 1 lần, thức ăn thừa,… 

- CTRTT phát sinh từ hoạt động giải phóng mặt bằng, phát quang cây cối, 

thực bì, dọn dẹp mặt bằng khoảng 85,99 tấn. Thành phần chủ yếu gồm: gốc rơm, 
rạ và các loại cây cỏ bụi tầm thấp khác. 
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- Phế thải xây dựng từ quá trình phá dỡ kênh mương, công trình thuỷ lợi, di 

dời mồ mả khoảng 338 kg.  

- Phế thải xây dựng phát sinh từ quá trình thi công xây dựng khoảng 1.327 

tấn. Thành phần chủ yếu gồm: đất đá, gạch vỡ, cát, sắt thép vụn. 

- Đất hữu cơ bóc bề mặt được tái sử dụng trồng cây xanh tại dự án khoảng 

110.265,0 m3; đất thừa đào hồ sự cố, bùn từ hoạt động nạo vét kênh, mương thủy 

lợi khoảng 27.118,53 m3. 

b) Giai đoạn vận hành 

- CTRSH phát sinh từ hoạt động của cán bộ, công nhân làm việc tại khu điều 

hành, trạm XLNT tập trung khoảng 30 kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm: các 

loại bao bì, vỏ chai lọ, thức ăn thừa, đồ hộp sử dụng 1 lần,… 

- Bùn thải từ quá trình nạo vét hố ga hệ thống thoát nước mưa khoảng 124,6 
kg/ngày.đêm, hệ thống thu gom nước thải khoảng 105 kg/ngày.đêm. 

- CTRSH, CTRTT phát sinh từ hoạt động của các dự án đầu tư thứ cấp trong 

CCN: Khối lượng và thành phần phụ thuộc vào các dự án đầu tư thứ cấp.  

3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của CTNH 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

CTNH phát sinh từ hoạt động thi công khoảng 113,48 kg/tháng. Thành phần 
chủ yếu gồm: Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại 
các mã khác, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm thành phần nguy hại, bao bì kim loại 
cứng (đã chứa các chất khi thải ra là chất thải nguy hại, hoặc chứa áp suất chưa đảm 
bảo rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy hại như amiăng), dầu thải, bóng đèn huỳnh quang 
và các loại thủy tinh hoạt tính thải, bao bì nhựa cứng (đã chứa chất thải khi thải ra 
là chất thải nguy hại) thải, sơn, mực chất kết dính và nhựa thải có các thành phần 
nguy hại, que hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại.  

b) Giai đoạn vận hành 

- CTNH phát sinh từ khu điều hành CCN, phòng thí nghiệm (tại trạm XLNT) 
khoảng 13,5 kg/tháng. Thành phần chủ yếu: Găng tay, giẻ lau dính dầu, bóng đèn 
huỳnh quang, pin, ắc quy, linh kiện thiết bị điện tử, dầu mỡ, hộp mực in, bao bì 
đựng hóa chất.  

- CTNH phát sinh từ hoạt động bảo dưỡng sửa chữa các công trình HTKT 
CCN khoảng 53 kg/tháng. Thành phần chủ yếu gồm: Găng tay, giẻ lau dính chất 
thải nguy hại, bóng đèn huỳnh quang thải, pin ắc quy thải, linh kiện thiết bị điện 
tử thải, dầu mỡ thải, hộp mực in thải, bao bì đựng hóa chất để xử lý... khối lượng 
phát sinh khoảng 53 kg/tháng. 

- Bùn thải phát sinh từ hoạt động của trạm XLNT tập trung khoảng 24,87 

m3/ngày đêm trong trường hợp bùn thải được xác định là CTNH (thực hiện lấy 
mẫu, phân tích bùn thải từ trạm XLNT tập trung trong giai đoạn vận hành thử 
nghiệm với tần suất 3 lần với các chỉ tiêu: As, Bari, Ag, Cd, Chì, Coban, Kẽm, 
Ni, Si, Hg, Crom6+, tổng Xyanua, Tổng dầu, Phenol, Benzen, so sánh với QCVN 
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50:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn 
thải từ quá trình xử lý nước. Nếu phát hiện thành phần bùn thải vượt QCVN 
50:2013/BTNMT, thực hiện quản lý bùn thải như CTNH; nếu không vượt QCVN 
50:2013/BTNMT, thực hiện quản lý bùn thải như CTRTT). 

- CTNH phát sinh từ hoạt động của các dự án đầu tư thứ cấp trong CCN: 

Khối lượng và thành phần phụ thuộc vào các dự án đầu tư thứ cấp trong CCN.  

3.3. Tiếng ồn, độ rung 

3.3.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

Tiếng ồn và độ rung phát sinh từ hoạt động của phương tiện tham gia thi 

công và phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, phế thải của dự án.  

3.3.2. Giai đoạn vận hành  

Tiếng ồn và độ rung phát sinh từ hoạt động của trạm bơm tăng áp nước sạch, 

trạm XLNT tập trung và hoạt động sản xuất của các dự án đầu tư thứ cấp trong 

CCN. 

3.4. Các tác động khác 

3.4.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Nước mưa chảy tràn trên công trường thi công khoảng 8,61 m3/s. Thông số 
ô nhiễm đặc trưng: TSS.  

- Tác động do chiếm dụng đất 74,9 ha, trong đó đất trồng lúa 2 vụ là: 63,4 
ha, tác động đến đời sống của khoảng 401 hộ gia đình bị mất đất.  

- Tác động do việc di dời khoảng 169 ngôi mộ, gây khả năng ngập úng đối 
với khu nghĩa trang thôn Phúc Thịnh (xã Danh Thắng) và nghĩa trang thôn Bái 
Thượng (xã Đoan Bái) xen kẹt (ngoài ranh giới dự án).  

- Tác động do chiếm dụng, hoàn trả mương tiêu thoát nước và mương tưới, 
sự cố cháy nổ, ngập úng do tắc nghẽn hệ thống thoát nước của khu vực, xói lở, 
bồi lắng; tác động đến lòng, bờ kênh mương thoát nước, tác động đến hệ thống hạ 
tầng, hệ thống giao thông, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và an toàn xã 
hội khu vực.   

3.4.2. Giai đoạn vận hành 

- Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ diện tích CCN khoảng 20,26 m3/s. Thông 

số ô nhiễm đặc trưng: TSS. 

- Sự cố hệ thống thu gom, trạm XLNT tập trung và sự cố nước thải của các 
nhà đầu tư thứ cấp. 

- Sự cố cháy nổ, sự cố ngập úng. 
- Tác động đến hệ thống hạ tầng, hệ thống giao thông, tình hình kinh tế - xã 

hội, an ninh trật tự và an toàn xã hội trong và xung quanh CCN.   
4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

4.1. Công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải 
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 a) Giai đoạn thi công, xây dựng  
- Lắp đặt 06 cụm nhà vệ sinh lưu động trên công trường, mỗi cụm có bể chứa 

phân bùn, nước tiểu khoảng 5 m3; hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử 
lý theo quy định. Tháo dỡ các cụm nhà vệ sinh, hoàn trả mặt bằng sau khi kết thúc 
thi công xây dựng.   

- Lắp đặt 01 trạm rửa xe tại cổng ra, vào công trường. Nước thải từ trạm rửa 
xe được thu gom vào bể lắng bùn cát, có lưới lọc dầu mỡ, dung tích 30 m3. Nước 
thải sau xử lý được tuần hoàn để rửa xe, tưới ẩm vật liệu và bề mặt công trường. 
Cặn dầu, váng dầu được thu gom, lưu giữ cùng CTNH, hợp đồng với đơn vị có 
chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. 

- Nước thải từ hoạt động thi công được thu gom vào bể lắng có lưới lọc dầu 
mỡ có dung tích 6,0 m3, nước sau lắng được sử dụng để phun nước rửa đường và 
tưới ẩm bề mặt công trường giảm bụi. Cặn dầu, váng dầu, lưới lọc dầu được thu 
gom, lưu giữ cùng CTNH, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận 
chuyển, xử lý theo quy định. 

Quy trình xử lý: Nước thải rửa xe, nước thải thi công  Bể lắng  Hố thu 
 Sử dụng để rửa bánh xe, dập bụi công trường, tưới ẩm vật liệu. 

b) Giai đoạn vận hành 

- Nước thải phát sinh trong giai đoạn vận hành CCN (bao gồm NTSH từ các 
khu dịch vụ công cộng, khu điều hành CCN, nước thải từ các dự án đầu tư thứ cấp 
trong CCN sau khi được xử lý sơ bộ đạt yêu cầu tiếp nhận) được thu gom về trạm 
XLNT tập trung bằng ống HDPE D300-D400-D600 bố trí ngầm dưới hè đường, 
các hố ga được bố trí đảm bảo khoảng cách theo quy định; đồng thời bố trí hố ga 

đấu nối nước thải tại mỗi lô đất công nghiệp để quản lý và giám sát; lắp đặt biển 

chỉ dẫn, thông tin về lưu lượng xả thải, chủ nguồn xả thải theo quy định tại mỗi 

điểm đấu nối nước thải.  

- Trạm XLNT tập trung có tổng công suất 3.050 m3/ngày đêm, chia làm 2 
modules độc lập, giống nhau, công suất là: 1.525 m3/ngày đêm/module, xây dựng 
theo phân kỳ đầu tư và nhu cầu xử lý nước thải của dự án.  

- Đảm bảo dải cây xanh cách ly xung quanh trạm XLNT tập trung có bề rộng 
tối thiểu là 10 m theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

- Chỉ cho phép các dự án đầu tư thứ cấp đấu nối vào hệ thống thoát nước 
thải của CCN sau khi đảm bảo lưu lượng, chất lượng nước thải phù hợp với tiêu 
chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào của trạm XLNT tập trung theo Hợp đồng thuê 
hạ tầng kỹ thuật (hoặc Hợp đồng xử lý nước thải) giữa chủ dự án và các nhà đầu 
tư thứ cấp. Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào của trạm XLNT tập trung, cụ 
thể như sau: 
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TT Thông số ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị tiếp nhận 

1 Nhiệt độ oC ≤ 40 

2 Màu Pt/Co ≤ 150 

3 pH  - 5,5 – 9 

4 BOD5 (20oC) mg/l ≤ 200 

5 COD mg/l ≤ 300 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l ≤ 180 

7 Asen mg/l ≤ 0,05 

8 Thuỷ ngân mg/l ≤ 0,005 

9 Chì mg/l ≤ 0,5 

10 Cadimi mg/l ≤ 0,05 

11 Crom (VI) mg/l ≤ 0,05 

12 Crom (III) mg/l ≤ 1,0 

13 Đồng mg/l 2 

14 Kẽm mg/l 3 

15 Niken mg/l 0,5 

16 Mangan mg/l 1 

17 Sắt mg/l 5 

18 Tổng xianua mg/l ≤ 0,1 

19 Tổng phenol mg/l ≤ 0,1 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l ≤ 10 

21 Sunfua mg/l ≤ 0,5 

22 Florua mg/l ≤ 5,0 

23 Amoni (tính theo N) mg/l ≤ 40 

24 Tổng nitơ mg/l ≤ 60 

25 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l ≤ 6,0 

26 
Clorua (không áp dụng khi xả 
vào nguồn nước mặn, nước lợ) mg/l ≤ 450 

27 Clo dư mg/l ≤ 2,0 

28 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật 
clo hữu cơ 

mg/l ≤ 0,05 

29 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật 
phốt pho hữu cơ 

mg/l ≤ 0,3 

30 Tổng PCB mg/l ≤ 0,003 

31 Coliform MPN/100ml ≤ 10.000 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l ≤ 0,1 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l ≤ 1,0 
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 - Trạm XLNT tập trung hoạt động theo công nghệ hóa lý kết hợp sinh học 
A-O với quy trình như sau: Nước thải đầu vào từ các dự án đầu tư thứ cấp trong 
CCN (sau khi xử lý sơ bộ đạt giới hạn cho phép theo yêu cầu của trạm XLNT tập 
trung)  Bể gom nước thải  Tách rác tinh   Bể tách cát, dầu mỡ  Bể điều 
hòa  Cụm bể pH, keo tụ, tạo bông  Bể lắng hóa lý  Bể trung gian 1  Bể 
thiếu khí  Bể hiếu khí  Bể trung gian 2  Bể lắng sinh học  Bể khử trùng 
(sử dụng NaOCl)  Mương quan trắc (có trạm quan trắc tự động)  Đạt QCVN 
40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1,0  Kênh tiêu Cầu Chi.  

Vị trí điểm xả nước thải thuộc xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang, 
có tọa độ điểm xả nước thải (VN-2000): X =2359285,2739; Y = 396154,9857 (đã 
được UBND huyện Hiệp Hoà chấp thuận vị trí xả nước thải tại Công văn số 4108/ 
UBND-TNMT ngày 26/11/2024). 

- Các hạng mục công trình xây dựng chính của module XLNT số 1 (module 
số 2 tương tự, trừ bể gom được xây dựng ngay tại module số 1), như sau: 

 

TT Hạng mục Dài (m) 
Rộng 
(m) 

D.tích 
(m2) 

Cao (m) 
Vthông thủy 

(m3) 

1  Bể gom  5,30 3,50 18,55 5,15 95,53 

2  Bể tách cát dầu mỡ  7,10 2,50 17,75 2,80 49,70 

3  Bể điều hòa  14,45 5,75 83,09 5,00 415,44 

4  Bể điều chỉnh pH 1 2,30 1,50 3,45 5,00 17,25 

5  Bể xử lý kim loại  2,30 1,90 4,37 5,00 21,85 

6  Bể điều chỉnh pH 2  2,30 1,50 3,45 5,00 17,25 

7  Bể keo tụ  2,30 1,90 4,37 5,00 21,85 

8  Bể tạo bông  2,30 1,90 4,37 5,00 21,85 

9  Bể lắng hóa lý  7,10 7,10 50,41 5,00 252,05 

10  Bể trung gian 1  3,10 1,40 4,34 4,50 19,53 

11  Bể thiếu khí 1  9,45 3,65 34,49 4,50 155,22 

12  Bể thiếu khí 2  9,45 3,65 34,49 4,50 155,22 

13  Bể hiếu khí 1  12,96 7,94 102,90 4,50 463,06 

14  Bể hiếu khí 2  12,96 7,94 102,90 4,50 463,06 

15  Bể trung gian 2  3,10 2,00 6,20 4,50 27,90 

16  Bể lắng sinh học  9,10 9,10 82,81 4,50 372,65 

17  Bể khử trùng  9,10 2,20 3,00 4,50 13,50 

18  Mương quan trắc  5,00 1,00 5,00 4,50 22,50 

19  Ngăn bơm bùn hóa lý  2,30 1,20 2,76 4,50 12,42 

20  Ngăn bơm bùn sinh học  1,80 1,40 2,52 4,50 11,34 

21  Bể chứa bùn  7,45 3,65 27,19 5,00 135,96 

22  Bể nén bùn  6,20 3,90 24,18 5,00 120,90 

23  Bể phơi cát  1,40 0,85 1,19 1,50 1,79 
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- Lắp đặt phòng thí nghiệm tại khu vực trạm XLNT tập trung để kiểm tra, 
giám sát thường xuyên chất lượng nước thải trước, sau mỗi công đoạn xử lý và 
trước khi xả thải, kịp thời phát hiện các sự cố về nước thải để có biện áp phòng 
ngừa và ứng phó phù hợp. 

 c) Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của 
CCN đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
công nghiệp, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1,0 trước khi xả thải. 

- Tách riêng các hệ thống thu gom, thoát nước mưa và nước thải, không để 
nước mưa chảy vào hệ thống cống thoát nước thải cǜng như không làm thất thoát 
nước thải ra môi trường đất, nước mặt và vào hệ thống thoát nước mưa. 

- Thiết kế, xây dựng, vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước thải, trạm 
XLNT tập trung phải tuân thủ QCVN 01:2021/BXD và các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật hiện hành khác có liên quan. 

- Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục trước khi xả ra kênh 
tiêu Cầu Chi (bao gồm thiết bị quan trắc tự động, liên tục và thiết bị lấy mẫu tự 
động), có camera theo dõi, truyền số liệu trực tiếp đến Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Bắc Giang theo đúng quy định. Các thông số quan trắc nước thải tự 
động, liên tục bao gồm: Lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, 
TSS, COD, Amoni. 

- Quy định cụ thể việc xử lý sơ bộ nước thải trước khi xả vào trạm XLNT 
tập trung đối với các dự án đầu tư vào CCN thông qua hợp đồng trách nhiệm; 
giám sát, quản lý chặt chẽ các hoạt động xây dựng, vận hành của các dự án đầu 
tư thứ cấp, đảm bảo nước thải phải được xử lý đạt yêu cầu kỹ thuật về đấu nối 
trước khi chảy vào cống thu gom nước thải chung của CCN. 

4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải 
a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Xây dựng tường rào xung quanh khu vực công trường thi công; sử dụng 
phương tiện, thiết bị được kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ; 

phương tiện vận chuyển chở đúng trọng tải quy định; che phủ bạt đối với tất cả 
các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu, đất thải, phế thải; các phương tiện 
vận chuyển được rửa sạch bùn đất dính bám trước khi ra khỏi công trường, nơi đổ 
thải và mỏ đất. 

- Thường xuyên phun nước, duy trì độ ẩm bề mặt công trường, khu tập kết 
nguyên vật liệu phục vụ xây dựng, bãi tập kết đất đá thải, sân bãi, đường giao 
thông vào những ngày không có mưa; sử dụng vòi phun tiêu chuẩn để bề mặt tưới 
được làm ẩm đều, không gây đọng nước. 

b) Giai đoạn vận hành 

- Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các dự án đầu tư thứ cấp 
trong CCN được xử lý đạt các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo 
đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép môi 
trường của mỗi dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  
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- Lắp đặt tại mỗi module XLNT hệ thống thu gom, xử lý mùi có công suất 
7.000 m3/giờ để xử lý mùi phát sinh. Quy trình xử lý: Khí thải từ các bể gom nước 
thải, bể tách cát - dầu mỡ, bể điều hoà, bể thiếu khí A&B, bể chứa bùn  Ống 
hút  Quạt hút  Tháp xử lý (Sử dụng vật liệu đệm và NaOH để hấp thụ)  

Ống thải  Xả thải. 
- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế của trạm XLNT tập trung đảm bảo khoảng cách 

an toàn theo quy định của QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
quy hoạch xây dựng; đảm bảo khoảng cách ly cây xanh tối thiểu đạt 10m; xây dựng 
cống ngầm, hố ga có nắp đậy; định kỳ 06 tháng/lần nạo vét đường ống, hố ga. 

c) Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Tuân thủ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất 

lượng không khí. 

- Đảm bảo khí thải phát sinh từ trạm XLNT tập trung đạt QCVN 19:2009/ 

BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các 

chất vô cơ (cột B, Kp=1,0; Kv=1,0) và QCVN 20:2009/BNTMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 
- Chủ đầu tư các dự án thứ cấp có trách nhiệm xử lý bụi và khí thải đạt các 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo nội dung báo cáo đánh giá tác 
động môi trường hoặc giấy phép môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt, cấp phép riêng cho từng dự án. 

4.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn, 
CTNH 

4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 
thông thường 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Bố trí 06 thùng chứa, dung tích mỗi thùng 300 lít để chứa CTRSH; chủ dự 
án hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

- CTRTT (gồm: vỏ bao xi măng, mẩu thép, tôn, gỗ) được thu gom, phân 
loại, lưu giữ trong kho chứa có diện tích 60 m2 trên công trường; chủ dự án hợp 
đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

- Phế thải xây dựng phát sinh từ hoạt động dọn dẹp, giải phóng mặt bằng và  

thi công xây dựng dự án được thu gom, vận chuyển và đổ thải tại bãi thải thôn Ngọ 
Phúc, xã Châu Minh (theo Biên bản thoả thuận ngày 16/11/2024 giữa UBND xã 
Châu Minh và chủ dự án). Trong trường hợp nhà thầu thi công không sử dụng bãi 
thải nêu trên thì chủ dự án sẽ yêu cầu phải chứng minh được vị trí đổ thải hợp pháp 
trước khi ký hợp đồng thi công. 

 b) Giai đoạn vận hành 

- Bố trí kho chứa có diện tích khoảng 30,0 m2 tại khu vực trạm XLNT tập 
trung để chứa CTRTT phát sinh từ hoạt động thuộc phạm vi của chủ dự án và 
trạm XLNT; chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 
và xử lý theo quy định.  
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- Bố trí các thùng thu gom CTRSH (các thùng có 3 ngăn, dung tích 20 
lít/ngăn để phân loại rác thải tại nguồn) dọc trên vỉa hè đường giao thông, khu cây 

xanh với khoảng cách khoảng 300 m/thùng và tại các điểm dừng chờ, bãi đỗ xe 
và các khu vực công cộng khác. Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom 
hàng ngày về vị trí tập kết tạm bên cạnh trạm XLNT tập trung; chủ dự án hợp 
đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định đối với 
từng loại chất thải. 

- CTRSH, CTRTT phát sinh từ các dự án đầu tư thứ cấp trong CCN do chủ 
đầu tư các dự án thứ cấp tự lưu giữ và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, 
vận chuyển, xử lý theo quy định. 

c) Yêu cầu về bảo vệ môi trường  
Thực hiện phân định, phân loại, thu gom, quản lý CTRSH, CTRTT phát sinh 

trong quá trình thực hiện dự án theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 
2020 và các văn bản khác có liên quan. 

4.2.2. Công trình và biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải 
nguy hại 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

Thu gom, phân loại CTNH theo từng mã quản lý, chứa riêng theo từng loại 
trong các thùng có dung tích 50 lít/thùng (tổng cộng khoảng 05 thùng). Các thùng 
có nắp đậy, được lưu giữ tạm thời tại kho lưu giữ CTNH có diện tích 30m2 tại 
công trường thi công; chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận 
chuyển và xử lý theo quy định. 

b) Giai đoạn vận hành  

- Bố trí kho chứa CTNH có diện tích 30,0 m2 tại khu vực trạm XLNT tập 

trung, chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo quy định. 

- CTNH phát sinh từ các dự án đầu tư thứ cấp trong CCN được chủ đầu tư 
các dự án này hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo 
quy định. 

c) Yêu cầu về bảo vệ môi trường  

Thực hiện phân định, phân loại, thu gom, quản lý CTNH phát sinh trong quá 

trình thực hiện dự án theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các 

văn bản khác có liên quan. 

4.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

4.3.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Sử dụng các thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn, được kiểm định an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường theo quy định; các thiết bị thi công được lắp thiết bị 
giảm thanh và được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. 

- Các dự án đầu tư thứ cấp phải áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, 
độ rung đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo nội dung báo cáo 
đánh giá tác động môi trường hoặc hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép môi trường được 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt riêng cho từng dự án. 
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4.3.2. Giai đoạn vận hành 

- Trồng cây xanh dọc vỉa hè hai bên tuyến đường giao thông nội bộ, dải phân 
cách và các khuôn viên cây xanh theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

được duyệt nhằm tạo cảnh quan sinh thái, hạn chế khả năng lan truyền tiếng ồn 
của các phương tiện giao thông, đồng thời thanh lọc, giảm bụi, khí thải khu vực. 

- Máy phát điện dự phòng được đặt trong phòng cách âm hoặc có vỏ 
chống ồn, có móng bê tông và đệm giảm chấn để chống rung; kiểm tra, bảo dưỡng 
định kỳ.  

4.3.3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường  

Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 
ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

4.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

4.4.1. Phương án thoát nước mưa chảy tràn 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

Xây dựng hệ thống thoát nước thi công và vạch tuyến phân vùng thoát 
nước mưa cho công trường; bố trí các hố lắng (dung tích 1 m3/hố lắng) trên tuyến 
thoát nước mưa với khoảng cách 100m/hố lắng; khơi thông đường thoát nước mưa 
trong khu vực dự án, với tần suất 02 ngày/lần.  

b) Giai đoạn vận hành 

- Xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa riêng tách biệt hoàn toàn 
với hệ thống thu gom, thoát nước thải. Cống thoát nước mưa được thiết kế theo 
nguyên tắc tự chảy, bố trí các cống thoát và các hố ga (dung tích 1 m3/hố ga) dọc 
tuyến cống thoát nước, khoảng cách giữa các hố ga tuân thủ quy định hiện hành. 

- CCN chia thành 2 lưu vực thoát nước mưa chính (Lưu vực 1: Từ phía Bắc 
phía đường vành đai 2 huyện Hiệp Hoà chảy xuống qua các trục thoát nước đặt ở 
trục chính mặt cắt 3-3 và hệ thống mương hở dọc ranh giới dự án đổ xuống phía 
kênh hở hoàn trả KT20 giữa dự án; Lưu vực 2: Từ phía Nam phía đường N1 chảy 
lên qua các trục thoát nước đặt ở trục chính mặt cắt 3-3 và hệ thống mương hở 
dọc ranh giới dự án đổ xuống phía kênh hở hoàn trả KT20 giữa dự án), nước mưa 
tự chảy từ các lô đất và mặt đường vào hệ thống cống thoát nước, sau đó thoát ra 
kênh tiêu ngang KT20 giữa CCN, từ đó tiếp tục xả ra kênh tiêu Cầu Chi tại điểm 
có tọa độ: X (m)=2359275,4177; Y (m)=396156,4659 (theo Văn bản số 
3269/UBND-NN ngày 24/09/2024 của UBND huyện Hiệp Hoà). 

- Lắp đặt các biển báo kèm theo thông tin xả thải, chủ nguồn xả thải tại các 

điểm xả nước mưa theo quy định; thường xuyên nạo vét, khơi thông, sửa chữa các 
tuyến mương, cống thoát nước mưa, cống thoát nước qua đường, các tuyến mương 
nước mặt chạy giữa CCN; đảm bảo thực hiện các biện pháp thoát nước mưa hợp 
lý để không xảy ra tình trạng ngập úng trong và ngoài CCN. 

4.4.2. Sử dụng đất hữu cơ phát sinh từ hoạt động bóc bề mặt diện tích đất 
trồng lúa 
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 Tổng khối lượng đất hữu cơ bề mặt đất ruộng trồng lúa bóc bỏ khoảng 
110.265 m3, được sử dụng 100% để trồng cây xanh tại CCN theo quy định của 
Luật Trồng trọt, Nghị định 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính quy định 
chi tiết về đất trồng lúa và Văn bản số 2160/SNN-TT&BVTV ngày 18/8/2024 của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

4.4.3. Hoàn trả kênh mương 

Các công trình hoàn trả kênh mương tiêu thoát nước và kênh tưới thực hiện 
theo Văn bản số 242/UBND ngày 12/09/2024 của UBND xã Danh Thắng; Văn 
bản số 3269/UBND-NN ngày 24/09/2024 của UBND huyện Hiệp Hoà, đảm bảo 
và duy trì chức năng tưới cho khu vực canh tác còn lại và công tác tiêu thoát nước, 
không được để xảy ra ngập úng trong và xung quanh dự án.  

4.4.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

4.4.4.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của trạm XLNT 
tập trung 

- Xây dựng 2 hồ sự cố độc lập, có dung tích bằng nhau (1.525 m3/hồ). Hồ sự 
cố số 1 được hoàn thành ngay trong giai đoạn ban đầu khi đưa module XLNT số 
1 đi vào hoạt động, hồ sự cố số 2 được hoàn thành khi xây dựng module XLNT 
số 2. Trong trường hợp CCN lấp đầy 100% diện tích mà module XLNT số 1 vẫn 
đáp ứng được thì không xây dựng module XLNT số 2, chỉ xây dựng thêm hồ sự 
cố số 2 để tăng thời gian ứng phó khi có sự cố nước thải. Hồ sự cố được sử dụng 
để lưu chứa khi trạm XLNT tập trung gặp sự cố hoặc khi các nhà đầu tư thứ cấp 
gặp sự cố nước thải. Hồ có thành và đáy chống thấm để lưu chứa nước thải trong 
trường hợp CCN có sự cố nước thải. Hồ sự cố luôn để trống, sẵn sàng chứa nước 
thải khi có sự cố xảy ra. Trường hợp trạm XLNT tập trung gặp sự cố, nước thải 
được lưu giữ tại hồ sự cố sau đó bơm ngược lại về nhà máy XLNT tập trung để xử 
lý đạt quy chuẩn quy định trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Lắp đặt các thiết bị dự phòng để kịp thời khắc phục khi có sự cố; dung tích 
các bể, hệ thống van chặn tại các bể của trạm XLNT tập trung đảm bảo thời gian 
lưu nước tối đa trong trường hợp xảy ra sự cố xử lý nước thải. Khi xảy ra sự cố, tiến 
hành tạm dừng hoạt động của trạm XLNT tập trung để kiểm tra, khắc phục, sửa 
chữa. Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1,0, trước khi thải ra 
kênh tiêu Cầu Chi. 

- Bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải, giám sát vận 
hành hàng ngày và tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành, bảo dưỡng được 
thiết lập cho trạm XLNT tập trung của dự án. 

4.4.4.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý mùi của trạm 

XLNT tập trung  

- Thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của các máy móc, thiết bị; bảo 
trì máy móc, thiết bị của công trình xử lý khí thải.  

- Lắp đặt 01 quạt hút dự phòng trường hợp xảy ra sự cố hệ thống xử lý mùi 
của trạm XLNT tập trung.  
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4.4.4.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy và các quy 
định khác có liên quan; lắp đặt đầy đủ thiết bị phòng cháy, chữa cháy; xây dựng 
và tổ chức thực hiện phương án phòng chống cháy, nổ trong quá trình thực hiện 
dự án theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4.4.4.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố ngập úng 

Kiểm tra các tuyến đường bị ngập để khơi thông dòng chảy, thường xuyên thu 
gom các chất thải có khả năng làm tắc nghẽn hệ thống cống thoát nước. 

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường  
5.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

Giám sát việc thực hiện phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ CTRSH, 
CTRTT, CTNH theo quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; định kỳ chuyển giao các loại chất thải này cho đơn vị có 
chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.  

5.2. Giai đoạn hoạt động dự án 

5.2.1. Giám sát nước thải 

a) Giám sát tự động nước thải 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại mương quan trắc nước thải sau xử lý của trạm 
XLNT tập trung trước khi xả ra kênh tiêu Cầu Chi.  

- Thông số giám sát: Lưu lượng nước thải (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, 

TSS, COD, amoni. 

- Tần suất giám sát: Liên tục, tự động. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1,0: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp.   

- Đấu nối và truyền dữ liệu quan trắc tự động: Thực hiện theo quy định. 

b) Giám sát định kỳ nước thải 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại mương quan trắc nước thải sau xử lý tại trạm 
XLNT trước khi xả ra kênh tiêu Cầu Chi.  

- Thông số giám sát: Các thông số giám sát thực hiện theo QCVN 

40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (trừ 

các thông số đã được quan trắc tự động, liên tục). 
- Tần suất giám sát:  

+ 01 năm/lần đối với các thông số: Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu 
cơ, tổng hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ, tổng PCB, tổng hoạt độ phóng 
xạ α, tổng hoạt độ phóng xạ β.  

+ 03 tháng/lần đối với các thông số còn lại.  
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1,0: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp.   
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c) Giám sát nước thải khi trạm quan trắc tự động, liên tục gặp sự cố 

Trong thời gian thiết bị quan trắc tự động ngừng hoạt động từ 48 giờ trở lên, 
chủ dự án thực hiện quan trắc theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 35 Thông tư 
10/2021/TT-BNTMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 
kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng 
môi trường. Cụ thể như sau: 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại mương quan trắc nước thải sau xử lý tại trạm 
XLNT trước khi xả ra kênh tiêu Cầu Chi. 

- Thông số so sánh: Các thông số giám sát thực hiện theo QCVN 40:2011/ 
BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A; Kq = 

0,9; Kf = 1,0). 

- Tần suất giám sát: 01 lần/ngày (cho tới khi thiết bị quan trắc nước thải liên 
tục, tự động hoạt động trở lại). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1,0: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp.   

5.2.2. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại 

Giám sát việc thực hiện phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ CTRSH, 
CTRTT, chất thải nguy hại theo quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường; định kỳ chuyển giao các loại chất thải này cho đơn 
vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn được sử dụng để so sánh đánh giá chất lượng môi 
trường trong chương trình giám sát nêu trên là những tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện 
hành phù hợp với thời điểm quan trắc, giám sát theo quy định. 

6. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác 

- Thực hiện trách nhiệm của chủ dự án đầu tư theo quy định tại Điều 37 Luật 
Bảo vệ môi trường năm 2020, Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và các quy 

định khác về trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi 
trường được phê duyệt kết quả thẩm định trước khi đưa dự án vào hoạt động chính 
thức theo quy dịnh. 

- Thực hiện đúng các giải pháp bảo vệ môi trường đã nêu trong báo cáo đánh 
giá tác động môi trường được phê duyệt kết quả thẩm định, tổ chức thu gom, xử 
lý toàn bộ các loại chất thải thi công.  

- Hoàn thành xây dựng, vận hành các công trình, thiết bị xử lý chất thải phát 

sinh đảm bảo xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành trước khi thải ra môi 
trường; thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, đảm bảo các quy 
định về an toàn và vệ sinh môi trường.  

- Khối lượng đất đào tận dụng lại cho dự án và đất dư thừa vận chuyển đi 
(nếu có), chủ dự án phải thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về 
khoáng sản và pháp luật khác có liên quan. 
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- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về ứng cứu sự cố và các quy định khác 
của pháp luật trong toàn bộ các hoạt động của dự án;  

- Định kỳ hằng năm lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường (kỳ báo cáo 

tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo) gửi đến 

UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hiệp Hòa trước ngày 

05 tháng 01 của năm tiếp theo.  

- Đảm bảo tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về các thông tin, số liệu, các vấn đề về môi trường và kết quả tính toán trong báo 

cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về bảo vệ môi trường và bồi thường thiệt 

hại đối với môi trường và xã hội nếu trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi 

trường xung quanh và gây ra sự cố môi trường.  

- Trong quá trình thực hiện, nếu dự án có những thay đổi so với báo cáo 

đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định, chủ dự án 

phải báo cáo bằng văn bản đến UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) 

để kiểm tra, xem xét) và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản 

chấp thuận. 

- Các nội dung khác: Chi tiết tại Tờ trình số 597/TTr-TNMT ngày 04/12/2024 

của Sở Tài nguyên và Môi trường và nội dung báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án./. 



UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /SXD-QLN Bắc Giang, ngày       tháng 12 năm 2024 

V/v thông báo kết quả thẩm định Báo 
cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 
dựng dự án “Đầu tư xây dựng kinh 

doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh 
Thắng – Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Giang” 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần FECON Hiệp Hòa 

Sở Xây dựng nhận được Tờ trình số 39/2024/CV-KTKT.FECONHIEPHOA 

ngày 09/12/2024 của Công ty Cổ phần FECON Hiệp Hòa về việc trình thẩm 
định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án “Đầu tư xây dựng kinh 
doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 
Bắc Giang” kèm theo hồ sơ dự án. 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 
điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 
và Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo 
trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của 
Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực Quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh 
Bắc Giang Ban hành quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và 
xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 

09/7/2022 và Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động 
đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 
số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh 
Bắc Giang về việc thành lập Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, huyện 
Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh Bắc 
Giang về việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 
nhà đầu tư; 
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Căn cứ Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh Bắc 
Giang về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ 
tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 của UBND tỉnh Bắc 
Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Danh 
Thắng – Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500; 

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án “Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng 
cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang” 

như sau: 

I. Thông tin chung về dự án 

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh 
Thắng – Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

2. Nhóm dự án, loại và cấp, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình 

chính thuộc dự án: Dự án nhóm B (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật 
về đầu tư công); công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp II; công trình dân dụng, cấp III. 

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FECON 
Hiệp Hòa. 

4. Tên chủ đầu tư và các thông tin liên hệ:  

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần FECON Hiệp Hòa.  

- Địa chỉ: Thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

- Số điện thoại: 0913. 558. 792. 

5. Địa điểm xây dựng: Thuộc địa bàn xã Danh Thắng và xã Đoan Bái, 
huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

6. Giá trị tổng mức đầu tư xây dựng trình thẩm định: 1.022.022.829.000 đồng. 
(Bằng chữ: Một nghìn không trăm hai mươi hai tỷ, không trăm hai mươi hai 

triệu, tám trăm hai mươi chín nghìn đồng). 

7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn góp và nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 
8. Thời gian thực hiện dự án:  

- Từ quý IV/2022 đến quý III/2023: Hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu 
tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. 

- Từ quý III/2023 đến hết quý II/2026: Thực hiện thủ tục pháp lý, lập quy 
hoạch chi tiết, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo đánh giá tác động môi 
trường, chuyển đổi đất lúa; bồi thường giải phóng mặt bằng, lập thiết kế bản vẽ 
thi công; xây dựng các hạng mục kỹ thuật của dự án, trong đó có trạm xử lý 
nước thải; đồng thời thu hút các nhà đầu tư thứ cấp sản xuất kinh doanh, vận 
hành cụm công nghiệp.. 

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn chủ yếu áp dụng (theo Tờ trình thẩm định): 
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- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 
- QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn cháy cho nhà 

và công trình; 

- QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật gia về các công trình hạ tầng kỹ 
thuật đô thị; 

- QCVN 02:2020/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước 
chữa cháy; 

- QCVN 04:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nước thải sinh hoạt 
khu công nghiệp; 

- QCVN 10:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình 
đảm bảo người tàn tật tiếp cạn sử dụng; 

- QCVN 41:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ; 

- QCVN 05:2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà ở và công trình 
công cộng – An toàn sinh mạng và sức khỏe; 

- QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu các điều kiện tự 
nhiên dùng trong xây dựng; 

- QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước uống; 

- QCVN 33:2011/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Lắp đặt mạng cáp 
ngoại vi viễn thông; 

- TCVN 4050:2005 Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế; 
- TCVN 13592:2022 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế; 
- TCCS 38:2022/TCDDBVNN Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn 

thiết kế; 
- TCVN 4447:2012 Công tác đất – Thi công và nghiệm thu; 

- TCVN 1770:1986 Cát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật; 
- TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế; 
- TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế; 
- TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt liệu – Tiêu chuẩn thiết kế; 
- TCVN 7957:2023 Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu 

chuẩn thiết kế; 
- TCVN 4513-1988 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 4474-1987 Thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế; 
- 11TCN-18-21:2006 Quy phạm trang bị điện; 
- TCVN 4086:1995 Tiêu chuẩn an toàn về điện xây dựng;  
- TCXDVN 259-2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng đường; 
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- TCVN 9207: 2012 Tiêu chuẩn lắp đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công 
trình dân dụng. 

- TCVN 9206: 2012 Tiêu chuẩn lắp đặt thiết bị điện trong công trình dân dụng; 
-TCVN 8700:2011 Tiêu chuẩn quốc gia về Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và 

tủ đấu cáp viễn thông – Yêu cầu thiết kế; 
- TCVN 8699:2011 Tiêu chuẩn quốc gia về Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng 

cho tuyến cáp ngầm – Yêu cầu kỹ thuật; 
- Các tiêu chuẩn khác có liên quan. 
10. Nhà thầu lập khảo sát địa hình, địa chất xây dựng: Viện Nền móng và 

công trình ngầm. 

11. Nhà thầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Liên danh Công ty cổ 
phần tư vấn công nghiệp và đô thị Việt Nam và Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật 
hạ tầng Golden Earth. 

II. Hồ sơ trình thẩm định 

1. Văn bản pháp lý: 
- Tờ trình số 39/2024/CV-KTKT.FECONHIEPHOA ngày 09/12/2024 của 

Công ty Cổ phần FECON Hiệp Hòa về việc trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu 
khả thi đầu tư xây dựng dự án “Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công 
nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang”; 

- Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Bắc 
Giang về việc thành lập Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, huyện Hiệp 
Hòa, tỉnh Bắc Giang; 

- Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang 
về việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; 

- Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh Bắc 
Giang về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh 
hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa; 

- Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang 
về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Danh Thắng – 

Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500; 
- Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Danh 
Thắng – Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; 

- Văn bản số 2271/SGTVT-QLKC ngày 20/8/2024 của Sở Giao thông vận 
tải về việc chấp thuận thiết kế đường nhánh từ dự án “Xây dựng kinh doanh hạ 
tầng Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 
Giang” đấu nối vào vào ĐT.288 tại lý trình Km5+760 bên phải tuyến; 
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- Văn bản số 3269/UBND-NN ngày 24/9/2024 của UBND huyện Hiệp Hòa 
về việc trả lời đề nghị của Công ty cổ phần FECON Hiệp Hòa tại Công văn số 
19/2024/CV-KTKT.FECONHIEPHOA ngày 22/8/2024 (nội dung chấp thuận 
việc xả nước mưa, nước thải sau xử lý vào kênh tiêu Cầu Chi); 

- Văn bản số 4108/UBND-TNMT ngày 26/11/2024 của UBND huyện Hiệp 
Hoà về việc tham gia ý kiến về việc xả nước thải vào công trình thuỷ lợi của dự 
án Dự án “Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng - 
Đoan Bái, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang”; 

- Văn bản số 4763/PCBG-KT ngày 20/9/2024 của Công ty Điện lực Bắc 
Giang về việc cấp điện cho Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, huyện 
Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

- Văn bản số 6554/PCBG-KT ngày 03/12/2024 của Công ty Điện lực Bắc 
Giang về việc giải pháp cấp điện cho Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan 
Bái, huyện Hiệp Hòa; 

- Văn bản số 242/UBND ngày 12/9/2024 của UBND xã Danh Thắng về 
việc thỏa thuận hoàn trả mương tưới hiện trạng cho dự án đầu tư xây dựng kinh 
doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái; 

- Văn bản số 241126/MTVN ngày 26/11/2024 của Công ty cổ phần xây 
dựng và CN môi trường Việt Nam về việc thỏa thuận đấu nối cấp nước cho dự 
án Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; 

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan. 
2. Hồ sơ dự án, tài liệu của dự án, khảo sát, thiết kế: 
- Hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất. 
- Hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Danh Thắng – 

Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1.500.  

- Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu 
khả thi; Thuyết minh thiết kế cơ sở; các phụ lục tính toán; Bản vẽ thiết kế cơ sở 
dự án. 

3. Hồ sơ năng lực nhà thầu:  
Hồ sơ năng lực của nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự án và chứng chỉ hành 

nghề của các chức danh chủ nhiệm dự án, chủ trì thiết kế các bộ môn. 
a) Nhà thầu tư vấn khảo sát địa hình, địa chất: Viện Nền móng và công trình 

ngầm. 

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-0004180 do Cục Quản lý 
hoạt động xây dựng cấp ngày 29/7/2022, có giá trị đến hết ngày 29/7/2032 (khảo 
sát xây dựng, hạng I). 

Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm, chủ trì khảo sát: 

TT Chức danh đảm Tên chủ nhiệm, Số chứng chỉ 
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nhận chủ trì (thời hạn) 

1 
Chủ trì khảo sát 
địa hình 

Lê Đắc Tiến 
HNT-00180389 

(15/12/2023 – 15/12/2028) 

2 
Chủ trì khảo sát 
địa chất Nguyễn Đăng Tâm 

BXD-00000592 

(25/4/2022 – 25/4/2027) 

b) Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Liên 

danh Công ty cổ phần tư vấn công nghiệp và đô thị Việt Nam và Công ty cổ phần 
tư vấn kỹ thuật hạ tầng Golden Earth. 

Công ty cổ phần tư vấn công nghiệp và đô thị Việt Nam có Chứng chỉ năng 
lực hoạt động xây dựng số BXD-00001086 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng 
cấp ngày 15/8/2022, có giá trình đến ngày 20/4/2032 (thiết kế công trình giao 
thông, hạ tầng kỹ thuật, hạng I); có Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch 
vụ phòng cháy và chữa cháy số 129/GXN-PCCC do Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH – Công an Hà Nội cấp ngày 03/8/2022 (tư vấn thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy); có Giấy phép hoạt động điện lực số 52/GP-SCT do Sở Công 
thương Hà Nội cấp ngày 11/10/2023. 

Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật hạ tầng Golden Earth có Chứng chỉ năng 
lực hoạt động xây dựng số HAN-00020065 do Sở Xây dựng Hà Nội cấp ngày 
27/8/2019, có giá trị đến ngày 21/8/2029 (thiết kế công trình giao thông hạng III, 
thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật hạng II). 

Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm, chủ trì: 

TT 
Chức danh đảm 

nhận 

Tên chủ nhiệm, chủ 
trì 

Số chứng chỉ 
(thời hạn) 

1 Chủ nhiệm thiết kế Nguyễn Hoàng Sơn 
HNT-00114625 

(26/01/2021 – 26/01/2026) 

2 
Chủ trì thiết kế giao 
thông, san nền 

Hoàng Minh Chính 
BXD-00089771 

(29/5/2020 – 29/5/2025) 

3 
Chủ trì thiết kế cấp, 
thoát nước 

Nguyễn Hoàng Sơn 
HNT-00114625 

(26/01/2021 – 26/01/2026) 

4 Chủ trì thiết kế điện Nguyễn Ngọc Bích 
BXD-00093925 

(26/6/2020 – 26/6/2026) 

5 Chủ trì thiết kế kiến trúc Nguyễn Quang Bảo 
HAN-17-2024-05 

(02/7/2024 – 02/7/2034) 

6 Chủ trì thiết kế kết cấu Nguyễn Thanh Hùng 
BXD-000124469 

(10/11/2021 – 10/11/2026) 

7 Chủ trì thiết kế PCCC Phạm Thị Bích Trâm 0891/2024/PCCC 
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III. Nội dung hồ sơ dự án trình thẩm định 

1. Quy mô, nội dung xây dựng  

Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 
Giang do Công ty Cổ phần FECON Hiệp Hòa làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh 
Bắc Giang thành lập tại Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 26/12/2022; điều 
chỉnh tại Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 31/10/2024, được UBND tỉnh Bắc 
Giang chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết 
định số 872/QĐ-UBND ngày 11/8/2023. Vị trí thực hiện dự án đã được UBND 
tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 461/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2024. Các hạng mục đầu tư xây dựng trình thẩm định bao gồm: San 
nền, hệ thống giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện và chiếu 
sáng, thông tin liên lạc, cây xanh cảnh quan và tòa nhà hành chính dịch vụ. 

Các chỉ tiêu chính của dự án được lập tuân thủ theo Quy hoạch chi tiết, cụ 
thể như sau:  

TT Các chỉ tiêu chính Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất hành chính dịch vụ 8.804 1,17 

2 Đất công nghiệp 532.300 71,0 

3 Đất cây xanh – mặt nước 98.417 13,13 

4 Đất giao thông, bãi đỗ xe 102.388 13,66 

5 Đất hạ tầng kỹ thuật 7.847 1,05 

 Tổng cộng 749.756 100,0 

2. Giải pháp thiết kế cơ sở 

2.1. San nền 

San nền cho từng lô đất thuộc dự án, áp dụng phương pháp đường đồng 
mức và hướng thoát nước về phía các tuyến đường giao thông. Cao độ san nền 
thấp nhất là +7.00m, cao nhất là +8.00m. Trước khi san nền tiến hành đào đất 
không thích hợp chiều dày 0,2m, phạm vi ao hồ vét bùn trung bình 0,5m. San 

nền sử dụng đất cấp 3, đầm chặt K≥90, đất đào hữu cơ được tân dụng đắp tại các 
lô cây xanh độ chặt K≥85. 

2.2. Hệ thống đường giao thông nội bộ 

a) Vận tốc thiết kế: Trong phạm vi dự án, tuyến đường chính (tuyến số 1, 
số 2) được thiết kế với vận tốc Vtk=40km/h; tuyến đường nội bộ còn lại được 
thiết kế với vận tốc thiết kế Vtk=30km/h. 

b) Bình đồ tuyến: Bình đồ tuyến của hệ thống đường giao thông được thiết kế 
căn cứ vào Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; theo các yêu cầu kỹ thuật của tuyến 
đường và khả năng đấu nối với hệ thống giao thông hiện trạng của khu vực.  

c) Trắc dọc thiết kế: Mặt cắt dọc các tuyến đường được thiết kế cơ bản theo 
quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và các điểm khống chế trên tuyến, bám sát địa 
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hình tự nhiên của dự án. Cao độ các nút giao thông nằm trên tuyến cụ thể như sau:  

TT Tên nút Cao độ thiết kế TT Tên nút Cao độ thiết kế 

1 N2 7.00 7 N10 7.00 

2 N4 7.00 8 N12 7.50 

3 N5 7.00 9 N13 8.00 

4 N7 8.24 10 N13A 8.00 

5 N8 7.00 11 N13B 7.90 

6 N9 7.00     

d) Mặt cắt ngang thiết kế 

Mặt cắt ngang thiết kế bao gồm phần xe chạy, giải phân cách và hè đường. 
Thiết kế tuân thủ quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, cụ thể như sau:  

- Mặt cắt 1-1 (tuyến số 04): Bề rộng lộ giới đường Blg=16,5m; bề rộng mặt 
đường Bmặt=5,25mx2=10,5m; bề rộng hè đường Bhè=0,0+6,0m=6,0m; độ dốc 
ngang mặt đường Imặt=2,0% hướng về phía rãnh biên; độ dốc ngang hè đường Ihè 

=1,5% hướng về phía rãnh biên. 

- Mặt cắt 3-3 (tuyến số  01): Bề rộng lộ giới đường Blg=28,5m; bề rộng mặt 
đường Bmặt=8,25mx2=16,5m; bề rộng hè đường Bhè=6,0+6,0m=12,0m; độ dốc 
ngang mặt đường Imặt=2,0% hướng về phía rãnh biên; độ dốc ngang hè đường Ihè 

=1,5% hướng về phía rãnh biên. 

- Mặt cắt 4-4 (tuyến số 03): Bề rộng lộ giới đường Blg=24,0m; bề rộng mặt 
đường Bmặt=6,0mx2=12,0m; bề rộng hè đường Bhè=6,0+6,0m=12,0m; độ dốc 
ngang mặt đường Imặt=2,0% hướng về phía rãnh biên; độ dốc ngang hè đường Ihè 

=1,5% hướng về phía rãnh biên. 
- Mặt cắt 5-5 (tuyến số 02): Bề rộng lộ giới đường Blg=27,0m; bề rộng mặt 

đường Bmặt=7,5mx2=15,0m; bề rộng hè đường Bhè=6,0+6,0m=12,0m; độ dốc 
ngang mặt đường Imặt=2,0% hướng về phía rãnh biên; độ dốc ngang hè đường Ihè 

=1,5% hướng về phía rãnh biên. 
- Mặt cắt 6-6 (tuyến số 05): Bề rộng lộ giới đường Blg=12,0m; bề rộng mặt 

đường Bmặt=4,0mx2=8,0m; bề rộng hè đường Bhè=0,0+3,0m=3,0m; độ dốc 
ngang mặt đường Imặt=2,0% hướng về phía rãnh biên; độ dốc ngang hè đường Ihè 

=1,5% hướng về phía rãnh biên. 
- Mặt cắt 7-7 (tuyến số 06, hoàn trả đường dân sinh): Bề rộng mặt đường 

Bmặt=6,0m, bề rộng lề đường Blề=0,5x2=1,0m, độ dốc ngang mặt đường Imặt=2% 

hướng về phía lề đường; độ dốc ngang lề đường Ilề=4%; 

e) Kết cấu áo đường, hè đường 

- Kết cấu áo đường: Sử dụng mặt đường cấp cao A1 (theo TCCS 38:2022), 

Eyc=155Mpa, gồm các lớp từ trên xuống dưới như sau: Bê tông nhựa chặt 
C12,5 dày 5cm; nhựa dính bám 0,5kg/m2; bê tông nhựa chặt C19 dày 7cm; nhựa 
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thấm bám 1,0kg/m2; lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm; lớp cấp phối đá dăm 
loại 2 dày 32cm; lớp đất cấp 3 đầm chặt K98 dày 30cm; lớp đất đầm chặt K95. 

Riêng tuyến đường giao thông hoàn trả sử dụng kết cấu bê tông xi măng, từ trên 
xuống dưới như sau: lớp bê tông xi măng mác M300 dày 20cm; lớp cấp phối đá 
dăm đầm chặt dày 15cm; lớp đất đầm chặt K95. 

- Kết cấu hè đường: Hè đường dành cho người đi bộ và bố trí các công 
trình hạ tầng kỹ thuật. Phần hè được lát gạch rộng 2,0m cho người đi bộ, phần 
còn lại bố trí trồng cây xanh và thảm cỏ. Kết cấu hè đường từ trên xuống dưới 
như sau: lớp gạch Terrazzo; lớp vữa xi măng; lớp bê tông xi măng mác M150; 

lớp nilong; nền đất đầm chặt K95. 
- Bó vỉa, rãnh biên: Bó vỉa đường sử dụng kết cấu bê tông xi măng M250, 

kích thước 0,23x0,26m. Rãnh biên rộng 0,3m, độ dốc 4%, đổ bê tông xi măng 
mác M250. 

f) Nút giao:  Hệ thống nút giao của cụm công nghiệp được thiết kế theo loại 
hình giao cùng mức, kết cấu sử dụng cùng loại với trục đường giao thông chính 
của nút giao. 

g) Bãi đỗ xe: Bãi đỗ xe của cụm công nghiệp được bố trí tại khu đất ký 
hiệu P1, P2 (tổng diện tích khoảng 9.261m2) theo quy hoạch chi tiết đã được phê 
duyệt. Bãi đỗ xe sử dụng áo đường Eyc=130Mpa, kết cấu từ trên xuống dưới như 
sau: bê tông nhựa chặt C19 dày 7cm; tưới nhựa thấm bám 1,0kg/m2; lớp cấp 
phối đá dăm loại 1 dày 18cm; lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 36cm; lớp đất cấp 
3 đầm chặt K98 dày 30cm; lớp đất đầm chặt K95. 

h) Hệ thống an toàn giao thông: Bố trí vạch sơn, cọc tiêu, đèn cảnh báo, 
báo hiệu và tổ chức an toàn giao thông theo các quy định tại Quy chuẩn 
41:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. 

2.3. Hệ thống cấp điện và chiếu sáng 

a) Hệ thống cấp điện: 
Nguồn điện của dự án được cấp từ trạm biến áp 110kV Đức Thắng. Tổng 

nhu cầu sử dụng điện của dự án theo thiết kế là khoảng 26MVA.  

Dịch chuyển tuyến đường dây 22kV cắt ngang qua dự án. Xây dựng mới 
đường dây 22kV từ trạm biến áp 110kV Đức Thắng cấp điện cho dự án. Tuyến 
đường dây cấp điện trung thế trong phạm vi dự án được thiết kế đi nổi, sử dụng dây 
nhôm trần lõi thép tiết diện AC-185mm2, AC-70mm2 trên cột bê tông ly tâm kết 
hợp đi ngầm sử dụng cáp Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 3x70mm2 đi trong hào kỹ thuật. 

Xây dựng mới 02 trạm biến áp (TBA-HC và TBA-HT) cấp điện cho dự án, 
đặt tại ô đất hành chính dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật (ký hiệu HCVD và HTKT), 

công suất lần lượt là 22/0,4kV-1x320+1x800kVA và 22/0,4kV-250kVA, cấp 
điện cho các chức năng hành chính dịch vụ, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật... 

Các trạm biến áp và hệ thống lưới điện hạ thế trong các ô đất công nghiệp 
được xây dựng riêng, tùy thuộc vào nhu cầu sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp 
và được đầu tư theo dự án thứ cấp. 
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b) Hệ thống chiếu sáng:  
Các tuyến đường giao thông trong cụm công nghiệp tùy theo chiều rộng 

đường và theo kết quả tính toán sẽ bố trí hàng cột ở một bên hoặc cả hai bên vỉa 
hè, khoảng cột trung bình 10,0-45,0m/cột. Cột đèn sử dụng cột thép mạ kẽm 
nhúng nóng, tim cột cách lề đường 0,4m, cột cao 10,0m và 12,0m, tay vươn 
1,5m, đèn Led sử dụng loại 85W và 125W. 

Nguồn điện cấp cho hệ thống chiếu sáng được lấy từ trạm biến áp TBA-HC 

và trạm biến áp TBA-HT, sử dụng 03 tủ điều khiển, 03 lộ/tủ. Hệ thống dây dẫn 
thiết kế đi ngầm, sử dụng loại Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 4x16mm2, 4x10mm2 luồn 
trong ống nhựa HDPE, đi trong các hào cáp kỹ thuật. 

2.4. Hệ thống cấp nước 

Nguồn cấp nước cho dự án được lấy từ hệ thống cấp nước sách của Nhà 
máy nước sạch số 1 Hiệp Hòa. Tổng nhu cầu sử dụng nước của dự án là 
3.905m3/ngày đêm. Việc cung cấp nước của dự án sẽ do Chi nhánh nhà máy 
nước sạch Hiệp Hòa – Công ty cổ phần xây dựng và công nghệ môi trường Việt 
Nam đảm nhiệm, đảm bảo áp lực nước cấp tối thiểu 01 bar, vị trí đấu nối theo 
quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. 

Hệ thống cấp nước trong phạm vi dự án được thiết kế dạng mạng vòng kết 
hợp các mạng nhánh, sử dụng đường ống HDPE D225-PN10, D160-PN10, đoạn 
qua đường tăng cường ống lồng thép D300. Trụ cứu hỏa được bố trí với khoảng 
cách phục vụ tối đa 150m/trụ. 

Bể nước phòng cháy chữa cháy và trạm bơm nước chữa cháy được đặt tại lô 
đất hạ tầng kỹ thuật (ký hiệu HTKT). Bể nước phòng cháy chữa cháy được thiết kế 
01 bể, khối tích mỗi bể khoảng 600m3, kết cấu bể bằng bê tông cốt thép. Xây dựng 
trạm bơm, hình chữ nhật, kích thước dài rộng lần lượt là 12,0x5,97m, diện tích xây 
dựng khoảng 75,6m2, chiều cao tới đỉnh mái khoảng 3,85m, cột, dầm, sàn đổ bê 
tông cốt thép. Trong nhà lắp đặt 01 bơm điện công suất 360m3/giờ, H=35,0m và 01 
bơm động cơ Diesel công suất tương đương dự phòng. 

2.5. Hệ thống thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, riêng biệt 
với hệ thống thoát nước thải, chia làm 02 lưu vực chính. Lưu vực 01 từ phía bắc 
dự án (từ đường VĐ2) đến tuyến kênh hở B=8,0m dọc tuyến đường có mặt cắt 
4-4. Lưu vực 02 từ phía nam dự án đến tuyến kênh hở B=8,0m dọc tuyến đường 
có mặt cắt 4-4. Điểm đấu nối tại kênh tiêu Cầu Chi theo Văn bản số 
3269/UBND-NN ngày 24/9/2024 của UBND huyện Hiệp Hòa. 

Các tuyến ống cống, cống hộp, hố ga được bố trí trên vỉa hè dọc các tuyến 
đường giao thông gồm: ống cống bê tông cốt thép sử dụng loại đường kính 
D300-D800mm; các tuyến cống hộp 800x800mm, 1000x1000mm, 

1200x1200mm, 1500x1500m, cống hộp đôi 2x2000x2000mm và các hố ga bê 
tông cốt thép kích thước tương ứng. 

Xây dựng tuyến mương đất kích thước B=3,0m bao quanh dự án, phục vụ 
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hoàn trả hệ thống thoát nước chung và tưới tiêu của khu vực. 

2.6. Hệ thống thoát nước thải 
Hệ thống thoát nước thải được thiết kế với nguyên tắc tự chảy, riêng biệt với 

hệ thống thoát nước mưa. Tổng lưu lượng thoát nước thải toàn dự án theo tính toán 

là 3.042m3/ngày đêm. Nước thải của dự án được thiết kế để xử lý đảm bảo đạt 
QCVN 04:2011/BTNMT trước khi đấu nối với hệ thống thoát nước chung của khu 
vực. Điểm đấu nối nước thải đã qua xử lý tại Kênh tiêu Cầu Chi theo Văn bản số 
3269/UBND-NN ngày 24/9/2024 của UBND huyện Hiệp Hòa. 

Đường ống thoát nước thải sử dụng ống cống HDPE D300mm, D400mm, 
D600mm chạy trên vỉa hè các tuyến đường giao thông, bố trí các hố ga bê tông 
cốt thép kích thước tương ứng.  

Trạm xử lý nước thải, công suất thiết kế 3.050m3/ngày đêm, được xây dựng 
tại ô đất hạ tầng kỹ thuật (ký hiệu HTKT, diện tích ô đất 7.847m2, mật độ xây 
dựng tối đa 70%, tầng cao tối đa 02 tầng), gồm cụm bể giai đoạn 1 (công suất 
1.525m3/ngày đêm), cụm bể giai đoạn 2 (công suất 1.525m3/ngày đêm), hồ sự cố 
giai đoạn 1 (1.525m3), hồ sự cố giai đoạn 2 (1.525m3), nhà điều hành, hệ thống 
cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, hệ thống đường giao thông nội bộ trong 
phạm vi trạm xử lý. 

2.7. Hệ thống thông tin liên lạc 

Xây dựng các tuyến ống chờ phục vụ kéo cáp. Tuyến trục chính lắp đặt 02 
ống uPVC D110 và 01 ống uPVC D60. Các tuyến nhánh lắp đặt 01 ống uPVC 
D110 và 01 ống uPVC D60. Các hố ga được bố trí với khoảng cách 60,0m đến 
100,0m/hố. 

2.8. Hệ thống cây xanh, hàng rào 

Trên vỉa hè các tuyến đường giao thông trong trồng các loại cây xanh, thảm 
cỏ. Tại lô đất cây xanh tập trung (ký hiệu CX-04) xây dựng thêm hệ thống đường 
dạo, chiếu sáng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Trồng cây xanh cách ly bao 
quanh cụm công nghiệp theo quy định. 

Xây dựng hệ thống hàng rào, kè đá hộc bao quanh cụm công nghiệp. Hàng 

rào thoáng, trụ đổ bê tông cốt thép khoảng cách trung bình 3,0m/trụ, nan hàng 
rào bằng khung thép hộp. 

2.9. Nhà hành chính, dịch vụ 

Nhà được xây dựng tại lô đất hành chính dịch vụ (ký hiệu HCDV, diện tích 
lô đất 8.804m2, mật độ xây dựng tối đa 50%, tầng cao tối đa 09 tầng), cụ thể 
như sau: 

- Kiến trúc: Nhà hình chữ nhật, kích thước dài rộng lần lượt là 31,8x14,8m, 

diện tích xây dựng khoảng 480m2, tổng diện tích sàn khoảng 984m2. Nhà 02 

tầng và 01 tum, mỗi tầng cao 3,8m, tum cao 2,8m, chiều cao tới đỉnh mái 10,4m, 
cos nền tầng 1 cao hơn cos sân đường hoàn thiện 50cm. Tầng 1 của nhà bố trí 
các không gian lễ tân, giới thiệu dự án và diện tích kinh doanh. Tầng 2 bố trí các 
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không gian làm việc. 
- Kết cấu: Nhà sử dụng kết cấu bê tông cốt thép. Móng sử dụng móng cọc 

ép kết hợp đài và dầm móng. Đài, dầm móng, cột, dầm, sàn đổ bê tông cốt thép. 
- Hoàn thiện: Nền lát gạch Ceramic, khu vực sảnh, cầu thang lát gạch 

Granite. Tường xây gạch trát vữa xi măng, hoàn thiện lăn sơn kết hợp lắp đặt 
các khung vách kính lớn. Trần lắp dựng trần thạch cao kết hợp trần nhôm. Cửa 
sử dụng cửa nhôm kính và cửa thép vân gỗ, khu vực kỹ thuật sử dụng cửa chống 
cháy. Lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước hoàn chỉnh, đồng bộ. 

IV. Tổng hợp ý kiến các đơn vị phối hợp 

Ngày 08/11/2024, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 3767/SXD-QLN về việc 
xin ý kiến tham gia thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự 
án trên, ý kiến tham gia của các đơn vị cụ thể như sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
Dự án “Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Danh Thắng 

Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang” của Công ty Cổ phần FECON Hiệp 
Hòa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 
đầu tư tại Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 11/8/2023. 

Qua xem xét thì các thông tin tại báo cáo nghiên cứu khả thi nhà đầu tư đề 
xuất về: tên dự án, địa điểm đầu tư, mục tiêu, quy mô đầu tư cơ bản phù hợp với 
chủ trương đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự 
án của nhà đầu tư là: từ tháng 12/2022 đến tháng 6/2026 vượt quá 12 tháng so 
với tiến độ thực hiện dự án đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận (từ 7/2024 
đến tháng 02/2025). Theo quy định điểm d khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư năm 
2020 thì Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án. 

2. Sở Công thương tại Văn bản số 1806/SCT-QLNL ngày 20/11/2024:  

 - Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đầu tư xây 
dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, huyện 
Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang có diện tích 74,9ha phù hợp với Quyết định thành lập 
Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.  

- Bổ sung phần đánh giá hiện trạng hạng mục cấp điện, phương án dịch 
chuyển đường dây trung thế 22kV đi qua dự án.  

- Lưới điện trung thế 22kV cấp điện cho dự án được lấy từ trạm biến áp 
110kV Đức Thắng là 02 lộ cách ranh giới dự án khoảng 400m. Đơn vị chưa thiết 
kế 02 tuyến đường dây trung thế nằm ngoài ranh giới dự án. Để đảm bảo kết nối 
hạ tầng điện đề nghị thiết kế bổ sung 02 tuyến đường dây trung thế 22kV từ 
trạm biến áp 110kV đến ranh giới dự án.  

- Theo bản vẽ mặt bằng cấp điện có đặt các ống thép chờ để luồn cáp điện 
cần bổ sung chi tiết bản vẽ chôn ống thép chờ qua đường. 

3. Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 3349/SGTVT-QLKC ngày 15/11/2024:  

3.1. Thuyết minh: 
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- Căn cứ pháp lý đề nghị Chủ đầu tư bổ sung: Quyết định số 29/2021/QĐ-

UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành quy định một số 
nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 
Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 09/7/2022 và Quyết định số 
04/2023/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 
29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021.  

- Tiêu chuẩn thiết kế:  
+ Bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn sau: QCVN 41:2019/BGTVT Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ; TCVN 7887:2018 Màng phản 
quang dùng cho biển báo hiệu đường bộ; TCVN 5308:1991 Tiêu chuẩn kỹ thuật 
an toàn lao động trong xây dựng; TCVN 4055:2012 Tổ chức thi công; TCCS 
14:2016/TCĐBVN: Tiêu chuẩn cơ sở về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ 
khi thi công trên đường bộ đang khai thác; TCCS 14:2016/TCĐBVN Tổ chức 
giao thông và rào chắn vị trí thi công trên đường bộ.  

+ Thay thế TCVN 8819:2011 Mặt đường BTN nóng – Yêu cầu thi công và 
nghiệm thu; TCVN 8820-Hỗn hợp BTN nóng bằng TCVN 13567-1: 2022 Lớp 
mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu; TCVN 2011- 

Lớp móng cấp phối đá trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu thi công và nghiệm 
thu bằng TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường - 
Thi công và nghiệm thu;  

- Biện pháp tổ chức thi công: Dự án có điểm đấu nối với đường đang khai 
thác, cần bổ sung biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên ĐT.288 đoạn trong 
phạm vi dự án.  

3.2. Giải pháp thiết kế, tổ chức giao thông 

- Về đấu nối, tổ chức giao thông đối với đường đang khai thác: Dự án có 
điểm đấu nối vào ĐT.288 đã được Sở Giao thông vận tải chấp thuận thiết kế tại 
Công văn số 2271/SGTVT-QLKC ngày 20/8/2024.  

- Về tính toán, kiểm toán kết cấu áo đường mềm đề nghị bổ sung bảng tính 
toán, kiểm toán theo TCCS 38:2022/TCĐBVN.  

- Hệ thống an toàn giao thông: Thiết kế bổ sung gồ giảm tốc tại các vị trí 
nút giao ngã ba, ngã tư nội bộ trong dự án theo TCCS34:2020/TCĐBVN.  

- Hệ thống thoát thải cần nghiên cứu tính toán lựa chọn khẩu độ thoát nước 
cho cả lưu vực không tính riêng cho dự án.  

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 3160/SNN-TL 

ngày 14/11/2024: 

4.1. Về thuyết minh thiết kế cơ sở và thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi:  
- Bổ sung thuyết minh làm rõ sự phù hợp của diện tích đất thu hồi thực hiện 

công trình với Quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 
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tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/2/2022 và Quyết đinh số 1279/QĐ-TTg 

ngày 28/10/2024 của Thủ Tướng chính phủ (trong đó, có nội dung rà soát Quy 
hoạch diện tích đất nông nghiệp theo Quyết định số 100/QĐUBND ngày 
18/01/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả “Rà soát, cập 
nhật, chỉnh sửa bản đồ số hóa các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh các sản 
phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng; các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”).  

- Về giải pháp thiết kế san nền (tại Chương IV, mục 1, trang 26-27): Theo 

giải pháp thiết kế san nền có lựa chọn cao độ từ +7.00m đến +8.00m. Đề nghị 
chủ đầu tư và đơn vị tư vấn bổ sung thêm thuyết minh về việc đánh giá, đề xuất 
giải pháp để đảm bảo hạn chế ảnh hưởng của việc san lấp các hồ ao, vùng trũng 
thấp trong khu vực dự án đến việc tiêu thoát nước các khu vực lân cận.  

- Về giải pháp thiết kế thoát nước mưa và hoàn trả kênh thuỷ lợi (tại 
chương IV, mục 3, thuyết minh trang 35-40):  

+ Hệ thống thoát nước mưa của khu vực dự án thoát theo nguyên tắc tự 
chảy và chia làm 02 lưu vực chính thu gom vào hệ thống mương hở rộng 3,0m, 
đổ vào hệ thống kênh rộng 8,0m (kênh hoàn trả ở giữa của dự án) sau đó thoát 
ra ngòi Lữ (thuyết minh trang 37). Đề nghị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần bổ 
sung tính toán thuỷ lực, kiểm toán kích thước mặt cắt,... tuyến kênh hiện trạng 
mà dự án có đấu nối thoát nước vào (ngòi Lữ), nếu không đảm bảo đủ khả năng 
tiêu thoát nước cho dự án và các vùng lân cận thì phải có đề xuất phương án xử 
lý đảm bảo ổn định và tránh việc ngập úng khu vực dự án khi vào mùa mưa.  

+ Khi đầu tư xây dựng dự án có giao cắt và chồng lấn với tuyến kênh thuỷ lợi 
phục vụ tưới, tiêu sản xuất nông nghiệp do UBND xã Danh Thắng, huyện Hiệp 
Hoà quản lý (hồ sơ bản vẽ thiết kế kèm theo, có đưa các giải pháp hoàn trả kênh 
mương thuỷ lợi). Đề nghị Chủ đầu tư liên hệ với các đơn vị quản lý tuyến kênh nêu 
trên, thoả thuận phương án thiết kế tuyến kênh bị giao cắt và chồng lấn, dịch 
chuyển, hoàn trả, đấu nối các cửa xả, cửa lấy nước, đảm bảo về kích thước mặt cắt, 
cao độ, phương án dẫn dòng... để không ảnh hưởng nhiệm vụ tưới tiêu và hành lang 
bảo vệ công trình theo đúng quy định hiện hành của Luật Thủy lợi.  

4.2. Về hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở: Chỉnh sửa hoàn thiện bản vẽ theo nội 
dung tồn tại đã nêu trên.  

4.3. Các nội dung khác: Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đề nghị 
Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cần phối hợp với các cơ quan quản lý công trình thủy 
lợi để thực hiện trình tự thủ tục đầu tư, cấp phép thi công theo đúng quy định. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4927/TNMT-BVMT ngày 15/11/2024: 

5.1. Việc thực hiện thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường 

Dự án “Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng 
- Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang” do Công ty cổ phần Fecon Hiệp 
Hòa làm chủ đầu tư tại xã Danh Thắng và xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 
Bắc Giang thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 
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theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường; báo cáo 
ĐTM đã được Hội đồng thẩm định thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ 
sung các nội dung theo Công văn số 4566/TNMT-BVMT ngày 28/10/2024 của 
Sở Tài nguyên và Môi trường.  

5.2. Đề nghị xem xét, thống nhất một số nội dung  
- Đề nghị thống nhất trong toàn bộ hồ sơ về diện tích thực hiện dự án là 

74,9ha hay khoảng 75ha.  
- Đề nghị nêu rõ trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi về phương án xây 

dựng hệ thống xử lý nước thải cho thống nhất với báo cáo ĐTM là hệ thống xử 
lý nước thải được xây dựng theo 02 giai đoạn, làm rõ công suất từng giai đoạn, 
trong đó đảm bảo tổng công suất hệ thống là 3.050m3/ngày đêm theo quy hoạch 
được duyệt. 

- Tại Bảng tính toán thủy lực hệ thống thoát nước thải của quyển Thuyết 
minh thiết kế cơ sở nêu tổng lưu lượng nước thải là 4.404 m3/ngày đêm, đề nghị 
chủ dự án xem lại cho thống nhất.  

- Tại mục 5.2.2 quyển Thuyết minh tổng hợp về biện pháp giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường nước: Trong báo cáo nêu chung chung, đề nghị thống nhất 
theo các nội dung đã nêu tại các phần trước của Báo cáo là đầu tư xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải tập trung công suất 3.050m3/ngày đêm để thu gom, xử lý 
toàn bộ nước thải phát sinh từ cụm công nghiệp đảm bảo đạt QCVN 
40:2011/BTNMT (cột A) khi thải ra môi trường… 

6. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an 

tỉnh Bắc Giang tại Văn bản số 6524/CSPCCC&CNCH ngày 18/11/2024: 
- Nhất trí với nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án Đầu tư xây 

dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, thực hiện 
tại các xã Danh Thắng và Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

- Trong thời gian tới, trước khi thực hiện các bước xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật cụm công nghiệp, đề nghị chủ đầu tư lập hồ sơ thiết kế về PCCC chi tiết 
các hạng mục của dự án đảm bảo theo các quy định tại Điều 1, Nghị định số 
50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ, gửi hồ sơ trên Cổng dịch vụ 
công Bộ Công an để được thẩm duyệt thiết kế theo quy định. 

7. UBND huyện Hiệp Hòa tại Văn bản số 3986/UBND-KTHT ngày 14/11/2024:  

- Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đầu tư xây dựng 
kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, 
tỉnh Bắc Giang do Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật hạ tầng Golden Earth lập cơ 
bản phù hợp theo Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Danh Thắng - 
Đoan Bái, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh Bắc 
Giang phê duyệt tại Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 15/5/2024. Tuy nhiên, 

còn một số hạng mục chưa phù hợp với quy hoạch, cụ thể như sau:  
+ Hạng mục giao thông: Cao độ tại nút giao N7 theo quy hoạch 8,0, theo 

hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi 8,24;  
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+ Hạng mục thoát nước mưa: Theo quy hoạch sử dụng cống từ D800- 

1500mm, theo hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi sử dụng cống B1000x1000mm, 
B1200x1200 và D800mm.  

- Giải pháp đấu nối hạ tầng cụm là hợp lý và khả thi với hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật hiện có của khu vực. 

* Các nội dung tham gia ý kiến trên đã được tổng hợp và gửi kèm kết quả thẩm 
định dự án tại Văn bản số 4022/SXD-QLN ngày 28/11/2024 của Sở Xây dựng. Chủ 
đầu tư đã giải trình tại Văn bản số 39/2024/CV-KTKT.FECONHIEPHOA ngày 

09/12/2024, tiếp thu chỉnh sửa hồ sơ theo ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị và 
trình thẩm định đảm bảo phù hợp theo quy định. 

V. Kết quả thẩm định  
Phạm vi và nguyên tắc thẩm định: 
- Sở Xây dựng thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng dự án với các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng 
số 50/2024/QH13 (đã sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Luật số 
62/2020/QH14) trên cơ sở hồ sơ trình thẩm định, không xem xét đánh giá các 
nội dung khác ngoài các nội dung thẩm định này. 

- Nội dung thẩm định liên quan tới quy hoạch xây dựng của cơ quan chuyên 
môn về xây dựng quy định tại Luật Xây dựng chỉ trong phạm vi xem xét sự phù 
hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng; không xem xét quá trình phê 
duyệt quy hoạch xây dựng và sự đầy đủ của nội dung đồ án quy hoạch xây dựng. 

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ đánh giá sự phù hợp của dự án với 
nội dung trong các văn bản chấp thuận, phê duyệt hoặc thực hiện thủ tục hành 
chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không xem xét và chịu trách nhiệm 
về trình tự, thủ tục, nội dung, thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp 
luật có liên quan theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điêu 14 nghị định số 
35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Đơn vị trình thẩm định chịu trách nhiệm về tính trung thực, nội dung và 
các thông tin khác liên quan tới hồ sơ trình thẩm định; chủ đầu tư và các nhà 
thầu tư vấn chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chính xác của các số liệu tại hồ sơ 
trình thẩm định. 

1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, 
thiết kế cơ sở; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân 
hành nghề xây dựng: 

Việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình cơ bản 
đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.  

Viện Nền móng và công trình ngầm là đơn vị có đủ điều kiện năng lực thực 
hiện công tác khảo sát theo quy định hiện hành. Cá nhân chủ trì khảo sát địa 
hình, địa chất có chứng chỉ hành nghề phù hợp, đủ điều kiện thực hiện công việc 
tư vấn theo quy định. 
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Liên danh Công ty cổ phần tư vấn công nghiệp và đô thị Việt Nam và Công ty 
cổ phần tư vấn kỹ thuật hạ tầng Golden Earth là đơn vị có đủ điều kiện năng lực 
thực hiện công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định hiện hành. 
Cá nhân chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế các bộ môn có chứng chỉ hành nghề 
phù hợp, đủ điều kiện thực hiện công việc tư vấn theo quy định.  

2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có 
tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy 
hoạch, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận: 

Vị trí xây dựng công trình, thiết kế cơ sở của dự án cơ bản tuân thủ Quy 
hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, huyện Hiệp 
Hòa, tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 461/QĐ-

UBND ngày 15/02/2024; phù hợp với Quy hoạch chung đô thị Bắc Giang đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 

26/12/2023.  

Phương án giao thông theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, nút N7 

được quy hoạch cao độ đấu nối với đường ĐT.288 là +8.00m. Tuy nhiên, kết 
quả khảo sát tại bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho thấy cao độ hiện trạng 
tại nút giao này là +8.24m. Do vậy, chủ đầu tư thiết kế cao độ đấu nối là +8.24m 

bằng cao độ hiện trạng, cơ quan chuyên môn về xây dựng đánh giá là phù hợp. 
Phương án cấp điện của dự án theo Quy hoạch chi tiết là hệ thống cấp điện 

35kV. Tuy nhiên, theo ý kiến của Sở Công thương tại Văn bản số 1806/SCT-

QLNL ngày 20/11/2024 và Công ty Điện lực Bắc Giang tại Văn bản số 
6554/PCBG-KT ngày 03/12/2024, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang 
giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công thương phê duyệt tại 
Quyết định số 13976/QĐ-BCT ngày 18/12/2015 và Quy hoạch chi tiết lưới điện 
áp trung thế và hạ áp sau các TBA 110kV đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 
Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 28/12/2015, lưới điện khu vực huyện Hiệp 
Hòa được quy hoạch về cấp điện áp 22kV. Mặt khác, lưới điện hiện có tại vị trí 
thực hiện dự án là 22kV. Do vậy, chủ đầu tư lựa chọn phương án cấp điện cho dự 
án là lưới 22kV, cơ quan chuyên môn về xây dựng đánh giá là phù hợp. 

Tổng nhu cầu sử dụng nước theo Quy hoạch chi tiết là 3.255m3/ngày đêm. 
Tuy nhiên tại bước lập thiết kế cơ sở tính toán nhu cầu sử dụng nước là khoảng 
3.905m3/ngày đêm và đã được Công ty cổ phần xây dựng và CN môi trường Việt 
Nam chấp thuận tại Văn bản số 241126/MTVN ngày 26/11/2024, đảm bảo vị trí 
đấu nối theo quy hoạch và áp lực nước tối thiểu. 

3. Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quyết định: 

Các nội dung nêu tại Báo cáo nghiên cứu khả thi cơ bản phù hợp, thống 
nhất với các nội dung đã quy định tại Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 

26/12/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Danh Thắng – 

Đoan Bái, điều chỉnh tại Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 31/10/2024; phù 
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hợp với Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh quyết 
định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. 

Tiến độ thực hiện dự án đã được UBND tỉnh điều chỉnh tại Quyết định 
966/QĐ-UBND ngày 31/10/2024. Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 41 
Luật Đầu tư năm 2020, chủ đầu tư cần tiếp tục liên hệ với cơ quan/đơn vị được 
phân giao trách nhiệm quản lý, thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định 
(theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4250/SKHĐT-KTĐN 
ngày 28/11/2024). 

4. Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ 
tầng kỹ thuật: 

Hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án cơ bản thể hiện được sự kết nối với hạ tầng 
kỹ thuật hiện có của khu vực, khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật cơ bản đảm 
bảo với các nội dung đã được chấp thuận. Dự án hiện đã được Sở Giao thông 
vận tải chấp thuận thiết kế đấu nối vào ĐT.288 tại Văn bản số 2271/SGTVT-

QLKC ngày 20/8/2024; được Chi nhánh nhà máy nước sạch Hiệp Hòa – Công 

ty cổ phần xây dựng và CN môi trường Việt Nam chấp thuận phương án cấp 
nước cho dự án tại Văn bản số 241126/MTVN ngày 26/11/2024; được Công ty 

Điện lực Bắc Giang thỏa thuận cấp điện tại Văn bản số 6554/PCBG-KT ngày 

03/12/2024; được UBND huyện Hiệp Hòa nhất trí phương án đấu nối nước 
mưa, nước thải đã qua xử lý tại Văn bản số 3269/UBND-NN ngày 24/9/2024; 

được UBND xã Danh Thắng nhất trí phương án hoàn trả kênh tưới tại Văn bản 
số 242/UBND ngày 12/9/2024.  

5. Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng; 

việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường: 
Giải pháp thiết kế cơ sở các hạng mục thuộc dự án được nhà thầu tư vấn đề 

xuất, chủ đầu tư chấp thuận trình thẩm định cơ bản hợp lý về đảm bảo an toàn 
xây dựng;  

Thiết kế cơ sở của dự án hiện đã được Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa 
cháy – Công an tỉnh Bắc Giang nhất trí tại Văn bản số 6524/CSPCCC&CNCH 
ngày 18/11/2024.  

Dự án hiện đã được UBND tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 
giá tác động môi trường tại Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 17/12/2024.  

6. Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy 
định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật:  

- Giải pháp thiết kế cơ sở tại hồ sơ trình thẩm định cơ bản tuân thủ với hệ 
thống Quy chuẩn quốc gia về xây dựng; việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật trong quá trình đầu tư xây dựng công trình phải tuân thủ quy định tại Điều 6 
Luật Xây dựng số 50/2024/QH13.  

- Tại hồ sơ trình thẩm định đã đề xuất danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật áp dụng cho dự án. Khi xem xét chấp thuận danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật áp dụng cho dự án, người quyết định đầu tư chịu trách nhiệm rà soát, cập 
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nhật phiên bản mới (nếu có) đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 
6 Luật Xây dựng số 50/2024/QH13 và Luật Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

VI. Kết luận và kiến nghị 
1. Kết luận: 
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án “Đầu tư xây dựng kinh 

doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 
Bắc Giang” đủ điều kiện để trình phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo. 

2. Kiến nghị 
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trong việc đảm bảo chất lượng 

khảo sát xây dựng; rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án theo nội dung tham gia ý kiến 
của các cơ quan, đơn vị có liên quan nêu tại mục IV văn bản này. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, trước khi đấu nối và hoàn trả 
hạ tầng, cần kiểm tra hiện trạng, báo cáo và tuân thủ theo hướng dẫn của các cơ 
quan, đơn vị quản lý chuyên ngành, đảm bảo khớp nối đồng bộ với HTKT của 
khu vực.  

- Thiết kế, thi công xây dựng và sử dụng công trình, phải có biện pháp đảm 
bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận. 
Rác thải phải được thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định.  

- Các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy phải được cơ quan quản lý chuyên 
ngành có ý kiến và chỉ đưa công trình vào sử dụng sau khi đã có chấp thuận của 
cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.  

- Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn khảo sát xây dựng, tư vấn lập Báo cáo nghiên 
cứu khả thi chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý của hồ sơ dự án. Sử 
dụng phần mềm tính toán có bản quyền hợp lệ và chịu trách nhiệm về tính chính 
xác của các số liệu trong hồ sơ thiết kế và kết quả kiểm tra tính toán an toàn xây 
dựng công trình.  

- Giải pháp thiết kế cần sử dụng vật liệu phù hợp, đáng ứng yêu cầu QCVN 
09:2017/BXD Quy chuẩn quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng 
lượng hiệu quả. Khuyến khích chủ đầu tư sử dụng vật liệu không nung cho toàn 
bộ công trình theo quy định tại Thông tư 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017.  

- Chủ đầu tư có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ đã được cơ quan chuyên môn về 
xây dựng kiểm tra, đóng dấu xác nhận các nội dung đã được thẩm định theo quy 
định pháp luật về lưu trữ và đáp ứng kịp thời yêu cầu của cơ quan chuyên môn 
về xây dựng khi cần xem xét hồ sơ lưu trữ; sau 15 ngày kể từ ngày có thông báo 
kết quả thẩm định Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp bản chụp (định dạng PDF) tài 
liệu thiết kế xây dựng đã được đóng dấu thẩm định cho cơ quan chuyên môn về 
xây dựng vào hòm thư điện tử qlxd_sxd@bacgiang.gov.vn (theo quy định tại 
khoản 7 Điều 15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 7 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023). 
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Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng về kết quả thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án “Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng 
cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang”. 

Đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLNDuy.                                                     

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
 















ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HIỆP HÒA 

Số:      /UBND-TNMT 

V/v tham gia ý kiến về việc xả nước 

thải vào công trình thủy lợi của dự án 

“Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng 

cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan 

Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hiệp Hòa, ngày    tháng    năm 2024 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang 

 

Thực hiện Công văn số 5042/TNMT-BVMT ngày 22/11/2024 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang về việc lấy ý kiến xả nước thải vào công 

trình thủy lợi để phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án “Đầu tư xây 

dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang”; UBND huyện Hiệp Hòa nhất trí với việc xả nước thải vào 

công trình thủy lợi của dự án, cụ thể: 

1. Công trình thủy lợi tiếp nhận nước thải: kênh tiêu Cầu Chi đoạn qua xã 

Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa.  

2. Vị trí xả nước thải: Tại điểm xả nước thải sau hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của cụm công nghiệp vào kênh tiêu Cầu Chi, tọa độ: X = 

2359285,2739; Y = 396154,9857.  

3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 3.050 m
3
/ngày đêm.  

4. Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp. 

Đề nghị chủ Dự án trước khi thực hiện thi công đấu nối cần làm việc với 

các đơn vị quản lý thực hiện để đảm bảo việc thi công được đúng theo các quy 

định hiện hành, không làm ách tắc dòng chảy, không làm hư hỏng kênh và các 

công trình kênh lân cận, nếu xảy ra hư hỏng thì phải khắc phục sửa chữa kịp thời. 

Trên đây là ý kiến tham gia về việc xả nước thải vào công trình thủy lợi của 

dự án “Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan 

Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang”, UBND huyện Hiệp Hòa kính gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TN&MT; 

- LĐVP, CV KTNN. 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thảo 

 



UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG  
 

Số:         /BC-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Ninh, ngày       tháng  12  năm 2025 

 

BÁO CÁO 

Thẩm định điều chỉnh nội dung Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 

26/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) đối với Cụm 
công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Ninh. 
 

Sở Công Thương nhận được Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung ngành 
nghề thu hút vào Cụm công nghiệp (CCN) Danh Thắng – Đoan Bái, xã Hiệp 
Hòa của Công ty Cổ phần FECON Hiệp Hòa; địa điểm thực hiện dự án tại xã 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh. 

Căn cứ Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án của Chủ đầu tư; ý kiến tham gia 
của các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Hiệp 
Hòa và các quy định của pháp luật hiện hành; Sở Công Thương báo cáo, đề xuất 
với UBND tỉnh các nội dung sau: 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (sau đây gọi 
tắt là Nghị định số 31/2021/NĐ-CP); 

- Căn cứ Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản 
lý, phát triển cụm công nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 32/2024/NĐ-CP);  

- Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư (sau 
đây gọi tắt là Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT); 

- Căn cứ Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2021/TT-

BKHĐT (sau đây gọi tắt là Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT); 
- Căn cứ Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND 

tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công 
Thương tỉnh Bắc Ninh; 
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II. THÔNG TIN VỀ CỤM CÔNG NGHIỆP 

1. Thông tin chung 

Cụm công nghiệp (CCN) Danh Thắng – Đoan Bái, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 
Ninh được thành lập tại Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của 
UBND tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) với các nội dung chủ yếu như sau: 

- Tên CCN: Cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái; 

- Địa điểm: xã Hiệp Hòa; 

- Diện tích: 75ha; 

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần FECON Hiệp Hòa. 

2. Các ngành nghề thu hút đầu tư đã được phê duyệt 
Công nghiệp cơ khí; công nghiệp điện - điện tử; chế biến nông, lâm sản; 

công nghiệp may mặc; dược phẩm, thức ăn chăn nuôi; công nghiệp chế biến, chế 
tạo; công nghiệp hỗ trợ. 

III. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 

1. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án 

1.1. Thành phần hồ sơ do chủ đầu tư đề xuất gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư. 

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần FECON Hiệp Hòa 
(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông). 

- Các giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (Quyết định thành lập Cụm 
công nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái, xã Hiệp Hòa và các tài liệu có liên quan 
khác). 

1.2. Danh mục hồ sơ, tính chính xác của hồ sơ: 

Do Nghị định số 32/2024/NĐ-CP không quy định hồ sơ đề nghị điều 
chỉnh dự án CCN, nên thành phần hồ sơ áp dụng theo quy định tại khoản 1, Điều 
44 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư năm 2020; các mẫu, biểu của hồ sơ áp 
dụng theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT và Thông tư 

25/2023/TT-BKHĐT. Nội dung văn bản đề nghị điều chỉnh dự án, Nghị quyết 
của chủ đầu tư về việc điều chỉnh dự án thống nhất với các văn bản liên quan 

kèm theo. 

2. Căn cứ pháp lý điều chỉnh dự án 
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Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 32 Luật Đầu tư năm 2020, dự án 

thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh; vì vậy, việc điều chỉnh 

dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan 

Bái, xã Hiệp Hòa áp dụng theo quy định của Luật Đầu tư và thẩm quyền điều 
chỉnh dự án thuộc UBND tỉnh được áp dụng theo quy định tại khoản 5 Điều 41 
Luật Đầu tư. 

Bên cạnh đó, tại điểm a, khoản 2, Điều 12 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP 

ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, quy 
định: “Căn cứ thẩm quyền, quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định việc điều chỉnh nội dung hoặc bãi bỏ Quyết định thành lập, mở rộng 
cụm công nghiệp cho phù hợp tình hình thực tế của địa phương”. 

3. Nội dung thẩm định điều chỉnh dự án 

3.1. Công ty Cổ phần FECON Hiệp Hòa đề nghị điều chỉnh bổ sung ngành 
nghề thu hút đầu tư như sau: 
Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành 

C         CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO 

  10       Sản xuất, chế biến thực phẩm 

  11 110     Sản xuất đồ uống 

  131   Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản 
phẩm dệt 

    139     Sản xuất hàng dệt khác 

      1391 13910 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải 
không dệt khác 

      1392 13920 Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 
      1393 13930 Sản xuất thảm, chăn, đệm 

   1394 13940 Sản xuất các loại dây bện và lưới 
      1399 13990 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được 

phân vào đâu 

  14       Sản xuất trang phục 

     1512 15120 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, 
sản xuất yên đệm 

    152 1520 15200 Sản xuất giày, dép 

  16       Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, 
nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản 
phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện 

      1702   Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 
và bìa 

      1709 17090 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa 
chưa được phân vào đâu 

  18       In, sao chép bản ghi các loại 
      2022   Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét 

tương tự; sản xuất mực in và ma tít 
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      2023   Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, 

làm bóng và chế phẩm vệ sinh 

      2029 20290 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được 
phân vào đâu 

  21       Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 

  22       Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 

    221     Sản xuất sản phẩm từ cao su 

    222 2220   Sản xuất sản phẩm từ plastic 

  25       Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ 
máy móc, thiết bị) 

    251     Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể 
chứa và nồi hơi 

   2591 25910 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim 
loại 

   2592 25920 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 
(không có xi mạ) 

      2593 25930 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim 
loại thông dụng 

      2599   Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 
được phân vào đâu 

        25991 Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, 
nhà vệ sinh và nhà ăn 

        25999 Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại 
chưa được phân vào đâu 

  26       Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản 
phẩm quang học 

  27       Sản xuất thiết bị điện 

    271 2710   Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết 
bị phân phối và điều khiển điện 

    273     Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn 

    274 2740 27400 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 

    275 2750 27500 Sản xuất đồ điện dân dụng 

    279 2790 27900 Sản xuất thiết bị điện khác 

  28       Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân 
vào đâu 

  29       Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 

  30       Sản xuất phương tiện vận tải khác 

      3012 30120 Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí 
    309     Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa 

được phân vào đâu 

      3091 30910 Sản xuất mô tô, xe máy 

      3092 30920 Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật 
      3099 30990 Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác 

chưa được phân vào đâu 

  31 310 3100   Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 

  32       Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 
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    322 3220 32200 Sản xuất nhạc cụ 

    323 3230 32300 Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 

    324 3240 32400 Sản xuất đồ chơi, trò chơi 
    325 3250   Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, 

chỉnh hình và phục hồi chức năng 

        32501 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa 

        32502 Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức 
năng 

    329 3290 32900 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 

  33       Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và 
thiết bị 

      Các ngành công nghiệp hỗ trợ theo Nghị 
định số 205/2025/NĐ-CP. 

     Cho thuê kho nhà xưởng phục vụ sản xuất 

* Lý do đề nghị điều chỉnh:  

Theo quyết định thành lập Cụm công nghiệp, Chủ đầu tư mới liệt kê một 
số ngành nghề thu hút vào cụm công nghiệp; tuy nhiên, hiện nay có nhiều lĩnh 
vực sản xuất thay đổi theo xu thế thị trường dẫn đến nhu cầu đầu tư của các 
doanh nghiệp thứ cấp cũng thay đổi. Vì vậy, các ngành nghề thu hút đầu tư vào 

cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

3.2. Ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan: 

Sau khi Công ty Cổ phần FECON Hiệp Hòa nộp Hồ sơ đề nghị điều chỉnh 
dự án trên; ngày 05/11/2025 Sở Công Thương đã gửi Công văn số 1278/SCT-

QLCN xin ý kiến UBND xã Hiệp Hòa và các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường, các cơ quan trên có ý kiến tham gia như sau: 

(1) UBND xã Hiệp Hòa (tại Văn bản số 1128/UBND-PKT, ngày 

13/11/2025): Nhất trí nội dung điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của 
dự án nếu nhà đầu tư đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020 và phù hợp với nghành nghề thu hút đầu tư tại Quyết định số 
1083/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang. Các nội dung 
không liên quan đến lĩnh vực thuộc xã quản lý đề nghị Sở Công thương căn cứ 
quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan thực hiện. 

 (2) Sở Nông nghiệp và Môi trường (tại Văn bản số 4363/SNNMT- QLMT 

ngày 10/11/2025): Dự án “Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công 
nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang” của Công ty 
Cổ phần Fecon Hiệp Hòa đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả 
thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1083/QĐ-

UBND ngày 17/12/2024. Từ thời điểm được phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường đến nay, Công ty Cổ phần Fecon Hiệp Hòa không có tên trong 
danh sách các tổ chức vi phạm pháp luật về lĩnh vực môi trường 
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Trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án đầu tư trước khi vận 

hành, trường hợp có thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường, bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư vào cụm 
công nghiệp, Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền để được xem xét, chấp thuận trong quá trình cấp giấy phép môi trường 
của dự án. (quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020) 

(3) Sở Tài chính (tại Văn bản số 4422/STC-KTĐN, ngày 18/11/2025): Các 

ngành nghề sản xuất đề nghị bổ sung, Sở Tài chính cơ bản nhất trí; tuy nhiên, đề nghị 
Sở Công thương rà soát và phối hợp với các cơ quan chuyên môn để đánh giá cụ thể 
các ngành nghề dự kiến bổ sung đảm bảo việc mở rộng đối tượng thu hút đầu tư để 
phát triển kinh tế - xã hội, nhưng không đánh đổi với ô nhiễm môi trường. 

 (4) Sở Xây dựng (tại Văn bản số 3663/SXD-QLN, ngày 11/11/2025): Sở 
Xây dựng đề nghị Sở Công thương căn cứ các quy định của pháp luật về đầu tư, 

quản lý cụm công nghiệp, môi trường và ý kiến tham gia của các đơn vị có liên 

quan để xem xét, đánh giá đảm bảo tính chất của cụm và các yêu cầu về an toàn, 

bảo vệ môi trường đã được UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) phê duyệt tại Quyết định 
số 1083/QĐ-UBND ngày 17/12/2024. 

3.4. Ý kiến của Sở Công Thương 

a) Đánh giá việc triển khai thực hiện dự án đến thời điểm đề nghị điều chỉnh: 

Tính đến nay, Chủ đầu tư đã thực hiện xong thủ tục chấp thuận chủ 

trương đầu tư (Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 11/8/2023), thực hiện xong 
việc lập quy hoạch chi tiết (Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 15/05/2024), đã 

có Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Giang chấp thuận chuyển đổi đất lúa để thực 
hiện dự án (Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 22/8/2024); chủ đầu tư đã triển 
khai bồi thường giải phóng mặt bằng đạt khoảng 72ha/75ha và đã được UBND 
tỉnh cho thuê đất (đợt 1) với diện tích 37,45 ha; chủ đầu tư đã đầu tư san lấp mặt 
bằng, làm đường giao thông và các hạng mục kỹ thuật khác, đến nay đã đạt 
khoảng 80% khối lượng công việc; chuẩn bị thu hút đầu tư. 

b) Tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ: 

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan 

Bái, xã Hiệp Hòa của Công ty Cổ phần FECON Hiệp Hòa đảm bảo theo đúng quy 

định của pháp luật về đầu tư. 

c) Về nội dung đề nghị điều chỉnh dự án của Chủ đầu tư: 

Căn cứ Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung ngành nghề thu hút CCN Danh 

Thắng – Đoan Bái, xã Hiệp Hòa của Công ty Cổ phần FECON Hiệp Hòa; ý kiến 
tham gia của các cơ quan liên quan và quy định pháp luật hiện hành. Sau khi 
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xem xét các ngành nghề thu hút đầu tư do Công ty Cổ phần FECON Hiệp Hòa 

đề xuất bổ sung; Sở Công Thương nhận thấy có một số ngành nghề không phù 

hợp và một số ngành nghề phù hợp nhưng cần phải giới hạn hoặc có điều kiện, 
cụ thể như sau: 

1. Các ngành không phù hợp nên không bổ sung bao gồm: Sản xuất sợi, 
vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt (mã 131); Sản xuất vải dệt kim, vải đan 
móc và vải không dệt khác (mã 13910); Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được 
phân vào đâu(mã 1399); 

2. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (mã 1702); ghi rõ 

(không bao gồm sản xuất bột giấy, tái chế giấy) 

3. Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (mã 22); ghi rõ “không tái chế”. 

4. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (mã 2029); ghi rõ 

(chỉ sản xuất keo hồ và các chất đã được pha chế) 

5. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (mã 2592); ghi rõ (không 

có xi mạ, chỉ cho phép xi mạ đối với công đoạn sản xuất các sản phẩm linh kiện 

điện tử). 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Căn cứ kết quả thẩm định nêu trên, Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh 
xem xét, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp 
Danh Thắng – Đoan Bái như sau: 

1. Điều chỉnh khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 
26/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang như sau: 

(Mã ngành áp dụng theo quy định tại Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 

29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam) 

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành 

C     CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO 

 10    Sản xuất, chế biến thực phẩm 

 11 110   Sản xuất đồ uống 

  139   Sản xuất hàng dệt khác (không nhuộm) 

   1392 13920 Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 
   1393 13930 Sản xuất thảm, chăn, đệm 

   1394 13940 Sản xuất các loại dây bện và lưới 
 14    Sản xuất trang phục 

   1512 15120 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, 
sản xuất yên đệm 

  152 1520 15200 Sản xuất giày, dép 

 16    Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, 
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Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành 

nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản 
phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện 

   1702  Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy 
và bìa (không bao gồm sản xuất bột giấy, tái 
chế giấy) 

   1709 17090 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa 
chưa được phân vào đâu 

 18    In, sao chép bản ghi các loại 
   2022  Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét 

tương tự; sản xuất mực in và ma tít 
   2023  Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, 

làm bóng và chế phẩm vệ sinh 

   2029 20290 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được 
phân vào đâu (chỉ sản xuất keo hồ và các chất 
đã được pha chế) 

 21    Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 

 22    Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (không 

tái chế) 

 25    Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ 
máy móc, thiết bị) 

  251   Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể 
chứa và nồi hơi 

   2591 25910 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim 
loại 

   2592 25920 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 
(không có xi mạ; chỉ cho phép xi mạ đối với 
công đoạn sản xuất các sản phẩm linh kiện 

điện tử) 

   2593 25930 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim 
loại thông dụng 

   2599  Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 
được phân vào đâu 

    25991 Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, 
nhà vệ sinh và nhà ăn 

    25999 Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại 
chưa được phân vào đâu 

 26    Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản 
phẩm quang học 

 27    Sản xuất thiết bị điện 

  271 2710  Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết 
bị phân phối và điều khiển điện 
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Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành 

  273   Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn 

  274 2740 27400 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 

  275 2750 27500 Sản xuất đồ điện dân dụng 

  279 2790 27900 Sản xuất thiết bị điện khác 

 28    Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân 
vào đâu 

 29    Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 

 30    Sản xuất phương tiện vận tải khác 

   3012 30120 Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí 
  309   Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa 

được phân vào đâu 

   3091 30910 Sản xuất mô tô, xe máy 

   3092 30920 Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật 
   3099 30990 Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác 

chưa được phân vào đâu 

 31 310 3100  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 

 32    Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 

  322 3220 32200 Sản xuất nhạc cụ 

  323 3230 32300 Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 

  324 3240 32400 Sản xuất đồ chơi, trò chơi 
  325 3250  Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, 

chỉnh hình và phục hồi chức năng 

    32501 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa 

    32502 Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức 
năng 

  329 3290 32900 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 

 33    Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và 
thiết bị 

      Các ngành công nghiệp hỗ trợ theo Nghị 
định số 205/2025/NĐ-CP. 

     Cho thuê kho nhà xưởng phục vụ sản xuất 

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định số 1319/QĐ-

UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về thành lập CCN Danh 
Thắng – Đoan Bái; Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của UBND 
tỉnh về điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ 
tầng cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái. 

Trên đây là Báo cáo thẩm định điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 

1319/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc 
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Ninh) đối với cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái, xã Hiệp Hòa, Sở Công 
Thương trân trọng báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:                               
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);  

- PCT UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh (để b/c); 

- LĐ Sở: GĐ, PGĐ (đ/c Tuấn); 

- Lưu: VT, QLCN (D). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Hoàng Anh Tuấn 
 











































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II – BẢN SAO CÁC BIÊN BẢN NGHIỆM 

THU, BÀN GIAO CÁC CÔNG TRÌNH BVMT 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC III – BẢN SAO CÁC BẢN VẼ HOÀN CÔNG 

CÁC CÔNG TRÌNH BVMT CỦA DỰ ÁN 

 





























































































































ASUS
Typewriter
02

ASUS
Typewriter
12

ASUS
Typewriter
25





ASUS
Typewriter
02

ASUS
Typewriter
12

ASUS
Typewriter
25





ASUS
Typewriter
02

ASUS
Typewriter
12

ASUS
Typewriter
25





ASUS
Typewriter
02

ASUS
Typewriter
12

ASUS
Typewriter
25





ASUS
Typewriter
02

ASUS
Typewriter
12

ASUS
Typewriter
25





ASUS
Typewriter
02

ASUS
Typewriter
12

ASUS
Typewriter
25





ASUS
Typewriter
02

ASUS
Typewriter
12

ASUS
Typewriter
25







ASUS
Typewriter
02

ASUS
Typewriter
12

ASUS
Typewriter
25





ASUS
Typewriter
02

ASUS
Typewriter
12

ASUS
Typewriter
25





ASUS
Typewriter
02

ASUS
Typewriter
12

ASUS
Typewriter
25





ASUS
Typewriter
02

ASUS
Typewriter
12

ASUS
Typewriter
25





ASUS
Typewriter
02

ASUS
Typewriter
12

ASUS
Typewriter
25





ASUS
Typewriter
02

ASUS
Typewriter
12

ASUS
Typewriter
25





ASUS
Typewriter
02

ASUS
Typewriter
12

ASUS
Typewriter
25





ASUS
Typewriter
02

ASUS
Typewriter
12

ASUS
Typewriter
25




		tuanpt@bacgiang.gov.vn
	2023-08-11T14:53:52+0700


		2023-08-11T14:57:34+0700


		2023-08-11T14:57:43+0700


		2023-08-11T14:57:51+0700


		ubnd_vt@bacgiang.gov.vn
	2023-08-11T14:58:07+0700


		pichlo@bacgiang.gov.vn
	2024-05-15T13:29:21+0700


		2024-05-15T14:10:43+0700


		2024-05-15T14:11:18+0700


		ubnd_vt@bacgiang.gov.vn
	2024-05-15T14:21:30+0700


		thaonx_hiephoa@bacgiang.gov.vn
	2024-11-26T10:26:10+0700


		2024-11-26T11:15:31+0700


		2024-11-26T11:15:42+0700


		ubnd_hiephoa@bacgiang.gov.vn
	2024-11-26T11:16:11+0700


		2025-12-09T14:39:50+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN FECON HIỆP HÒA
	I am the author of this document




